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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BTNMT: Bộ Nông nghiệp & Môi trường 

BYT: Bộ Y tế 

BXD: Bộ Xây dựng 

BOD: 
Biochemical Oxygen Demand 
(Nhu cầu oxy sinh hoá) 

BOD5: 
5- day Biochemical Oxygen Demand 
(Nhu cầu oxy sinh hoá 5 ngày) 

COD: 
Chemical Oxygen Demand 
(Nhu cầu oxy hoá học) 

KT: Kích thước 

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCCP: Tiêu chuẩn cho phép 

TK: Thiết kế 

TSS: 
Total suspended solids 
(Tổng chất rắn lơ lửng) 

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam 

WHO: Tổ chức y tế thế giới 

TVGSMT Tư vấn giám sát môi trường 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Theo quy hoạch 
phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vừa thuộc 
Vùng duyên hải Bắc Bộ, có mức tăng trưởng kinh tế cao và có nhiều ngành nghề kinh 
tế mũi nhọn với công nghiệp hiện đại, kỹ thuật tiên tiến. Cùng với sự quy hoạch chung 
của tỉnh, các khu công nghiệp dần dần được hình thành và thu hút nhiều doanh nghiệp 
trong và ngoài nước hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau đầu tư. 

Một trong những chính sách kinh tế quan trọng của Việt Nam nói chung và Quảng 
Ninh nói riêng là không ngừng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Dựa trên 
chính sách thu hút đầu tư đó, cộng thêm với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, 
điều kiện tự nhiên, xã hội… Công ty TNHH BUMJIN ELECTRONICS VINA với 100% 
vốn nước ngoài có tư cách pháp nhân tại Việt Nam đã đầu tư dự án “Dự án nhà máy 
BUMJIN ELECTRONICS VINA CO.,LTD” cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 
9984670289, giấy chứng nhận lần đầu cấp ngày 17 tháng 10 năm 2019 tại Lô CN-04 
Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 
Lĩnh vực hoạt động là Sản xuất các thiết bị âm thanh dùng cho gia đình, dân dụng, giải 
trí gia đình, âm thanh xe ô tô, bộ thu âm thanh, hệ thống âm thanh công suất 1 triệu sản 
phẩm/năm. 

Năm 2019, Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường tại Quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và được Sở 
Tài nguyên và môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 
số 27/GXN-TNMT ngày 4/11/2020 cho các công trình gồm: trạm xử lý nước thải sinh 
hoạt công suất 95m3/ngày đêm và các kho chứa chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy 
hại. 

Năm 2021, dự án thực hiện nâng công suất sản phẩm lên 3 triệu sản phẩm/năm, 

do đó bổ sung xây dựng thêm một số hạng mục công trình trong ranh giới diện tích đã 

thuê đất tại hợp đồng số 72/2019/BĐS/HĐNT ngày 29/8/2019, không tiến hành mở rộng 
diện tích nhà máy và đã được Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phê duyệt điều chỉnh 
cục bộ (lần 2) Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 22/QĐ-BQLKKT ngày 
02/02/2021. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quyết định số 1883/QĐ-
UBND ngày 15/06/2021 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (điều 
chỉnh). 

Sau khi hoàn thiện lắp đặt máy móc, công trình bảo vệ môi trường theo Quyết 
định số 1883/QĐ-UBND ngày 15/06/2021 của UBND tỉnh, chủ dự án đã thực hiện các 
báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và được Sở Tài nguyên Môi trường 
cấp các Giấy xác nhận số 45/GXN-TNMT ngày 23/9/2021; số 02/GXN-TNMT cho các 
công trình bao gồm: 01 hệ thống xử lý nước thải từ công đoạn vỏ sơn loa gỗ công suất 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_%C4%90%C3%B4ng_B%E1%BA%AFc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%BB%8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_B%E1%BA%AFc_b%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_duy%C3%AAn_h%E1%BA%A3i_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
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2m3/ngày đêm; 01 hệ thống xử lý nước thải  từ công đoạn vỏ sơn loa nhựa công suất 
6m3/ngày đêm; 03 hệ thống xử lý khí thải khu vực nhà chế biến gỗ công suất lần lượt 
500CMM, 300CMM, 180CMM; 03 hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn 

dây chuyền vỏ linh kiện bản mạch, củ loa bằng nhựa công suất 18.000m3/giờ/hệ thống; 
01 hệ thống xử lý xử lý mùi sơn công đoạn sản xuất vỏ loa bằng gỗ công suất 
18.000m3/giờ; 02 hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn bản mạch và gắn linh kiện (dán 
keo) của dây chuyền hàn bản mạch công suất 9.500m3/giờ/hệ thống. 

Hiện nay, do nhu cầu của khách hàng về chất lượng ngày càng cao và nhu cầu về 

các loại mặt hàng khác nhau. Công ty có kế hoạch bổ sung thêm máy móc, thiết bị sản 

xuất phục vụ sản xuất  sản phẩm mới là sản xuất, lắp ráp, gia công thiết bị thu truyền hình 

và thiết bị truy cập mạng. Các máy móc, bổ sung được bố trí tại các khu vực nhà xưởng 

C và xưởng D của nhà máy hiện hữu.Cụ thể như sau: 

+ Bổ sung thêm sản phẩm thiết bị thu truyền hình có chức năng kết nối internet, giải 

mã tín hiệu vệ tinh (set top box) với khối lượng 1.000.000 chiếc/năm và thiết bị truy cập 

mạng không dây (AP Router) với khối lượng 1.000.0000 chiếc/năm. 

+ Cải tạo lại nhà xưởng có sẵn để bố trí có máy móc, thiết bị phục vụ nâng công 

suất. 

+ Tuyển dụng thêm công nhân để phục vụ sản xuất. 

Việc điều chỉnh này đã được Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9984670289, chứng nhận thay đổi lần thứ 04 ngày 
30/01/2024. 

Trong quá trình sản xuất chủ dự án có hoạt động sơn. Đối chiếu theo STT 17, Phụ 

lục II ( Dự án sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và thiết bị quang học (có một trong 

các công đoạn: mạ; phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất; làm sạch bằng hóa chất độc công 

suất từ 100.000 đến 50.000.000 triệu sản phẩm/năm)) và STT 4, Phụ lục III (Dự án thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất 

trung bình  quy định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường) quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chỉnh Phủ ngày 

06/01/2025, dự án thuộc đanh mục dự án nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường 

ở mức độ cao quy định tại khoản 3, điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 

Căn cứ theo mục 2, mục 3 và mục 5, khoản 9, Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
của Chỉnh Phủ ngày 06/01/2025 (sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3,….Điều 27 của Nghị 

định số 08/2022/ NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/01/2022) và khoản 4, Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường 2020, Công ty tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc 
bổ sung thêm dây chuyền sản xuất, bổ sung thêm sản phẩm vượt trên >30% so với công 

suất sản phẩm cũ và làm gia tăng tác động xấu đến môi trường phải thực hiện đánh giá 

tác động môi trường. 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 7, Điều 

1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chỉnh Phủ ngày 06/01/2025 (Bổ dung Điều 26a 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 10 

trước điều 26 của Nghị định số08/2022/ NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/01/2022 ), Dự án 

do UBND tỉnh Quảng Ninh  tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được trình 

bày theo hướng dẫn tại mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 

07/2025/TTBTNMT ngày 28/02/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường.  

- Loại hình dự án: Dự án nâng công suất. 

Lý do lập lại ĐTM: Do công ty tăng quy mô, công suất dự án làm gia tăng tác động 

xấu đến môi trường. Do đó, Công ty tiến hành lập lại báo cáo ĐTM trình UBND tỉnh 

Quảng Ninh  phê duyệt. 

Phạm vi báo cáo: 

- Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị và hoạt động hiện tại của nhà máy: Đánh giá 

tác động trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị cho dây chuyền sản xuất mới và các 
hoạt động sinh hoạt, sản xuất của nhà máy. 

- Giai đoạn hoạt động: Đánh giá các tác động đến môi trường do hoạt động nâng 

công suất sản xuất của nhà máy. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên 
cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Ban quản lý Khu 

kinh tế Quảng Ninh. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài 

liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án: Công ty TNHH Bumjin 
Electronics Vina. 

- Cơ quan phê duyệt ĐTM: UBND tỉnh Quảng Ninh. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan 
hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có 
liên quan 

Dự án đầu tư công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của 

phân vùng môi trường; tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải. Dự án đã đi vào hoạt động và chủ dự án đã 

thực hiện quan trắc, theo dõi, chủ động phòng ngừa, ứng phó với các sự cố ô nhiễm mô 

trường không khí. Dự án phù hợp với nhiệm vụ về bảo vệ môi trường - việc giảm thiểu 

tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 

611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Dự án phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-
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TTg, ngày 13/4/2022. Tất cả nguồn thải của Dự án điều được kiểm soát, hoàn toàn phù 

hợp với mục tiêu của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia: Ngăn chặn xu hướng gia 

tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng 

bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh 

học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an 

ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, 

các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. 

*Đối với quy hoạch phát triển của Chính Phủ và Bộ Công thương: 

- Quy định tại Quyết định số 3892/QĐ-BCT ngày 28/9/2016 của Bộ Công thương 

phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vùng Đồng Bằng sông Hồng đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, ô tô, xe máy, 

sản xuất dụng cụ y tế, công nghiệp dược, hóa mỹ phẩm; phát triển một số ngành công 

nghiệp hóa chất, khai thác than, vật liệu xây dựng, dệt may, da giày và công nghiệp chế 

biến nông, lâm, thủy sản là những ngành trong những quy hoạch phát triển chủ yếu. 

*Đối với quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh: 

- Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 tại Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, 

với các quan điểm như sau: 

+ Mục tiêu tổng quát: Xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của 

cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi 

mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; một trong những trung tâm 

phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa 

ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô 

hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực 

phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh 

kinh tế quốc tế. 

+ Bảo vệ môi trường: Phân vùng môi trường tỉnh theo 3 vùng: (i) Vùng bảo vệ 

nghiêm ngặt (N), bao gồm 2 tiểu vùng: Tiểu vùng bảo tồn nghiêm ngặt và tiểu vùng bảo 

vệ có kiểm soát; (ii) Vùng hạn chế phát thải (H), bao gồm 7 tiểu vùng: Tiểu vùng đệm 

các khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh, khu di 

sản thiên nhiên, khu vực khác không phải khu dân cư tập trung ở đô thị đặc biệt, loại I, 

loại II, loại III), tiểu vùng đất ngập nước quan trọng, tiểu vùng hành lang bảo vệ nguồn 

nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, tiểu vùng khu dân cư tập trung 

là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V, tiểu vùng khu vui chơi giải trí dưới 

nước, tiểu vùng khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác 
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động của ô nhiễm môi trường cần được bảo vệ và tiểu vùng cảnh quan sinh thái quan 

trọng; (iii) Vùng khác (K). 

- Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch môi 

trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với quan điểm là áp các 

biện pháp nhằm hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững; 

- Dự án còn phù hợp với Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Dự án phù hợp với quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển 

cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Dự án phù hợp với nội dung về bảo vệ môi trường trong Nghị quyết số 300/NQ-

HĐND ngày 09/12/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 

 Theo đó, loại hình sản xuất của dự án là công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với nhiệm 

vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết: Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, 

tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công 

nghệ thông minh, thân thiện với môi trường vào GRDP và thu ngân sách. 

- Mục tiêu dự án đăng ký phù hợp với quan điểm, chủ trương và định hướng phát 

triển tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” là: “Phát triển công nghiệp chế biến, chế 

tạo trở thành động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn tới; phấn đấu đến năm 2020, 

giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 14%/năm.; 

 *Đối với quy hoạch phát triển của Khu công nghiệp Đông Mai: 

- Dự án phù hợp với các tiêu chí ngành nghề được phép đầu tư tại KCN Đông Mai 

bao gồm các dự án Công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp nhẹ; công nghiệp sản xuất hàng 

tiêu dùng cao cấp; công nghiệp điện, điện tử; công nghiệp cơ khí lắp ráp…Cơ sở hạ tầng 

của KCN đáp ứng đầy đủ các ngành nghề được phép đầu tư như hệ thống xử lý nước thải, 

hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện và cấp nước… 

- Dự án thuộc nhóm ngành sản xuất điện tử, nằm trong danh mục các ngành nghề 

ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Đông Mai theo Quyết định số 3506/QĐ-

UBND ngày 26/10/2016 của UBND Tỉnh. 

- Phù hợp với phân khu chức năng của KCN: Thuộc lô CN - 04 quy hoạch là khu 

đất nhà máy công nghiệp. 

- Phù hợp với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu 
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tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên 

(điều chỉnh) số 866/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.  

Có thể thấy, Dự án triển khai hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển chung 

của địa phương và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan 
làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a. Về lĩnh vực môi trường 

-  Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

01 năm 2022. 

-  Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 15/07/2022 của Chính phủ Quy định về quản 

lý khu công nghiệp và khu kinh tế. 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải. 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính Phủ Quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 16/08/2021 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

môi trường. 

* Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam; 
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- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 ban hành QCVN 07:2023/BXD 

quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; 

* Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Bảo vệ sức khỏe 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòaxã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/06/2015; 

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ban hành ngày 20/11/2019; 

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động; 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban 

hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc, 07 thông số vệ sinh lao động; 

- Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện 

quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp; 

* Văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực PCCC 

- Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9; 

- Luật sử đổi, bổ sung một số điều Phòng cháy và Chữa cháy số 40/2013/QH13 

ngày 22/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chitiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sử đổi, bổ 

sung một số điều Phòng cháy và Chữa cháy; 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sử đổi, bổ sung 

một số điều Phòng cháy và Chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sử đổi, bổ sung một số điều Phòng cháy và Chữa 
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cháy; 

* Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Hóa chất 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 12, 

kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22/11/2007; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất; 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của nghị số 113/2017 ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương; 

- Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 sửa đổi các Nghị định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn 

đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu 

khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

- Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 

cụthể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điềucủa Luật Hóa Chất; 

- Thông tư 04/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 quy định về sử dụng hóa chất để 

thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban 

hành; 

- Thông tư 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ 

CôngThương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và 

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất; 

- Thông tư 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy 

hiểm do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. 

* Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực chuyển giao công nghệ 

- Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa 14 thông qua ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết 
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và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ; 

* Văn bản pháp luật về các lĩnh vực khác 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 của QH nước CHXHCNVN khóa XIV kỳ họp thứ 

9 ban hành ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính Phủ Quy định về quản 

lý Khu công nghiệp và khu kinh tế; 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam được áp dụng 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp; 

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn về ngưỡng chất thải nguy hại; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung động; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải công nghiệp; 

- QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 

với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

- QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn cho 

phép bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hoá học nơi làm việc; 

- QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và 

công trình; 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng không 

khí; 

- QCVN05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm; 

- TCXDVN 13606:2023– Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế; 
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- TCVN 4513 – 1988: Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4474 – 87: Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 3890:2023: Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí; 

- Tiêu chuẩn nước thải đầu ra của các doanh nghiệp được phép đấu nối vào hệ 

thống XLNT tập trung của KCN Đông Mai. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 
quyền liên quan đến dự án 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5702017740, đăng ký lần đầu ngày 

21/10/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/7/2025 do Sở Tài Chính cấp. 

- Quyết định số 22/QĐ-BQLKKT ngày 22/02/2021 của Ban quản lý khu kinh tế 

Quảng Ninh về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 

1/500 Dự án nhà máy Bumjin Electronics Vina Co., LTD lô CN04 Khu công nghiệp 

Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.  

- Quyết định số 117/QĐ-BQLKKT ngày 08/05/2020 của Ban quản lý khu kinh tế 

Quảng Ninh về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án nhà máy Bumjin 

Electronics Vina Co., LTD lô CN04 Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.  

- Quyết định số 275/QĐ-BQLKKT ngày 11/11/2019 của Ban quản lý khu kinh tế 

Quảng Ninh về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án nhà máy Bumjin 

Electronics Vina Co., LTD lô CN04 Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.  

- Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 15/06/2021 của UBND tỉnh Quảng ninh về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Bunjin 

Electronics Vina CO.,LTD (điều chỉnh) tại Lô CN-04, khu công nghiệp Đông Mai, 

phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Bumjin 

Eloectronics Vina. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 27/GXN-TNMT ngày 

04/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 45/GXN-TNMT ngày 

25/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 02/GXN-TNMT ngày 

13/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Thuyết minh dự án đầu tư. 

- Căn cứ các tài liệu, số liệu khác có liên quan. 
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2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện 
ĐTM 

Báo cáo dự án đầu tư của Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA CO.,LTD 

tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai.  

Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án bao gồm: Thuyết minh thiết kế cơ sở; các bản vẽ 

thiết kế cơ sở bao gồm: Sơ đồ bố trí tổng mặt bằng của dự án; sơ đồ thoát nước mưa, 

thoát nước thải của Dự án. 

- Một số tài liệu khác có liên quan. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của của Dự án đầu tư BUMJIN 

ELECTRONICS VINA CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai chủ trì, 

phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Tân Long thực 

hiện. Danh sách cán bộ tham gia lập báo cáo ĐTM. 

* Cơ quan chủ trì thực hiện ĐTM: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina 

- Đại diện: Park Hyungjun   Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ liên lạc: lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Điện thoại: 0203.3684666    

* Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Tân Long 

- Người đại diện: Bùi Thế Tú  - Chức vụ: Giám đốc  

- Địa chỉ: Ô số 29, Lô B1, KĐT mới Cao Xanh - Hà Khánh A, phường Cao Xanh, 

tỉnh Quảng Ninh. 
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3.2. Danh sách những người tham gia lập báo cáo ĐTM 
Bảng 1. Danh sách cán bộ tham gia lập báo cáo 

STT Họ và tên 
Học hàm/Học 

vị 

Nội dung phụ trách 
Chữ ký 

I Chủ đầu tư 

1 
 Park 

Hyungjun 
 

Chủ trì thực hiện 

ĐTM 
 

II Đơn vị tư vấn 

1  Bùi Thế Tú 
Kỹ sư môi 

trường 

Chủ biên, Kiểm soát 

nội dung 

 

2  Đoàn Thị Triệu 
Kỹ sư môi 

trường Tổng hơp̣ tài liêụ, phu ̣

trách chương 1,2,6 

Tổng hơp̣ tài liêụ, phu ̣

trách chương 3,4,5 

 

3  
Võ Thị Huyền 

Trang 

Kỹ sư môi 

trường 

 

4  
Nguyễn Thị 

Mai Phương 

Kỹ sư môi 

trường 

 

3.3. Tổ chức thực hiện ĐTM 

Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA CO.,LTD tại lô CN-04, 

Khu công nghiệp Đông Mai được thực hiện theo trình tự với các bước sau: 

1. Nghiên cứu dự án: Nghiên cứu các văn bản pháp lý và tài liêụ liên quan đến dư ̣

án; sàng lọc các thông tin và lên kế hoạch thu thập các thông tin cần thiết. Lên kế hoạch 

đi điều tra thực địa; 

2. Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự án: Điều tra 

khảo sát thực địa khu vực dự án nhằm thu thập thêm các thông tin về kinh tế - xã hội, 

sinh thái, thủy văn... tại khu đất thực hiện dự án. Lấy mẫu tại hiện trường và phân tích 

các thành phần môi trường trong phòng thí nghiệm; 

3. Tổng hơp̣ thông tin, kết quả phân tích, kết quả điều tra, sàng lọc, phân tích số 

liệu và nhận dạng các đối tượng có khả năng bị tác động của dự án, các đối tượng nhạy 

cảm khu vực dự án;  

4. Dự báo, đánh gía tác động của dự án đến các yếu tố môi trường và kinh tế - xã 

hội, đề xuất biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu; 

5. Tổng hợp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chuẩn bị công tác tham vấn 

cộng đồng; 
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6. Tổ chức tham vấn: Tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến đóng góp của Ban quản lý 

khu kinh tế Quảng Ninh, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera. Tiến hành tham 

vấn online trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

7. Bổ sung kết quả tham vấn côṇg đồng vào báo cáo đánh giá tác đôṇg môi trường 

và hoàn thiêṇ báo cáo; 

8. Trình cơ quan chức năng thẩm điṇh, phê duyêṭ báo cáo;  

9. Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của hội đồng thẩm định. 

3.4. Phạm vi thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án gồm các giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn xây dựng và hoạt động hiện tại: Đánh giá tác động trong quá trình đầu 

tư xây dựng hạng mục công trình mở rộng và hoạt động hiện tại của nhà máy. 

- Giai đoạn hoạt động: Đánh giá các tác động đến môi trường do hoạt động sản 

xuất và hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Các phương pháp ĐTM và các phương pháp khác được sử dụng trong quá trình 

lập báo cáo ĐTM cho dự án được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 2. Các phương pháp thực hiện trong để đánh giá trong ĐTM 

TT 
Tên phương 

pháp 
Mục đích, nội dung áp dụng Vị trí áp dụng 

I. Nhóm phương pháp ĐTM 

1 

Phương pháp đánh 

giá nhanh 
- Đánh giá các hoạt động, dự báo về tải 

lượng, nồng độ ô nhiễm đối với các 

nguồn chất thải hoặc tiếng ồn, rung động.  

+ Đối với môi trường không khí sử dụng 

hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường 

Hoa kỳ (USEPA), với các thông số ô 

nhiễm: bụi, CO, SO2, NOX, VOCs. 

+ Đối với tiếng ồn, độ rung sử dụng hệ số 

ô nhiễm của Ủy ban BVMT U.S và Cục 

đường bộ Hoa Kỳ tính toán mức độ ồn, 

rung của phương tiện, máy móc thiết bị 

thi công theo khoảng cách. Từ đó đưa ra 

tác động đến đối tượng xung quanh. 

+ CTR xây dựng phát sinh trong 

quá trình thi công tính toán theo Giáo 

- Chương 2: Đánh giá hiện 

trạng các thành phần môi 

trường, sức chịu tải môi 

trường nền. 
- Chương 3: Đánh giá, so 

sánh các kết quả tính toán dự 

báo ô nhiễm môi trường so 

với các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành. 
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TT Tên phương 

pháp 
Mục đích, nội dung áp dụng Vị trí áp dụng 

trình Quản lý chất thải, Tập 1 CTR – Trần 

Hiếu Nhuệ.  

- Đánh giá dự báo về mức độ, phạm vi, 
không gian, thời gian, quy mô bị tác động 

dựa trên cơ sở định lượng theo hệ số ô 

nhiễm từ các tài liệu. Thời gian được 

đánh giá theo thời gian thi công, thời gian 

hoạt động. Không gian sử dụng phương 

pháp trồng bản đồ, mô hình hóa, lan 

truyền công bố tài liệu nào 

2 

Phương pháp mô 

hình hóa 
- Sử dụng mô hình cải tiến của 

Gauss-Sutton để tính toán nồng độ chất ô 

nhiễm từ hoạt động vận chuyển trong quá 

trình thi công và lắp đặt máy móc từ các 

nguồn thải bụi. 

 

- Áp dụng tại Chương 3- mục 

3.1.1 và mục 3.2.1, tiểu mục 

tác động đến môi trường 

không khí của báo cáo để tính 

toán nồng độ các chất ô 

nhiễm trong môi trường 

không khí từ đó làm cơ sở 

đánh giá tác động và đưa ra 

biện pháp giảm thiểu. 

II. PHƯƠNG PHÁP KHÁC 

1 

Phương pháp tham 

vấn 
+ Tham vấn ý kiến cộng đồng là phương 

pháp hết sức cần thiết trong quá trình lập 

báo cáo ĐTM.  
Tham vấn trong đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án cũng được thực hiện 

thông qua hình thức đăng tải lên cổng 

thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường theo quy định 
Dự trên ý kiến đóng góp, tham vấn ý kiến 

để hiệu chỉnh và hoàn thiện các kết quả 

ĐTM và đề xuất biện pháp phòng ngừa, 

giảm thiểu các tác động phù hợp. 

Chương 1, 2, 3, 4 Dựa trên 

các kết quả tham vấn để hiệu 

chỉnh và hoàn thiện các nội 

dung của báo cáo phù hợp với 

điều kiện của dự án. 
+ Chương 5: Nội dung, biện 

pháp và các kết quả tham vấn. 

2 

Nhóm các phương 

pháp phục vụ việc 

lấy mẫu, đo  đã 

hiện trường, phân 

tích trong phòng 
TN 

- Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư 

vấn và đơn vị có chức năng tiến hành 

quan trắc môi trường nền khu vực dự án 

(không khí, nước,..) theo nguyên tắc là 

những vị trí điển hình của Dự án giúp 

đánh giá chất lượng môi trường hiện 

trạng. 
- Phương pháp lấy mẫu và đo đạc hiện 

trường được thực hiện đúng theo các quy 
định hiện hành của tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn Việt Nam về lấy mẫu hiện trường. 

Số liệu thu được là đáng tin cậy. 
Các phương pháp cụ thể để đo đạc tại 

hiện trường; lấy mẫu, bảo quản mẫu và 

+ Chương 2: mục hiện trạng 

môi trường khu vực thực hiện 

dự án. 
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TT Tên phương 

pháp 
Mục đích, nội dung áp dụng Vị trí áp dụng 

phân tích mẫu môi trường sẽ phụ thuộc 

vào loại mẫu thực hiện và thông số thực 

hiện (cụ thể được trình bày tại biên bản 

lấy mẫu và phiếu kết quả đính kèm báo 

cáo). 

3 

Phương pháp kế 

thừa 
- Dùng để đánh giá thành phần, tải lượng 

chất thải phát sinh, đánh giá hoạt động 

bảo vệ môi trường đã thực hiện để từ đó 

có biện pháp phát huy những mặt tích 

cực, ngăn ngừa, khắc phục thêm những 

điểm hạn chế cho giai đoạn hoạt động của 

dự án. 

- Dự án kế thừa các nghiên cứu và kết quả 

công trình đang hoạt động của dự án hiện 

nay. 

Phương pháp này được thể 

hiện ở phần mở đầu, Chương 

1, Chương 2 của báo cáo. 
 

4 

Phương pháp 

chuyên gia 
Tham khảo ý kiến chuyên gia chuyên 

ngành để báo cáo hoàn thiện hơn. Phương 

pháp chuyên gia là phương pháp sử dụng 

trí tuệ của đội ngũ chuyên gia có trình độ 

cao của một chuyên ngành để xem xét, 

nhận định bản chất một sự kiện khoa học 

hay thực tiễn phức tạp, để tìm ra giải pháp 

tối ưu cho các sự kiện đó hay đánh giá 

một sản phẩm khoa học. 

Phương pháp được trình bày 

tại Chương 6 của báo cáo và 

các nội dung trong toàn bộ 

báo cáo 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA CO.,LTD tại lô CN-04, Khu 

công nghiệp Đông Mai. 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina. 

- Địa điểm thực hiện: Lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, 

tỉnh Quảng Ninh. 

5.1.2. Quy mô, công suất 

a. Quy mô diện tích 

- Quy mô diện tích: 60.000 m2. 

b. Công suất dự án 
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Stt Danh mục 

Công suất Ghi chú 
Theo Quyết định ĐTM 

số 1883/QĐ-UBND 
Giấy chứng nhận đầu 
tư điều chỉnh lần thứ 4 

 

Chiếc/năm Tấn/năm Chiếc/năm Tấn/năm  

1 

Sản xuất, lắp ráp, 
gia công Bộ thu 
AV- Hệ thống loa 
Souund Bar 

2.000.000 600 2.000.000 600 

Giữ nguyên công 

suất so với ĐTM 

2 

Sản xuất, lắp ráp, 
gia công linh kiện 
(của các thiết bị 
âm thanh phục vụ 
sản xuất Bộ thu 
AV – Hệ thống 
loa Sound Bar; 
thiết bị thu truyền 
hình có chức năng 

kết nối internet, 
giải mã tín hiệu vệ 
tinh (Set top box); 
thiết bị truy cập 
mạng không dây 
(AP Router) 

1.000.000 2.000 1.000.000 2.000 

Giữ nguyên công 

suất so với ĐTM 

và bổ sung thêm 

sản phẩm thiết bị 

thu truyền hình 

có chức năng kết 

nối internet, giải 

mã tín hiệu vệ 

tinh (Set top 

box); thiết bị truy 

cập mạng không 

dây (AP Router)) 

3 

Sản xuất, lắp ráp, 
gia công thiết bị 
thu truyền hình có 
chức năng kết nối 
internet, giải mã 
tín hiệu vệ tinh 
(set top box) 

- - 1.000.000 4.250 

Bổ sung sản 

phẩm mới 

4 

Sản xuất, lăp ráp 

gia công thiết bị 

truy cập mạng 

không dây (AP 
Router) 

- - 1.000.000 14.700 

Bổ sung sản 

phẩm mới 

 Tổng 3.000.000 2.600 5.000.000 21.550  
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5.1.3. Công nghệ sản xuất 

Quy trình sản 

xuất 
Theo Quyết định ĐTM số 1883/QĐ-UBND Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 4 

Ghi chú 

Quy trình sản 
xuất, lắp ráp, 
gia công bộ 
thu  AV 

Quy trình sản xuất các linh kiện của bộ thu AV bao 

gồm: bảng mạch, củ loa, loa siêu trầm và ép phun 

khuôn nhưa, cụ thể như sau: 

(1). Sản xuất bảng mạch điện tử (tầng 1 nhà xưởng 

SMD): Hàn bản mạch (quét kem hàn lên trên bo 

mạch trần, thực hiện bằng máy khép kín) → gắn 

linh linh kiện điện tử chíp SMD (dán keo, thực hiện 

bằng máy kín) → sấy bằng mạch ở nhiệt độ 230oC-

250oC nhằm cố định linh kiện điện tử (thực hiện 

bằng lò sấy khép kín) → kiểm tra bằng máy → lắp 

đặt PCBA (bo mạch in) → kiểm tra chức năng bằng 

máy tự động → chuyển bảng mạch sang xưởng lắp 

ráp cùng vỏ nhựa 

(2). Sản xuất củ loa tại tầng 2 nhà xưởng SMD: lắp 

ráp năm châm và tấm đáy → lắp bẳng đấu nối với 

khung loa → lắp ráp khung loa với cụm nam châm, 

tấm đáy → làm sạch sản phẩm → lắp ráp cuộn dây 

→ lắp tấm nhện để cố định cuộn dây → rải keo cố 

định tấm nhện với khung loa → lắp màng loa giấy 

→ nối dây dẫn với cuộn dây → hàn mối nối → cắt 

đoạn dây thừa của cuộn dây → nối dây dẫn với 

Quy trình sản xuất các linh kiện của bộ thu AV 

bao gồm: bảng mạch, củ loa, loa siêu trầm và ép 

phun khuôn nhưa, cụ thể như sau: 

(1). Sản xuất bảng mạch điện tử (tầng 1 nhà xưởng 

SMD): Hàn bản mạch (quét kem hàn lên trên bo 

mạch trần, thực hiện bằng máy khép kín) → gắn 

linh linh kiện điện tử chíp SMD (dán keo, thực 

hiện bằng máy kín) → sấy bằng mạch ở nhiệt độ 

230oC-250oC nhằm cố định linh kiện điện tử (thực 

hiện bằng lò sấy khép kín) → kiểm tra bằng máy 

→ lắp đặt PCBA (bo mạch in) → kiểm tra chức 

năng bằng máy tự động → chuyển bảng mạch 

sang xưởng lắp ráp cùng vỏ nhựa 

(2). Sản xuất củ loa tại tầng 2 nhà xưởng SMD: 

lắp ráp năm châm và tấm đáy → lắp bẳng đấu nối 

với khung loa → lắp ráp khung loa với cụm nam 

châm, tấm đáy → làm sạch sản phẩm → lắp ráp 

cuộn dây → lắp tấm nhện để cố định cuộn dây → 

rải keo cố định tấm nhện với khung loa → lắp 

màng loa giấy → nối dây dẫn với cuộn dây → hàn 

mối nối → cắt đoạn dây thừa của cuộn dây → nối 

Không có sự thay 

đổi so với Quyết 

định ĐTM số 

1883/QĐ-UBND 
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bảng đấu nối của loa → hàn mối nối → cắt đoạn 

dây dẫn thừa → lắp nắp loa → kiểm tra sản phẩm 

→ đóng gói chuyển sang xưởng khác để lắp ráp 

cùng vỏ nhựa. 

(3). Sản xuất loa siêu trầm 

- Sản xuất vỏ loa siêu trầm bằng gỗ: ép phẳng tấm 

gỗ bằng máy ép → cắt/cưa tấm gỗ thành từng tấm 

nhỏ và bào tạo dạng phù hợp tại khu 1 nhà xưởng 

chế biến gỗ → phun sơn đen lên các tấm gỗ → gắn 

keo tạo thành thùng loa bằng gỗ. 

- Lắp ráp linh kiện: lắp ráp củ loa, dây loa vào vỏ 

loa → lắp màng loa bằng keo và máy ép → lắp bộ 

bảng mạch điều khiển vào loa → kiểm tra chất 

lượng âm thanh, ngoại quan cho loa → loa siêu 

trầm bằng gỗ thành phẩm. 

(4). Quy trình lắp ráp loa thanh: vỏ loa bằng nhựa 

→ lắp ráp linh kiện vào vỏ loa → lắp bông tiêu âm 

→ kiểm tra chức năng của hệ thống loa lần 1 → lắp 

lưới chống bụi → lắp ráp phím bấm chức năng → 

lắp ráp màn hình hiển thị → cắm cáp kết nối hệ 

thống mạch, khoá cáp → dán logo → kiểm tra lần 

2 → lắp đặt bảng mạch điều khiển vào loa chính → 

lắp ráp phần vỏ bên ngoài, vít cố định → kiểm tra 

chất lượng âm thanh → kiểm tra ngoại quan → làm 

dây dẫn với bảng đấu nối của loa → hàn mối nối 

→ cắt đoạn dây dẫn thừa → lắp nắp loa → kiểm 

tra sản phẩm → đóng gói chuyển sang xưởng khác 

để lắp ráp cùng vỏ nhựa. 

(3). Sản xuất loa siêu trầm 

- Sản xuất vỏ loa siêu trầm bằng gỗ: ép phẳng tấm 

gỗ bằng máy ép → cắt/cưa tấm gỗ thành từng tấm 

nhỏ và bào tạo dạng phù hợp tại khu 1 nhà xưởng 

chế biến gỗ → phun sơn đen lên các tấm gỗ → 

gắn keo tạo thành thùng loa bằng gỗ. 

- Lắp ráp linh kiện: lắp ráp củ loa, dây loa vào vỏ 

loa → lắp màng loa bằng keo và máy ép → lắp bộ 

bảng mạch điều khiển vào loa → kiểm tra chất 

lượng âm thanh, ngoại quan cho loa → loa siêu 

trầm bằng gỗ thành phẩm. 

(4). Quy trình lắp ráp loa thanh: vỏ loa bằng nhựa 

→ lắp ráp linh kiện vào vỏ loa → lắp bông tiêu 

âm → kiểm tra chức năng của hệ thống loa lần 1 

→ lắp lưới chống bụi → lắp ráp phím bấm chức 

năng → lắp ráp màn hình hiển thị → cắm cáp kết 

nối hệ thống mạch, khoá cáp → dán logo → kiểm 

tra lần 2 → lắp đặt bảng mạch điều khiển vào loa 

chính → lắp ráp phần vỏ bên ngoài, vít cố định → 

kiểm tra chất lượng âm thanh → kiểm tra ngoại 
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sạch bằng khí nén (không sử dụng nước). 

(5). Quy trình sản xuất vỏ linh kiện nhựa: hạt nhựa 

gia nhiệt (nhiệt độ 80oC-100oC) → nhựa nóng chảy 

được bơm vào khuôn có hình dáng, kích thước phù 

hợp → làm mát bằng đường ống nước → mở khuôn 

để lấy sản phẩm → kiểm tra sản phẩm → sơn → in 

lụa → đóng gói → chuyển ang xưởng lắp ráp. 

quan → làm sạch bằng khí nén (không sử dụng 

nước). 

(5). Quy trình sản xuất vỏ linh kiện nhựa: hạt nhựa 

gia nhiệt (nhiệt độ 80oC-100oC) → nhựa nóng 

chảy được bơm vào khuôn có hình dáng, kích 

thước phù hợp → làm mát bằng đường ống nước 

→ mở khuôn để lấy sản phẩm → kiểm tra sản 

phẩm → sơn → in lụa → đóng gói → chuyển ang 

xưởng lắp ráp. 

Quy trình Sản 
xuất, lắp ráp, 
gia công linh 
kiện; thiết bị 
truy cập mạng 
không dây (AP 
Router) 

Sử dụng dây chuyển sản xuất linh kiện hiện có của 

dự án để thực hiện với các đơn hơn yêu cầu lắp ráp 

linh kiện riêng 
 

Sử dụng dây chuyển sản xuất linh kiện hiện có của 

dự án để thực hiện với các đơn hơn yêu cầu lắp 

ráp linh kiện riêng 
 

Không có sự thay 

đổi so với Quyết 

định ĐTM số 

1883/QĐ-UBND 

Quy trình sản 
xuất, lắp ráp, 
gia công thiết 
bị thu truyền 
hình có chức 
năng kết nối 
internet, giải 
mã tín hiệu vệ 
tinh (set top 
box) 

Không sản xuất 
 

Quy trình sản xuất, lắp ráp gia công thiết bị thu 

truyền hình bao gồm: sản xuất bảng mạch điện tử 

và lắp ráp linh kiện, hoàn thiện, cụ thể như sau: 
(1). Sản xuất bảng mạch: Hàn bản mạch (quét kem 

hàn lên trên bảng mach có sẵn chân hàn, thực hiện 

bằng máy khép kín) → gắn linh linh kiện điện tử 

chíp SMD (dán keo, thực hiện bằng máy kín) → 

sấy bằng mạch ở nhiệt độ 230oC-250oC nhằm cố 

định linh kiện điện tử (thực hiện bằng lò sấy khép 

kín) → kiểm tra bằng máy → lắp đặt PCBA (bo 

mạch in) → kiểm tra chức năng bằng máy tự động 

→ chuyển bảng mạch sang xưởng lắp ráp cùng vỏ 

nhựa, vỏ gỗ. 
(2). Lắp ráp linh kiện, hoàn thiện: Bảng mạch 

Bổ sung thêm mã 

sản phẩm mới 
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được lắp vào các vỏ dưới (vỏ gỗ hoặc nhựa) → 

lắp Heatsink → lắp ăng ten → lắp ráp vỏ trên, 

chân đệm → kiểm tra chức năng → kiểm tra ngoại 

quan → đóng gói sản phẩm. 

Quy trình Sản 

xuất, lắp ráp gia 

công thiết bị 

truy cập mạng 

không dây (AP 
Router) 

Không sản xuất 

 

 

Quy trình sản xuất, gia công thiết bị truy cập mạng 

không dây bao gồm: sản xuất bảng mạch điện tử 

và lắp ráp linh kiện, hoàn thiện, cụ thể như sau: 

(1). Sản xuất bảng mạch: Hàn bản mạch (quét kem 

hàn lên trên bảng mach có sẵn chân hàn, thực hiện 

bằng máy khép kín) → gắn linh linh kiện điện tử 

chíp SMD (dán keo, thực hiện bằng máy kín) → 

sấy bằng mạch ở nhiệt độ 230oC-250oC nhằm cố 

định linh kiện điện tử (thực hiện bằng lò sấy khép 

kín) → kiểm tra bằng máy → lắp đặt PCBA (bo 

mạch in) → kiểm tra chức năng bằng máy tự động 

→ chuyển bảng mạch sang xưởng lắp ráp cùng vỏ 

nhựa, vỏ gỗ. 

(2). Lắp ráp linh kiện, hoàn thiện: Bảng mạch 

được lắp vào các vỏ dưới (vỏ gỗ hoặc nhựa) → 

lắp Heatsink → lắp ăng ten → lắp ráp vỏ trên, 

chân đệm → kiểm tra chức năng → kiểm tra ngoại 

quan → đóng gói sản phẩm. 

Bổ sung thêm mã 

sản phẩm mới 
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5.1.4. Phạm vi 

Phạm vi của báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sẽ được triển khai trong 

2 giai đoạn như sau: 

a. Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc và hoạt động sản xuất của Nhà 

máy hiện hữu: 

- Xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên nhiên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các 

loại phế liệu, chất thải. 

- Hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu; 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công, xây dựng và nhà máy hiện hữu. 

b. Giai đoạn hoạt động  

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm phục vụ sản xuất. 

- Hoạt động của sản xuất của nhà máy. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại Dự án. 

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án nằm tại phường Đông Mai (là phường thuộc tỉnh Quảng Ninh thuộc đô thị 

loại II theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị). Do đó căn cứ mục a, khoản 4, 

Điều 25 của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06/01/2025 (sửa đổi bổ 

sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/01/2022), dự án nằm tại khu 

vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 
môi trường 

5.2.1. Các hạng mục công trình 

1. Hạng mục công trình chính 

a. Nhà xưởng SMD 

- Công năng: Nhà xưởng sản xuất bản mạch, củ loa và khu nhà điều hành. 

- Diện tích: 6.502,66m2, cấu trúc 02 tầng. 

- Kết cấu: kết cấu móng BTCT M250#, đá 1x2; phần thân kết cấu khung cột, dầm 

bằng thép tổ hợp chế tạo sẵn. Tường bao quanh có trên bằng tôn, dưới bằng tường gạch 

cao 1,5m; phần mái hệ xà gồ thép hình tiền chế, trên lợp mái tôn có chống nóng, cao 

11,45m.  

Mái: phần mái hệ xà gồ thép hình tiền chế, trên lợp mái tôn có chống nóng. 

b. Nhà xưởng SET 
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- Công năng: Nhà xưởng lắp ráp linh kiện thành phẩm  hoàn chỉnh 

- Diện tích: 8.440,04m2, cấu trúc 02 tầng. 

- Kết cấu: kết cấu móng BTCT M250#, đá 1x2; phần thân kết cấu khung cột, dầm 

bằng thép tổ hợp chế tạo sẵn. Tường bao quanh có trên bằng tôn, dưới bằng tường gạch 

cao 1,5m; phần mái hệ xà gồ thép hình tiền chế, trên lợp mái tôn có chống nóng, cao 

11,45m. 

c. Nhà xưởng chế biến gỗ: 

- Công năng: Nhà xưởng sản xuất khung loa gỗ 

- Diện tích: 3.924,62m2, cấu trúc 02 tầng. 

- Kết cấu: kết cấu móng BTCT M250#, đá 1x2; phần thân kết cấu khung cột, dầm 

bằng thép tổ hợp chế tạo sẵn. Tường bao quanh có trên bằng tôn, dưới bằng tường gạch 

cao 1,5m; phần mái hệ xà gồ thép hình tiền chế, trên lợp mái tôn có chống nóng, cao 

13,1m. 

d. Nhà xưởng ép định hình 

- Công năng: Nhà xưởng sản xuất phụ kiện, khung sản phẩm nhựa 

- Diện tích: 5.643,86m2, cấu trúc 02 tầng. 

- Kết cấu: kết cấu móng BTCT M250#, đá 1x2; phần thân kết cấu khung cột, dầm 

bằng thép tổ hợp chế tạo sẵn. Tường bao quanh có trên bằng tôn, dưới bằng tường gạch 

cao 1,5m; phần mái hệ xà gồ thép hình tiền chế, trên lợp mái tôn có chống nóng 

2. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

STT Nội dung Khối lượng Thời gian 
hoàn thiện Sự phù hợp 

1 
Hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa 
- 2020 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

27/GXN-TNMT 
ngày 04/11/2020, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM 

số 4897/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2019 

2 

Hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt 
Hệ thống xử lý nước 

thải công nghiệp 
Hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 

95m3/ngày đêm 
 

- 2020 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

27/GXN-TNMT 
ngày 04/11/2020, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM 

số 4897/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2019 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 30 

3 

Hệ thống xử lý nước 

thải công nghiệp 
+ Hệ thống xử lý nước 

thải từ công đoạn sơn vỏ 

loa công suất 6m3/ngày 
đêm 
+ Hệ thống xử lý nước 

thaỉ công đoạn sơn vỏ 

loa gỗ công suất 

2m3/ngày đêm 

- 2020 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

02/GXN-TNMT 
ngày 13/01/2022, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM 

số 4897/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2019. 
- Hiện nay theo định 

hướng sản xuất của 

công ty công đoạn 

sơn vỏ loa nhựa 

dừng hoạt động, chỉ 

thực hiện hoạt động 

sơn vỏ loa gỗ. 
4 Hệ thống xử lý khí thải    

4.1 
Hệ thống xử lý khí thải 

khu vực nhà chế biến gỗ  

03 hệ thống, 

công suất 

500CMM, 
300CMM, 
180CMM 

2021 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

45/GXN-TNMT 
ngày 23/09/2021, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM  

số 1883/QĐ-UBND 
ngày 15/06/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ninh. 
Không có sự thay 

đổi về công suất đã 

lắp đặt. 

4.2 

Hệ thống xử lý mùi sơn 

của công đoạn phun sơn 

dây chuyền vỏ linh kiện 

bản mạch, củ loa bằng 

nhựa 

03 hệ thống, 

công suất 

18.000m3/h/hệ 

thống 

2021 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

02/GXN-TNMT 
ngày 13/01/2022, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM  

số 1883/QĐ-UBND 
ngày 15/06/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ninh. 
Do định hướng sản 

xuất của công ty, 

đang dừng hoạt động 

của các dây chuyền 

này, hệ thống không 

còn sử dụng. 
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4.3 
Hệ thống xử lý mùi sơn 

công đoạn sản xuất vỏ 

loa bằng gỗ 

01 hệ thống 
công suất 

18.000m3/h 
2021 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

45/GXN-TNMT 
ngày 23/09/2021, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM  

số 1883/QĐ-UBND 
ngày 15/06/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ninh. 
Hoạt động ổn định 

4.4 

Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn hàn bản 

mạch và gắn linh kiện 

(dán keo) của dây 

chuyền hàn bản bạch tại 

nhà A 

02 hệ thống, 
Công suất 

9.500m3/h 
2021 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

02/GXN-TNMT 
ngày 13/01/2022, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM  

số 1883/QĐ-UBND 
ngày 15/06/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ninh. 
Hoạt động ổn định 

02 hệ thống, 
4.500m3/h 

Chưa lắp 

đặt 

Để đảm bảo thu gom 

xử lý khí thải phát 

sinh lắp thêm 02 hệ 

thống thu gom cho 

từng line sản xuất 

4.5 

Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn hàn bản 

mạch và gắn linh kiện 

(dán keo) của dây 

chuyền hàn bản bạch tại 

nhà D – bổ sung 

01 hệ thống 

công suất 

5.400m3/h 

Chưa lắp 

đặt 

Bổ sung lắp đặt phục 

vụ nâng công suất 

4.6 
Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn hàn vải tại 

nhà C – bổ sung 

01 hệ thống 

công suất 

6.000m3/h 

Chưa lắp 

đặt 

Bổ sung lắp đặt phục 

vụ nâng công suất 

5 
Kho chứa chất thải nguy 

hại 
Diện tích 

75m2 2020 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

27/GXN-TNMT 
ngày 04/11/2020, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM 

số 4897/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2019. 

6 
Kho chứa chất thải rắn 

sinh hoạt 
Diện tích 

100m2 
2020 

7 
Kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp 
Diện tích 

75m2 
2020 
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5.2.2. Các hoạt động của dự án đầu tư 

* Hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc móc 

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc tại nhà máy. 

- Hoạt động của công nhân xây dựng. 

- Hoạt động bảo vệ môi trường quá trình xây dựng. 

* Hoạt động sản xuất ổn định 

- Hoạt động sản xuất. 

- Hoạt động của cán bộ, nhân viên nhà máy. 

- Hoạt động của công trình bảo vệ môi trường. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh  

5.3.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

(1) Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc và hoạt động sản xuất 

của nhà máy hiện hữu: 

- Nước thải sinh hoạt từ công nhân xây dựng phát sinh với lưu lượng 3,0 m3/ngày 
đêm, thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: Chất rắn lơ lửng, tổng chất rắn hòa tan, các 
hợp chất hữu cơ (BOD5/COD) và các chất dinh dưỡng (sunfua, amoni, nitrat, phosphat), 
các chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động thực vật và coliform. 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân làm việc tại nhà máy hiện hữu 
phát sinh với lưu lượng 20,5 m3/ngày đêm, thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: Chất 
rắn lơ lửng, tổng chất rắn hòa tan, các hợp chất hữu cơ (BOD5/COD) và các chất dinh 
dưỡng (sunfua, amoni, nitrat, phosphat), các chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động thực 
vật và coliform. 

- Nước thải thi công, xây dựng phát sinh với lưu lượng khoảng 0,5 m3/ngày.đêm. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: TSS,… 

- Nước thải từ hoạt động sản xuất 

+ Nước thải làm mát công đoạn ép định hình được thu gom về tháp Liang Chi giải 
nhiệt bằng không khí, sau đó tuần hoàn tái sử dụng lại không thải ra ngoài môi trường. 
Lượng nước bị thất thoát được bổ sung hàng ngày.  

+ Nước thải từ hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn của dây chuyền 
sản xuất vỏ linh kiện bảng mạch, cụ loa bằng nhựa với lưu lượng 06m3/ngày đêm thông 
số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: TSS, dầu mỡ khoáng,… 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn của dây chuyền 
sản xuất vỏ loa gỗ với lưu lượng 02m3/ngày đêm thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: 
TSS, dầu mỡ khoáng,… 

(2) Giai đoạn vận hành 

- Nước thải sinh hoạt với lưu lượng 63,21 m3/ngày đêm, thông số ô nhiễm đặc 
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trưng bao gồm: Chất rắn lơ lửng, tổng chất rắn hòa tan, các hợp chất hữu cơ 

(BOD5/COD) và các chất dinh dưỡng (sunfua, amoni, nitrat, phosphat), các chất hoạt 
động bề mặt, dầu mỡ động thực vật và coliform. 

- Nước thải từ hoạt động sản xuất 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn của dây chuyền 
sản xuất vỏ linh kiện bảng mạch, cụ loa bằng nhựa với lưu lượng 06m3/ngày đêm thông 
số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: TSS, dầu mỡ khoáng,… 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn của dây chuyền 
sản xuất vỏ loa gỗ với lưu lượng 02m3/ngày đêm thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: 
TSS, dầu mỡ khoáng,… 

5.3.2. Quy mô tính chất của bụi, khí thải 

(1) Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc và hoạt động sản xuất 
của nhà máy hiện hữu 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình, 
vận chuyển nguyên vật liệu thi công và hoạt động của các máy móc, thiết bị phục vụ 
thi công, thông số ô nhiễm đặc trưng: Tổng bụi lơ lửng (TSP), CO, SO2, NOx. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu bao gồm: 

+ Bụi khí thải từ quá trình ép nhựa với thông số ô nhiễm đặc trưng: xylen, 
benzen,.. 

+ Bụi, khí thải từ quá trình phun sơn với thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, Toluen, 
Xylen,... 

+ Bụi, khí thải từ công đoạn hàn bản mạch với thông số ô nhiêm đặc trưng: Bụi, 
Toluen, Xylen,... 

+ Bụi từ hoạt động cắt, gia công nguyên liệu gỗ. 

 (2) Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng phát sinh khí thải với thông số ô nhiễm 
đặc trưng: Bụi, CO, NOx, SO2, VOC. 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông di chuyển trong phạm vi Dự án phát 
sinh bụi, khí thải với thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, CO, NOx, SO2. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy bao gồm: 

+ Bụi khí thải từ quá trình ép nhựa với thông số ô nhiễm đặc trưng: xylen, 
benzen,.. 

+ Bụi, khí thải từ quá trình phun sơn với thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, Toluen, 
Xylen,... 

+ Bụi, khí thải từ công đoạn hàn bản mạch với thông số ô nhiêm đặc trưng: Bụi, 
Toluen, Xylen,... 
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+ Bụi từ hoạt động cắt, gia công nguyên liệu gỗ. 

5.3.3. Quy mô tính chất của chất thải rắn 

(1) Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc và hoạt động sản xuất 
của nhà máy hiện hữu 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 
với tổng khối lượng 15kg/ngày, thành phần chủ yếu: Rác thải hữu cơ, thức ăn dư thừa 
dễ phân hủy, túi nilon, giấy ăn,… 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc tại nhà máy hiện hữu phát sinh chất 
thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng 25.583 tấn/năm, thành phần chủ yếu: Rác thải 
hữu cơ, thức ăn dư thừa dễ phân hủy, túi nilon, giấy ăn,… 

- Chất thải rắn công nghiệp: 

- Hoạt động thi công, xây dựng phát sinh phế thải, chất thải rắn công nghiệp thông 
thường với tổng khối lượng khoảng 2,34 tấn, thành phần chủ yếu: tấm ALC, sắt thép loại 
bỏ. 

- Hoạt động sản xuất hiện hữu phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường 
với tổng khối lượng khoảng 1.234,658 tấn/năm, thành phần chủ yếu: Phế liệu, bao bì 
thải, nhựa thải, bìa các-tông thải. 

(2) Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc tại nhà máy phát sinh chất thải rắn 
sinh hoạt với tổng khối lượng 1.176kg/ngày. Thành phần chủ yếu: Rác thải hữu cơ, thức 
ăn dư thừa dễ phân hủy, túi nilon, giấy ăn, cành, lá… 

- Hoạt động sản xuất phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường với tổng 
khối lượng khoảng 1.975,46 tấn/năm, thành phần chủ yếu: Phế liệu, bao bì thải, nhựa 
thải, bìa các-tông thải. 

 5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

(1) Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc và hoạt động sản xuất 

của nhà máy hiện hữu 

- Hoạt động thi công, xây dựng phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng 360 
kg/năm thải; thành phần chủ yếu là: Bao bì mềm thải, que hàn thải có các kim loại nặng 
hoặc thành phần nguy hại. 

- Hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu phát sinh chất thải nguy hại với khối 
lượng khoảng 22.672 kg/năm, thành phần chủ yếu: Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 
găng tay, vải bảo vệ thải chứa thành phần nguy hại; bao bì mềm thải có nhiễm thành 
phần nguy hại; dầu thủy lực tổng hợp thải; than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử 
lý khí thải,… 

(2) Giai đoạn vận hành 

Hoạt động sản xuất và hoạt động quản lý, vận hành của Dự án phát sinh chất thải 
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nguy hại khoảng 36.275,2 kg/năm, thành phần chủ yếu Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 
lau, găng tay, vải bảo vệ thải chứa thành phần nguy hại; bao bì mềm thải có nhiễm thành 
phần nguy hại; dầu thủy lực tổng hợp thải; than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử 
lý khí thải,… 

5.3.4. Quy mô, tính chất của tiếng ồn, độ rung 

- Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc và hoạt động sản xuất của 
nhà máy hiện hữu: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động thi công các hạng mục công 
trình và hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng ra vào Dự 
án, hoạt đông sản xuất của nhà máy hiện hữu. 

- Giai đoạn vận hành: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các phương tiện 
giao thông và hoạt động của máy móc phục vụ sản xuất. 

5.3.5. Quy mô, tính chất của các tác động khác 

(1) Giai xây dựng  

Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng ra vào Dự án có khả năng ảnh hưởng tới giao thông 

trong khu vực.  

 (2) Giai đoạn vận hành 

- Công đoạn sơn, sấy, ép nhựa trong các dây chuyền sản xuất có khả năng phát 

sinh lượng nhiệt thải, làm tăng nhiệt độ trong khu vực nhà xưởng và gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe của công nhân lao động. 

- Hoạt động lưu thông của các phương tiện giao thông ra vào Dự án có khả năng 

ảnh hưởng tới giao thông trong khu vực. 

- Sự cố môi trường liên quan đến hóa chất, hệ thống xử lý khí thải, kho chứa chất 

thải, cháy, nổ. 

- Các sự cố có thể phát sinh: Sự cố chảy nổ, sụt lún, tai nạn giao thông, hệ thống 

xử lý nước thải, lây lan dịch bệnh, sự cố thiên tai. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

(1) Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc và hoạt động sản xuất 

của nhà máy hiện hữu: 

- Nước thải sinh hoạt: Không bố trí lán trại sinh hoạt của công nhân trên công 
trường thi công.  

+ Đối với công nhân xây dựng tại nhà máy làm việc của nhà máy hiện tại sử dụng 
khu nhà vệ sinh hiện hữu của nhà máy, nước thải sau đó theo hệ thống thu gom vào các 
bể tự hoại (tổng dung tích 113m3) và nước thải nấu ăn được xử lý sơ bộ về bể tách dầu 
mỡ (tổng dung tích 4,45m3) sau đó chảy về Trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 
95m3/ngày đêm đạt quy chuẩn tiếp nhận của KCN Đông Mai đấu nối vào hệ thống thoát 
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nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai qua 01 điểm xả có tọa độ: X = 
2323005; Y=404940 (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o). 

+ Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 95 m3/ngày đêm như sau: Nước 
thải sinh hoạt → hố gom → bể điều hoà → bể thiếu khí → bể hiếu khí → bể lắng → bể 
khử trùng→ hệ thống dẫn nước thải chung của Khu công nghiệp Đông Mai → Trạm xử 
lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai.  

- Nước thải thi công, xây dựng: Thu gom nước từ quá trình rửa dụng cụ, thiết bị 
thi công vào 01 thùng phuy chứa. Nước sau đó lắng cặn, nước trong được chảy về hệ 
thống thu gom nước thải của KCN Đông Mai. 

- Nước thải sản xuất từ nhà máy hiện hữu:  

+ Nước thải sản xuất từ dây chuyền xử lý nước thải từ công đoạn vỏ sơn loa nhựa 
được thu gom theo đường ống dẫn về Trạm xử lý nước thải công nghiệp công suất 
6m3/ngày đêm đạt quy chuẩn tiếp nhận của KCN Đông Mai đấu nối vào hệ thống thoát 
nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai qua 01 điểm xả có tọa độ: X = 
2323005; Y=404940 (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o). 

+ Nước thải sản xuất từ dây chuyền xử lý nước thải từ công đoạn vỏ sơn loa gỗ 
được thu gom theo đường ống dẫn về Trạm xử lý nước thải công nghiệp công suất 
2m3/ngày đêm đạt quy chuẩn tiếp nhận của KCN Đông Mai đấu nối vào hệ thống thoát 
nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai qua 01 điểm xả có tọa độ: X = 
2323005; Y=404940 (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o). 

+ Quy trình xử lý nước thải sản xuất công suất 06 m3/ngày đêm như sau: Nước thải 
sản xuất → bể điều hoà → bể PAC → bể PAA → bể lắng → bể lọc → hệ thống dẫn 
nước thải chung của Khu công nghiệp Đông Mai → Trạm xử lý nước thải tập trung của 
Khu công nghiệp Đông Mai.  

+ Quy trình xử lý nước thải sản xuất công suất 02 m3/ngày đêm như sau: Nước thải 
sản xuất → bể điều hoà → bể phản ứng → bể lắng → hệ thống dẫn nước thải chung của 
Khu công nghiệp Đông Mai → Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp 
Đông Mai.  

 (2) Giai đoạn vận hành 

- Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom, 
thoát nước thải. 

+ Đối với nước thải sinh hoạt tại nhà máy tại sử dụng khu nhà vệ sinh hiện hữu 
của nhà máy, nước thải sau đó theo hệ thống thu gom vào các bể tự hoại (tổng dung tích 
113m3) và nước thải nấu ăn được xử lý sơ bộ về bể tách dầu mỡ (tổng dung tích 4,45m3) 
sau đó chảy về Trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 95m3/ngày đêm đạt quy chuẩn 
tiếp nhận của KCN Đông Mai đấu nối vào hệ thống thoát nước thải tập trung của Khu 
công nghiệp Đông Mai qua 01 điểm xả có tọa độ: X = 2323005; Y=404940 (Hệ tọa độ 
VN2000 kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o). 

+ Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 95 m3/ngày đêm như sau: Nước 
thải sinh hoạt → hố gom → bể điều hoà → bể thiếu khí → bể hiếu khí → bể lắng → bể 
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khử trùng→ hệ thống dẫn nước thải chung của Khu công nghiệp Đông Mai → Trạm xử 
lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai.  

- Nước thải thi công, xây dựng: Thu gom nước từ quá trình rửa dụng cụ, thiết bị 
thi công vào 01 thùng phuy chứa. Nước sau đó lắng cặn, nước trong được chảy về hệ 
thống thu gom nước thải của KCN Đông Mai. 

- Nước thải sản xuất từ nhà máy:  

+ Nước thải sản xuất từ dây chuyền xử lý nước thải từ công đoạn vỏ sơn loa nhựa 
được thu gom theo đường ống dẫn về Trạm xử lý nước thải công nghiệp công suất 
6m3/ngày đêm đạt quy chuẩn tiếp nhận của KCN Đông Mai đấu nối vào hệ thống thoát 
nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai qua 01 điểm xả có tọa độ: X = 
2323005; Y=404940 (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o). 

+ Nước thải sản xuất từ dây chuyền xử lý nước thải từ công đoạn vỏ sơn loa gỗ 
được thu gom theo đường ống dẫn về Trạm xử lý nước thải công nghiệp công suất 
2m3/ngày đêm đạt quy chuẩn tiếp nhận của KCN Đông Mai đấu nối vào hệ thống thoát 
nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai qua 01 điểm xả có tọa độ: X = 
2323005; Y=404940 (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o). 

+ Quy trình xử lý nước thải sản xuất công suất 06 m3/ngày đêm như sau: Nước thải 
sản xuất → bể điều hoà → bể PAC → bể PAA → bể lắng → bể lọc → hệ thống dẫn 
nước thải chung của Khu công nghiệp Đông Mai → Trạm xử lý nước thải tập trung của 
Khu công nghiệp Đông Mai.  

+ Quy trình xử lý nước thải sản xuất công suất 02 m3/ngày đêm như sau: Nước thải 
sản xuất → bể điều hoà → bể phản ứng → bể lắng → hệ thống dẫn nước thải chung của 
Khu công nghiệp Đông Mai → Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp 
Đông Mai.  

* Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

- Xây dựng và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa; thu gom, xử lý nước 
thải đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và điều kiện vệ sinh môi trường trong quá 
trình thi công, xây dựng và vận hành dự án. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đối với nước mưa chảy 
tràn để giảm thiểu ngập úng do việc thực hiện Dự án; đảm bảo việc tiêu thoát nước cho 
khu vực xung quanh Dự án. 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt đạt yêu cầu đầu vào của hệ thống xử 
lý nước thải của đơn vị cho thuê nhà xưởng. 

- Toàn bộ nước thải phải được thu gom, xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai theo văn bản thỏa thuận 
với Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp; đảm bảo lưu lượng 
nước thải phù hợp với khả năng tiếp nhận của Khu công nghiệp Đông Mai và không 
được phép xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường. 

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
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5.4.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

(1) Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc và hoạt động sản xuất 

của nhà máy hiện hữu: 

- Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công phù hợp; xây dựng nội quy đối với công 
nhân và nhà thầu thi công, xây dựng; tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi 
trường. 

- Sử dụng phương tiện, máy móc đạt tiêu chuẩn theo quy định; phương tiện vận 
chuyển chở đúng trọng tải, đúng tốc độ, không cơi nới thùng hàng; có phủ bạt che, vận 
chuyển đúng tuyến đường đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; tiến 
hành phun nước dập bụi trên tuyến đường thi công với tần suất tối thiểu 2 lần/ngày. 

- Tập kết nguyên vật liệu theo tiến độ và phù hợp theo từng đoạn thi công, đảm 
bảo không gây ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông và môi trường khu vực xung 
quanh dự án. 

- Khí thải phát sinh từ nhà máy hiện hữu được thu gom, xử lý bằng các công trình 
xử lý khí thải như sau: 

+ 03 hệ thống xử lý khí thải khu vực nhà chế biến gỗ công suất lần lượt 500CMM, 
300CMM, 180CMM, với quy trình công nghệ: bụi khu vực chế biến gỗ → Chụp hút → 

Đường ống dẫn → Thiết bị lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thoát khí. 

+ 03 hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn dây chuyền vỏ linh kiện bản 
mạch, củ loa bằng nhựa công suất 18.000m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: khí 
thải phun sơn → lớp màng nước dập bụi → Đường ống dẫn → Quạt hút → tháp hấp thụ 
bằng dung dịch NaOH → Ống thoát khí. 

+ 01 hệ thống xử lý xử lý mùi sơn công đoạn sản xuất vỏ loa bằng gỗ công suất 
18.000m3/giờ, với quy trình công nghệ: khí thải phun sơn → lớp màng nước dập bụi → 

Đường ống dẫn → Quạt hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → Ống thoát khí. 

+ 02 hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn bản mạch và gắn linh kiện (dán keo) 
của dây chuyền hàn bản mạch công suất 9.500m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: 
khí thải → Chụp hút → Đường ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt tính → 

Ống thoát khí. 

 (2) Giai đoạn vận hành 

- Khí thải phát sinh từ nhà máy hiện hữu được thu gom, xử lý bằng các công trình 
xử lý khí thải như sau: 

+ 03 hệ thống xử lý khí thải khu vực nhà chế biến gỗ công suất lần lượt 500CMM, 
300CMM, 180CMM, với quy trình công nghệ: bụi khu vực chế biến gỗ → Chụp hút → 

Đường ống dẫn → Thiết bị lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thoát khí. 

+ 03 hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn dây chuyền vỏ linh kiện bản 
mạch, củ loa bằng nhựa công suất 18.000m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: khí 
thải phun sơn → lớp màng nước dập bụi → Đường ống dẫn → Quạt hút → tháp hấp thụ 
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bằng dung dịch NaOH → Ống thoát khí. 

+ 01 hệ thống xử lý xử lý mùi sơn công đoạn sản xuất vỏ loa bằng gỗ công suất 
18.000m3/giờ, với quy trình công nghệ: khí thải phun sơn → lớp màng nước dập bụi → 

Đường ống dẫn → Quạt hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → Ống thoát khí. 

+ 02 hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn bản mạch và gắn linh kiện (dán keo) 
của dây chuyền hàn bản mạch công suất 9.500m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: 
khí thải → Chụp hút → Đường ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt tính → 

Ống thoát khí. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động nâng công suất, đối với các công trình xử lý hiện 

hữu được giữ nguyên và bổ sung thêm một số hệ thống xử lý như sau: 

+ 02 hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn bản mạch và gắn linh kiện (dán keo) 
của dây chuyền hàn bản mạch công suất 4.500m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: 
khí thải → Chụp hút → Đường ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt tính → 

Ống thoát khí. 

+ 01 hệ thống hàn bản mạch và gắn linh kiện (dán keo) của dây chuyền hàn bản 
bạch công suất 5.400m3/giờ, với quy trình công nghệ: khí thải → Chụp hút → Đường 
ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt tính → Ống thoát khí. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải hàn vải công suất 6.000m3/giờ, với quy trình công 
nghệ: khí thải → Chụp hút → Đường ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt 
tính → Ống thoát khí. 

- Than hoạt tính được thay thế định kỳ dựa trên chỉ số Iodine để đảm bảo hiệu quả 
hoạt động của các hệ thống xử lý khí thải và được thu gom, lưu giữ tạm thời, hợp đồng 
với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý là chất thải 
nguy hại. 

* Yêu cầu bảo vệ môi trường: Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của 
bụi, khí thải phát sinh bởi Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành; đáp 

ứng QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
(cột B). 

- Thực hiện và giám sát các biện pháp  giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, mùi 
hồi phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng và vận hành dự án. 

5.4.3. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường 

(1) Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc và hoạt động sản xuất 
của nhà máy hiện hữu: 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu vực thi 
công xây dựng và nhà máy sản xuất hiện hữu được phân loại tại nguồn theo quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường và thu gom, vận chuyển về khu vực lưu chứa chất thải rắn 
sinh hoạt hiện hữu của Dự án sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 
chuyển, xử lý theo quy định với tần suất vận chuyển 01 lần/ngày. 
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- Chất thải rắn xây dựng, phế thải được phân loại và tận dụng tối đa phục vụ cho 
hoạt động xây dựng Dự án, phần còn lại được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý. 

- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất được chứa trong bể chứa bùn sau đó 

được phân định theo quy định về quản lý chất thải và chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng thu gom, xử lý là chất thải nguy hại. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ nhà máy sản xuất hiện hữu được phân 
loại và thu gom vào các thùng chứa dung tích 120 lít/thùng; chất thải sau đó được tập 
kết tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và phế liệu hiện hữu có diện 
tích 75m2 và được định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo 
quy định. 

- Chất thải nguy hại từ nhà máy sản xuất hiện hữu được phân loại và thu gom vào 
các thùng chứa dung tích 120 lít/thùng; chất thải sau đó được tập kết tại kho chứa chất 
thải nguy hại hiện hữu có diện tích 75m2 và được định kỳ chuyển giao cho đơn vị có 
chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

(2) Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường và thu gom tại các khu vực văn phòng, nhà ăn, khu vực sản xuất bằng các 
thùng từ 20 lít, 100 lít – 240 lít có nắp đậy tại mỗi khu vực phát sinh: khu văn phòng , 

khu vệ sinh, hành lang nhà xưởng sản xuất và được chuyển cho đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất vận chuyển 01 lần/ngày. 

- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất được chứa trong bể chứa bùn sau đó 

được phân định theo quy định về quản lý chất thải và chuyển đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý là chất thải nguy hại. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại và thu gom vào các  thùng 
chứa dung tích 120 lít/thùng; ; chất thải sau đó được tập kết tại kho chứa chất thải rắn 
công nghiệp thông thường và phế liệu hiện hữu có diện tích 75m2 và được định kỳ 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Chất thải nguy hại từ nhà máy sản xuất được phân loại và thu gom vào các thùng 
chứa dung tích 120 lít/thùng; chất thải sau đó được tập kết tại kho chứa chất thải nguy 
hại hiện hữu có diện tích 75m2 và được định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo quy định. 

- Chủ dự án thuê đơn vị vệ sinh tại địa phương đến thu gom, vận chuyển, xử lý 
theo quy định.  

* Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện quản lý chất thải rắn thông thường theo 
quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường.  
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5.4.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc và hoạt động sản xuất 

của Nhà máy hiện hữu: 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển được đăng kiểm trong quá trình thi công và 

thiết bị thi công có chất lượng tốt. Bảo dưỡng thiết bị và phương tiện vận chuyển thường 

xuyên để hạn chế tối đa tiếng ồn phát sinh. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công, xây dựng. 

- Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực đang thi công. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ 

rung để đảm đạt QCVN 26:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

b. Giai đoạn hoạt động 

- Sử dụng các thiết bị, máy móc sản xuất đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy 

định; các thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân lao động. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ 

rung để đảm đạt QCVN 26:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.4.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn: 

+ Tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu; thường xuyên dọn dẹp mặt bằng thi 
công; tập kết vật liệu theo tiến độ thi công, che chắn các khu vực tập kết vật liệu xây 
dựng. 

+ Định kỳ nạo vét các hố ga; bùn thải được thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng thu gom, vận chuyển, xử lý cùng với chất thải rắn thông thường của Dự án theo quy 
định. 

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Xây dựng, vận hành mạng lưới thu gom, thoát 
nước mưa đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường 
trong quá trình thi công, xây dựng và vận hành Dự án và tách biệt với hệ thống thu gom, 
thoát nước thải; đảm bảo toàn bộ nước mưa chảy tràn phát sinh trong quá trình thi công, 
xây dựng và vận hành của Dự án được thu gom, lắng trước khi chảy vào hệ thống thoát 
nước mưa của KCN Đông Mai. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: Thường xuyên kiểm tra hệ 
thống điện để tránh các trường hợp chập điện gây cháy; đào tạo, hướng dẫn và tập huấn 
cho toàn thể công nhân viên của Dự án về khả năng xử lý nhanh các tình huống tai nạn 
và sử dụng trang thiết bị cứu hỏa, cứu hộ; bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu 
quy phạm phòng chống cháy nổ đặc biệt tại các khu vực trạm biến thế, các bảng điện; 
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quy định các khu vực cấm lửa và các khu vực dễ gây cháy... 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của trạm xử lý nước thải: Vận hành hệ thống 
theo đúng quy trình vận hành; thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, hố ga thu 
gom nước thải để phát hiện kịp thời hỏng hóc và có phương án khắc phục kịp thời; thường 
xuyên nạo vét hệ thống tiêu thoát nước thải tránh tình trạng ứ đọng, tắc nghẽn dòng chảy 
gây ngập úng cục bộ; thuê đơn vị có chức năng hút bùn thải bể tự hoại 03 ngăn, hố ga thu 
gom cuối cùng định kỳ khoảng 03 - 06 tháng/lần; định kỳ bảo dưỡng các thiết bị của các 
hệ thống xử lý nước thải; xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch ứng phó sự cố đối với hệ 
thống xử lý nước thải và kiểm soát hoạt động môi trường để có phương án ứng phó kịp 
thời. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải: Vận 
hành hệ thống theo đúng hướng dẫn kỹ thuật; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết 
bị, đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục và có hiệu quả; bố trí các thiết bị dự phòng: 
quạt hút dự phòng, module xử lý dự phòng nhằm đảm bảo vận hành khi hệ thống có sự 
cố; có phương án trang bị sẵn sàng đối vối sự cố vỡ túi lọc bụi, tắc đường ống. Khi có 
sự cố xảy ra, dừng hoạt động của máy móc và các thiết bị có liên quan, tiến hành kiểm 
tra và khắc phục sự cố; báo động cho công nhân làm việc tại khu vực có sự cố nhanh 
chóng di chuyển ra khỏi khu vực và ngừng vận hành hệ thống xử lý khí thải, điều động 
nhân lực để khắc phục sự cố. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải rắn, chất thải 
nguy hại: khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với 
khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy ra 
sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy 
định. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do hóa chất: Thực hiện công 
tác kiểm tra định kỳ các thiết bị chứa hóa chất, dầu; phân công trách nhiệm người có 
liên quan, phương tiện, lực lượng, phương án ứng cứu,… nhằm tránh tình trạng bị động, 
lúng túng khi xảy ra sự cố; trang bị bảo hộ lao động cần thiết: găng tay, kính bảo hộ, 
ủng cao su, khẩu trang, xô chứa, gầu xẻng,… không sử dụng các dụng cụ có khả năng 

phát ra tia lửa điện. 

Bên cạnh đó, các giải pháp về mặt quản lý hiện tại của công ty sẽ được áp dụng 
nhằm mang lại hiệu quả tối đa các biện pháp đảm bảo về an toàn và môi trường trong 
suốt quá trình hoạt động. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường cho Dự án đầu tư BUMJIN 

ELECTRONICS VINA CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai được thực 

hiện theo các quy định hiện hành của Việt Nam và được Chủ đầu tư thực hiện cụ thể 

như sau: 
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- Chủ đầu tư sẽ cử một cán bộ chuyên tránh để giám sát quản lý và thực hiện các 

nhiệm vụ có liên quan. 

- Khi chủ đầu tư ký kết hợp đồng xây dựng với các nhà thẩu sẽ có các điều khoản 

để đảm bảo các nhà thầu sẽ có các biện pháp thiếu ô nhiễm tới môi trường trong giai 

đoạn xây dựng đã đề ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Chương trình quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường phải được thực hiện cho 

mỗi giai đoạn, từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn vận hành. 

5.5.2. Chương trình giám sát môi trường 

5.5.2.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng  

a. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát (02 vị trí):  

+ Tại khu vực cải tạo nhà xưởng C. 

+ Tại khu vực cải tạo nhà xưởng D. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí; QCVN 26:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

b. Giám sát chất thải thông thường, chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường; chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục. 

- Quy định áp dụng: Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Luật bảo vệ môi 

trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường) về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường,. Định kỳ chuyển giao các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định. 

c. Giám sát môi trường của Nhà máy sản xuất hiện hữu 

Được thực hiện giám sát theo Các giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp số 27/GXN-TNMT ngày 04/11/2020; số 

45/GXN-TNMT ngày 23/09/2021; số 02/GXN-TNMT ngày 13/01/2022 theo quy định. 

5.5.2.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành 
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a. Giám sát nước thải 

Căn cứ theo quy định tại điều 97, phụ lục XXIII và phụ lục XXIX của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP, Dự án nâng công suất không thuộc đối tượng phải quan trắc giám sát 

định kỳ và quan trắc tự động liên tục đối với nước thải. 

b. Giám sát khí thải 

Stt Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát Tần suất Quy chuẩn so 

sánh 

1 Khí thải 

1.1
. 

03 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý khí thải khu vực nhà chế 

biến gỗ  

CO, SO2, NO2, Bụi, Độ 

khói 

03 
tháng/lần 

QCVN 19:2024 
/BTNMT (cột B) 

1.2 

03 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý mùi sơn của công đoạn 

phun sơn dây chuyền vỏ linh 
kiện bản mạch, củ loa bằng 

nhựa 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 

bao gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 
Ethybenzen, Xylen, Etyl 
Axetat, Butyl Axetat), 
Bụi, Độ khói 

1.3 
01 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý xử lý mùi sơn công đoạn 

sản xuất vỏ loa bằng gỗ 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 

bao gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 
Ethybenzen, Xylen, Etyl 
Axetat, Butyl Axetat), 
Bụi, Độ khói 

1.4 

05 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý khí thải công đoạn hàn 

bản mạch và gắn linh kiện (dán 

keo) của dây chuyền hàn bản 

mạch 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 

bao gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 
Ethybenzen, Xylen, Etyl 
Axetat, Butyl Axetat), 
Bụi, Độ khói 

1.5 
01 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý khí thải hàn vải 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 
bao gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 
Ethybenzen, Xylen, Etyl 
Axetat, Butyl Axetat), 
Bụi, Độ khói 

c.  Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, kho chất thải công 

nghiệp thông thường, kho chất thải nguy hại. 

- Tần suất: Thường xuyên, liên tục. 
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- Nội dung quản lý, giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải.  

- Quy định quản lý: Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
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Chương 1  

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp 
Đông Mai  

1.1.2. Chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo 
pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina 

- Đại diện: Park Hyungjun   Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ liên lạc: lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Điện thoại: 0203.3684666    

- Tiến độ thực hiện dự án:  

+ Thực hiện hoàn thiện pháp lý (từ tháng 08/2025 đến tháng 11/2025). 

+ Các hoạt động xây dựng, lắp ráp máy móc thiết bị (tháng 11/2025 đến 03/2026). 

+ Hoạt động tuyển dụng, vận hành chạy thử nghiệm (từ tháng 04/2026 đến tháng 

07/2026). 

+ Hoạt động chính thức (từ tháng 08/2026). 

1.1.3. Vị trí địa lý của Dự án 

- Địa điểm thực hiện dự án Lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông 

Mai, tỉnh Quảng Ninh, có ranh giới tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông Nam và phía Nam giáp đường trong KCN Đông Mai; 

+ Phía Tây giáp với đất xây dựng nhà máy sản xuất bơm; 

+ Phía Bắc giáp hành lang bảo vệ đường ống xăng dầu. 

- Tọa độ vị trí thực hiện dự án như sau: 
Bảng 1. 1. Bảng tọa độ điểm ranh giới của Dự án 

Điểm X(m) Y(m) 
A 2323200.99 404.932,25 

B 2323097.28 405.225,47 

C 2322922.61 405.164,46 

D 2322917.73 405.154,28 

E 2323018.77 404.868,60 
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Hình 1. 1. Vị trí khoanh vùng dự án trên bản đồ vệ tinh của dự án 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của Dự án 

❖ Hiện trạng sử dụng đất 

Công ty TNHH BUMJIN ELECTRONICS VINA thuê lại đất tại Khu công nghiệp 

Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Tổng công ty 

Viglacera-CTCP với tổng diện tích đất sử dụng 60.000m2 theo hợp đồng hợp đồng 

nguyên tắc về việc cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Đông Mai – Quảng Ninh số 

72/2019/BĐS/HĐNT ngày 29/8/2019. Dự án được xây dựng nằm trong KCN Đông Mai. 

Do đã được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nên mặt bằng khu vực dự án tương đối bằng 

phẳng; nền địa chất ổn định. 

❖ Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật KCN Đông Mai 

Khu công nghiệp Đông Mai do Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - Tổng 

Công ty Viglacera làm chủ đầu tư tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh có diện tích quy 

hoạch 167,86 ha. 
KCN Đông Mai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo quy hoạch với diện tích 

167,86 ha; Tổng diện tích đất được giao là 158,48ha/167,8ha. Chủ đầu tư đã xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật khu công nghiệp (san nền, đường giao thông, cây xanh, cấp nước, thoát nước, 
các hạng mục phụ trợ…) cho phần diện tích 158,48 ha, trong đó có hệ thống thu gom, xử lý 

Vị trí dự án 
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nước thải tập trung công suất 1.100 m3/ngày.đêm. 
 - Diện tích quy hoạch điều chỉnh theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 
24/01/2022: 167,86ha. 
 Các thủ tục môi trường mà KCN đã thực hiện bao gồm:  

+ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng 

và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Mai;  
+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 39/GXN-TNMT ngày 29 

tháng 11 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh; 
+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 867/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 
+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 22000484T cấp 

lần 3 ngày 11/12/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. 
KCN đã thu hút được 25 dự án đầu tư thứ cấp (tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 86,14%). Hiện 

tại KCN có 25 nhà đầu tư thứ cấp với 27 dự án đầu tư, trong đó có 10 dự án thứ cấp đang hoạt 

động sản xuất, lượng nước thải phát sinh trung bình 600 m3/ngày.đêm (tính theo đồng hồ đo 

online tại Trạm XLNT tập trung của KCN) đáp ứng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 
trung công suất 1.100 m3/ngày.đêm. Hiện trạng các doanh nghiệp trong KCN được trình bày 

tại bảng sau:  
Bảng 1. 2. Các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trong KCN 

STT Tên Công ty Tình trạng Ngành nghề đầu tư 

1.  

Nhà máy sản xuất hệ thống 

dây dẫn và các cụm thiết bị 

điện ô tô của Chi nhánh công 

ty TNHH YAZAKI Hải 

Phòng Việt Nam tại Quảng 

Ninh 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Sản xuất hệ thống dây dẫn và các 

cụm thiết bị điện ô tô 

2.  
Dự án Vega Balls Việt Nam 

của Công ty TNHH Vega 

Balls (Việt Nam) 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Sản xuất bóng da, bóng dán cao su. 

3.  

Nhà máy sản xuất linh kiện 

loa và tai nghe của Công ty 

TNHH Kỹ thuật điện tử Pully 

Việt Nam 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Sản xuất linh kiện loa và tai nghe 

4.  
Dự án S- Việt Nam của Công 

ty TNHH Competition Team 
Technology (Việt Nam) 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Sản xuất ti vi; màn hình; bảng mạch 

điện tử. 

5.  
Nhà máy sản xuất loa và tai 

nghe của Công ty TNHH Kỹ 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Sản xuất loa, tai nghe và thiết bị 

thông minh. 
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STT Tên Công ty Tình trạng Ngành nghề đầu tư 
thuật điện tử Tonly Việt Nam 

6.  

Dự án: “Nhà máy sản xuất loa 

và tai nghe”  của Công ty 
TNHH Kỹ thuật Điện tử 

Tonly Việt Nam 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Hệ thống loa và tai nghe 

7.  
Nhà máy Lioncore Việt Nam 

của Công ty TNHH Công 

nghiệp Lioncore Việt Nam 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Sản xuất kinh doanh các loại sản 

phẩm VilylTiles/plank 

8.  
Dự án Jinsung Hitec Vina 

Co., LTD của Công ty TNHH 

Jinsung Hitec Vina 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Sản xuất linh kiện nhựa cho thiết bị 

điện tử 

9.  

Nhà máy sản xuất sản phẩm 

cơ học của Công ty TNHH 
Công nghiệp chính xác Eson 
VN 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Sản xuất linh kiện điện tử các loại : 

2.200.000 cái/năm 

10.  
Dự án IDEAL Đông Mai của 

Công ty TNHH In màu lý 
tưởng Việt Nam 

Đang đầu tư 

xây dựng 
In sách hướng dẫn SP; SX gia công 

bao bì giấy, bao bì nhựa 

11.  Nhà máy ZKM của Công ty 
TNHH ZKM Industry 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Sản xuất nam châm; nam châm đất 

hiếm 

12.  
Nhà máy sản xuất thiết bị cơ 

khí QJT của Công ty TNHH 

Dragon - Star Việt Nam 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Sản xuất máy khoan điện; mũi 

khoan 

13.  

Nhà máy sản xuất thiết bị cơ 

khí Junshun Việt Nam của 

Công ty TNHH Junshun Việt 

Nam 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Sản xuất máy khoan điện 

14.  

Nhà máy sản xuất thiết bị cơ 

khí, xe đạp điện Junfu Việt 
Nam của Công ty TNHH 
JunfuViệt Nam 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Sản xuất xe đạp điện; máy khoan 

điện 

15.  
Nhà máy sản xuất khung tranh 
trang trí của Công ty TNHH 
Intco Việt Nam 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Sản xuất các loại khung tranh 

16.  

Dự án Sản xuất túi chườm 
nóng, lạnh và miếng dán điện 
cực tim cao cấp của Công ty 
TNHH Intco Medical 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Sản xuất túi chườm nóng, lạnh và 

miếng dán điện cực tim cao cấp 
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STT Tên Công ty Tình trạng Ngành nghề đầu tư 
Technology Việt Nam 

17.  

Nhà máy Sản xuất thiết bị, 
dụng cụ cơ khí Vip Tools Việt 
Nam của Công ty TNHH Vip 
Tools Việt Nam 

Đang đầu tư 

xây dựng 

Sản xuất các loại máy khoan điện 

cầm tay; mũi khoan các loại; lưỡi 

mài, cắt kim loại 

18.  

Nhà máy sản xuất thiết bị và 
dụng cụ cơ khí World Honor 

Việt Nam của Công ty TNHH 
World Honor Việt Nam 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Máy khoan điện cầm tay; mũi khoan 

công nghiệp; lưỡi mài, cắt kim loại 

19.  

Nhà máy sản xuất thiết bị gia 
dụng, xe đạp điện Multi 
Sunny Việt Nam của Công ty 
TNHH Muli-Sunny Việt Nam 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Sản xuất quạt, mát sưởi:  xe đạp điện 

20.  
Dự án Haiyun Việt Nam của 
Công ty TNHH HAIYUN 
Việt Nam 

Chưa xây 

dựng 
Sản xuất cuộn dây thoại; loa âm 

thanh. 

21.  

Nhà máy sản xuất loa, tai 
nghe và thiết bị điện tử thông 
minh của Công ty TNHH Kỹ 
thuật Điện tử Tonly Việt Nam 

Đang đầu tư 

xây dựng 

Sản xuất các loại loa; tai nghe; 

Modem wifi; bộ định tuyến router 

wifi 

22.  

Nhà máy sản xuất Tấm sàn 
BBL home của Công ty 
TNHH Vật liệu mới BBL 
Home 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Sản xuất tấm sàn nhựa PVC 

23.  
Dự án công nghiệp TITAN 
Quảng Ninh của Công ty 
TNHH Titan Corporation 

Đang đầu tư 

xây dựng 
Nhà xưởng, nhà kho và các công 

trình phụ trợ để cho thuê 

24.  
Nhà máy Lioncore Việt Nam 

2 của Công ty TNHH Công 

nghiệp Lioncore Việt Nam  

Chưa xây 

dựng 
Sản xuất ván sàn SPC và WPC 

25.  

Dự án Đầu tư xây dựng nhà 

xưởng cho thuê và các hạng 

mục phụ trợ tại KCN Đông 

Mai, thị xã Quảng Yên cùa 

Công ty Cổ phần tập đoàn cơ 

khí Trường Thành 

Đang hoạt 

động 
Nhà xưởng, nhà kho và các công 

trình phụ trợ để cho thuê 

Nguồn: Thống kê của Ban quản lý KKT Quảng Ninh tháng 9 năm 2023 

* Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp đã được xây dựng hoàn chỉnh, đáp ứng 
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đầy đủ nhu cầu sử dụng khi các Dự án lấp đầy KCN bao gồm: 
 - Hệ thống đường nội bộ của KCN được thiết kế theo mạng lưới dạng bàn cờ phù 

hợp với quy mô từng khu vực.  
+ Quy mô các tuyến đường trong KCN như sau: Trục đường chính có chiều rộng 

mặt đường 57m, dài 1.077,34m. Đường nhánh có chiều rộng mặt đường 19,5m-22,5m, 
tổng chiều dài 4.880,72m.  

- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước được cấp từ đường ống cấp nước chính trên QL18 

dẫn từ nhà máy nước Yên Lập đến bể nước ngầm dung tích 2.155m3 phía Bắc KCN để cấp 

nước sinh phục vụ sinh hoạt, sản xuất và PCCC của các cơ sở trong KCN. Tổng lượng nước 

sử dụng ước tính khi các Nhà máy lấp đầy KCN khoảng 5.520m3/ngày. đêm (theo quyết 

định số 855/QĐ -UBND ngày 7/3/2019). Hiện tại lượng nước sử dụng của các doanh 

nghiệp thứ cấp khoảng 1.500m3/ngày.đêm.  
- Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa được thu vào hệ thống tuyến cống tròn bê 

tông cốt thép D400 ÷ D2000 dọc theo vỉa hè các tuyến đường sau đó chảy ra tuyến mương 

tiêu hở rộng 2÷8 m xung quanh KCN. Trên các tuyến cống bố trí hố ga thu nước với khoảng 

cách 30 ÷ 50 m/hố. 
- Hê ̣thống thoát nước thải: 
+ Nước thải sinh hoạt và công nghiệp taị các Nhà máy được thu về Trạm xử lý nước 

thải tập trung của KCN.  
+ Tuyến cống thu gom bằng cống BTCT đúc sẵn tiết diện D400- D600 chạy dọc vỉa hè 

để thu nước thải từ các Nhà máy về khu xử lý nước thải KCN. 
+ Trạm xử lý có quy mô như sau:  
Công suất thiết kế 3.720 m3/ngày.đêm, giai đoạn 1 đã đầu tư xây dựng công suất 

1.100m3/ngày đêm.  
Công nghệ xử lý hóa học kết hợp sinh học. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 14:2008/BNTMT (cột B) trước khi xả thải ra môi trường.  
Theo văn bản tham gia ý kiến của chủ đầu tư KCN Đông Mai số 1733/BQLKKT- 

TNMT ngày 27/9/2023: Hiện KCN có 25 nhà đầu tư với 27 dự án đã ký hợp đồng thuê lại 

hạ tầng kỹ thuật KCN để hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó 10 doanh nghiệp đang 

hoạt động có phát sinh nước thải khoảng 600m3/ngày.đêm. Hiện tại Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung KCN Đông Mai với giai đoạn 1 công suất 1.100m3/ngày.đêm vẫn đang đảm 

bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các nhà thầu thứ cấp đang hoạt động và 

hoàn toàn đáp ứng nhu cầu xả nước thải cho dự án mở rộng của Công ty TNHH kỹ thuật 

điện tử Tonly Việt Nam. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu xả nước thải của các Doanh nghiệp, 

Chủ đầu tư KCN đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải giai 

đoạn 2 công suất 2.620m3/ngày.đêm dự kiến hoàn thành vào năm 2025. 
Như vậy Trạm xử lý nước thải của KCN vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận, xử lý 

toàn bộ lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động của Nhà máy khi hoạt động đủ 

công suất. 
Quy trình công nghệ: 
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Nước thải từ hệ thống thu gom → song chắn rác → hố bơm nước thải → máy tách 

rác tinh → bể lắng cát, bể tách dầu → bể điều hòa → bể điều chỉnh pH → bể keo tụ - tạo 

bông → bể lắng sơ cấp → bể thiếu khí → bể hiếu khí → ngăn trung gian → bể lắng thứ 

cấp → bể khử trùng → hồ sinh học → mương quan trắc → ống thoát nước thải ra sông 

Mai Hòa. 
Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN đã được lắp đặt hệ thống quan trắc môi 

trường tự động để giám sát các thông số: Lưu lượng đầu vào, đầu ra; pH, COD, TSS.  
Vị trí xả thải: Sông Mai Hòa (hay còn gọi là Sông Dũi). 
Nước thải từ các Nhà máy trong KCN xả vào hê ̣thống thu gom có chất lươṇg đảm 

bảo đaṭ tiêu chuẩn tiếp nhâṇ theo đúng quy điṇh taị Hơp̣ đồng thoát nước giữa đơn vi ̣quản 
lý ha ̣tầng KCN. 

- Hệ thống PCCC: Bố trí các họng cứu hỏa tại những ngã ba, ngã tư, nơi gần các 

công trình và thuận tiện cho xe cứu hỏa hoạt động khi có cháy; khoảng cách giữa các trụ 

không quá 150m và đặt cách mép đường 1,0m. 
- Hệ thống cấp điện: KCN Đông Mai đã đầu tư hệ thống cấp điện bao gồm:  
+ TBA 110/35/22kV-2x16MVA lấy điện từ tuyến đường dây 110kV để cấp điện 

cho nhu cầu sử dụng của các đơn vị sản xuất trong KCN.  
+ 03 Trạm biến áp 22/0,4kV để cấp điện cho khu Trung tâm điều hành và khu hạ 

tầng kỹ thuật.  
+ 01 TBA 22/0,4- 50KVA để phục vụ cho chiếu sáng đường giao thông KCN.   
- Hệ thống lưới điện 22kV cấp cho các Nhà máy được bố trí dọc theo các tuyến 

đường giao thông KCN.  
- Tổng nhu cầu sử dụng điện dự kiến khi các Nhà máy lấp đầy KCN khoảng 30.452 

KVA (theo Quyết định số 855/QĐ - UBND ngày 7/3/2019). Hiện tại lượng điện sử dụng 

của các doanh nghiệp thứ cấp hiện nay khoảng 10.000KVA.  

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường 

1.1.5.1. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư 

- Khu dân cư: 

Dự án nằm trong khu công nghiệp, xung quanh giáp với các cơ sở sản xuất, không 

có dân cư sinh sống. Khu vực dân cư gần nhất thuộc phường Đông Mai nằm ngoài ranh 

giới KCN, cách Dự án khoảng 500m về phía Đông. 

- Các đối tượng kinh tế xã hội khác: 

Xung quanh khu vực Dự án có các đối tượng kinh tế, xã hội bao gồm:  

- UBND phường Minh Thành cách 1,2 km về phía Đông Bắc; 

- Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc cách 1,8 km về phía Đông; 

- Trường THPT Đông Thành cách 1,5 km về phía Đông; 
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- Trường mầm non Đông Mai cách 1,0 km về phía Đông Nam; 

- Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Đông Mai cách 500m về phía Bắc.  

- Phía Đông Nhà máy tiếp giáp Công ty TNHH Vega Balls (Viêṭ Nam) sản xuất 

bóng thể thao và Công ty TNHH kỹ thuâṭ điêṇ tử Pully Viêṭ Nam sản xuất linh kiêṇ loa 

và tai nghe. 

- Các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử: Trong khu vực thực hiện 

Dự án và lân cận không có công trình văn hoá, tôn giáo, di tích lịch sử.  

1.1.5.2.  Yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án nằm tại phường Đông Mai (là phường thuộc tỉnh Quảng Ninh thuộc đô thị 

loại II theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị). Do đó căn cứ mục a, khoản 4, 

Điều 25 của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06/01/2025 (sửa đổi bổ 

sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/01/2022), dự án nằm tại khu 

vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

a. Mục tiêu của Dự án 

+ Sản xuất, lắp ráp, gia công Bộ thu AV – Hệ thống loa Sound Bar (thuộc mã 

ngành 2640 theo VSIC – Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng. Chi tiết: Sản xuất thiết bị 

âm thanh và video điện tử cho giải trí gia đình, xe có động cơ, hệ thống truyền thanh và 

thiết bị khuếch đại âm thanh. 

+ Sản xuất, lắp ráp, gia công linh kiện của các thiết bị âm thanh (thuộc mã ngành 2610 

theo VSIC - Sản xuất linh kiện điện tử. Chi tiết: Sản xuất linh kiện loa, các loại linh kiện 

của hệ thống truyền thanh, linh kiện thiết bị khuếch đại âm thanh. 

b. Loại hình, quy mô của Dự án 

a. Quy mô diện tích 

- Quy mô diện tích: 60.000m2. 

b. Công suất dự án 

Stt Danh mục 

Công suất Ghi chú 
Theo Quyết định ĐTM 

số 1883/QĐ-UBND 
Giấy chứng nhận đầu 
tư điều chỉnh lần thứ 4 

 

Chiếc/năm Tấn/năm Chiếc/năm Tấn/năm  

1 

Sản xuất, lắp ráp, 
gia công Bộ thu 
AV- Hệ thống loa 
Souund Bar 

2.000.000 600 2.000.000 600 

Giữ nguyên công 

suất so với ĐTM 

2 

Sản xuất, lắp ráp, 
gia công linh kiện 
(của các thiết bị 
âm thanh phục vụ 

1.000.000 2.000 1.000.000 2.000 

Giữ nguyên công 

suất so với ĐTM và 

bổ sung thêm sản 

phẩm thiết bị thu 
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sản xuất Bộ thu 
AV – Hệ thống 
loa Sound Bar; 
thiết bị thu truyền 
hình có chức năng 

kết nối internet, 
giải mã tín hiệu vệ 
tinh (Set top box); 
thiết bị truy cập 
mạng không dây 
(AP Router) 

truyền hình có chức 

năng kết nối internet, 

giải mã tín hiệu vệ 

tinh (Set top box); 

thiết bị truy cập 

mạng không dây (AP 

Router)) 

3 

Sản xuất, lắp ráp, 
gia công thiết bị 
thu truyền hình có 
chức năng kết nối 
internet, giải mã 
tín hiệu vệ tinh 
(set top box) 

- - 1.000.000 4.250 

Bổ sung sản phẩm 

mới 

4 

Sản xuất, lăp ráp 

gia công thiết bị 

truy cập mạng 

không dây (AP 
Router) 

- - 1.000.000 14.700 

Bổ sung sản phẩm 

mới 

 Tổng 3.000.000 2.600 5.000.000 21.550  

c. Loại hình dự án 

- Loại hình, công nghệ dự án: sản xuất linh kiện, điện tử.  

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình  

1.2.1.1. Hạng mục công trình chính của nhà máy 

Các hạng mục công trình chính của Dự án đã được xây dựng hoàn chỉnh và có thể 

đi vào hoạt động từ năm 2020. Không tiến hành xây dựng thêm các hạng mục công trình 

chính.  

Bảng 1. 3. Quy mô các hạng mục công trình chính của dự án 
STT Thành phần Diện tích (m2) 

1 Diện tích đất 60.000 

2 Mật độ xây dựng 48,56% 

6 Diện tích sàn xây dựng 49.195,39 

6.1 

Nhà máy SMD 12.842.10 

Tầng 1 6.502,66 

Tầng 2 6.339,44 

mái 6.502,66 

6.2 Nhà máy SET 16.828,31 

 Tầng 1 8.440,04 
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STT Thành phần Diện tích (m2) 
 Tâng 2 8.440,04 

 mái 8.440,04 

6.3 Nhà máy chế biến gỗ 7.772,38 

 Tầng 1 3.924,62 

 Tầng 2 3.847,76 

 mái 3.924,62 

6.4 Nhà máy ép định hình 6.016,41 

 Tầng 1 5.643.86 

 Gác xép 372.55 

(Nguồn: Công ty TNHHBUMJIN ELECTRONICS VINA, năm 2020) 

Sơ đồ bố trí các hạng mục công trình của dự án được thể hiện tại bản vẽ tổng thể 

của dự án 

- Nhà xưởng SMD - Nhà xưởng sản xuất bảng mạch và khu nhà điều hành: Có cấu 

trúc 2 tầng, cao 11,45m trên diện tích đất 6.502,66m2, tổng diện tích sử dụng của nhà 

máy SMD là 12.842.10m2. Giải pháp kết cấu: kết cấu móng BTCT M250#, đá 1x2; phần thân 

kết cấu khung cột, dầm bằng thép tổ hợp chế tạo sẵn. Tường bao quanh có trên bằng tôn, dưới 

bằng tường gạch cao 1,5m; phần mái hệ xà gồ thép hình tiền chế, trên lợp mái tôn có chống 

nóng 

- Nhà xưởng SET – nhà máy lắp ráp thiết bị loa thanh, đóng gói và xuất xưởng: 

Có cấu trúc 2 tầng, cao 11,45m trên diện tích đất 8.440,04m2, tổng diện tích sử dụng của 

nhà máy SMD là 16.828,31m2. Giải pháp kết cấu: kết cấu móng BTCT M250#, đá 1x2; phần 

thân kết cấu khung cột, dầm bằng thép tổ hợp chế tạo sẵn. Tường bao quanh có trên bằng tôn, 

dưới bằng tường gạch cao 1,5m; phần mái hệ xà gồ thép hình tiền chế, trên lợp mái tôn có 

chống nóng. 

- Nhà xưởng chế biến gỗ - Nhà xưởng sản xuất khung loa gỗ (tầng 1) và lắp ráp 

loa trầm (tầng 2):  Có cấu trúc 2 tầng, cao 13,1m trên diện tích đất 3.924,62m2, tổng diện 

tích sử dụng của nhà máy SMD là 7.772,38m2. Giải pháp kết cấu: kết cấu móng BTCT 

M250#, đá 1x2; phần thân kết cấu khung cột, dầm bằng thép tổ hợp chế tạo sẵn. Tường bao 

quanh có trên bằng tôn, dưới bằng tường gạch cao 1,5m; phần mái hệ xà gồ thép hình tiền 

chế, trên lợp mái tôn có chống nóng 

- Nhà máy ép định hình – Nhà xưởng sản xuất các phụ kiện, khung sản phẩm nhựa 

Có cấu trúc 2 tầng, trên diện tích đất 5.643.86m2, tổng diện tích sử dụng của Nhà máy 

ép định hình là 6.016,41m2 (gác xép 372.55m2). Giải pháp kết cấu: kết cấu móng BTCT 

M250#, đá 1x2; phần thân kết cấu khung cột, dầm bằng thép tổ hợp chế tạo sẵn. Tường bao 
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quanh có trên bằng tôn, dưới bằng tường gạch cao 1,5m; phần mái hệ xà gồ thép hình tiền 

chế, trên lợp mái tôn có chống nóng. 

 
Hình 1. 2. Mặt bằng bố trí các nhà xưởng của công ty 

1.2.1.2. Hạng mục công trình phụ trợ 

a. Nhà bảo vệ: Khu vực dự án có 2 nhà bảo vệ với tổng diện tích 109,59m2. Khu 

Nhà bảo vệ có chức năng kiểm soát hoạt động ra vào của CBCNV, khách hàng đến liên 

hệ công tác đồng thời bảo vệ vấn đề an ninh cho toàn Nhà máy. Cổng bảo vệ được đặt 

cạnh đường nội bộ lớn của KCN Đông Mai. 

+ Loại công trình: công nghiệp, cấp công trình: IV. 

+ Số tầng: 1 tầng. 

+ Giải pháp thiết kế: Móng BTCT M200#, kết hợp móng gạch chỉ VXM M50#, giằng 

móng BTCT M200#; phần thân xây tường bằng gạch đặc chịu lửa M75#, vữa xi măng M50#; 

phần mái sàn BTCT dày 10 cm, M200# đổ tại chỗ. 

b. Nhà để xe: Diện tích xây dựng là 1.467,66m2 nằm tại phía nam của Dự án, giáp 

với đường giao thông  KCN Đông Mai. Khu nhà để xe có chức năng để xe, phương tiện 

đi lại của CBCNV và khách hàng khi ra vào nhà máy đáp ứng đủ nhu cầu của dự án. 

c.Nhà ăn: Có cấu trúc 2 tầng, cao 10,7m trên diện tích đất 1.256,64m2, tổng diện 

tích sử dụng của nhà ăn là 2.099,76m2. Mái lợp tôn Đông Á màu xanh dày 0,45mm, 

Nhà máy 

SMD 
Nhà máy 

ép định 

Nhà máy 

SET 

Nh

à máy 

chế biến 
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tường gạch, xà gồ thép C180x50x20x1,8, vì kèo thép, trần thả thạch cao. Nền nhà bê 

tông dày 150mm, mác 200, cát đen dày 500mm, K=0,9. Nền đất tự nhiên K=0,98. 

d. Bể chứa nước làm mát: Có cấu trúc bằng bê tông cốt thép, xây ngầm dưới đất 

gồm 02 ngăn: Nước sau quá trình làm mát khuôn đúc trong nhà máy ép định hình qua 

tháp giải nhiệt sau đó dẫn vào ngăn thứ nhất: ngăn giải nhiệt để hạ nhiệt độ xuống dưới 

32oC và chảy sang ngăn thứ 2: ngăn chứa nước tuần hoàn và được bơm tuần hoàn trở lại 

hệ thống. Bể chứ nước làm mát có dung tích 36,75m3 có cấu trúc bằng bê tông cốt thép, 

xây ngầm dưới đất. 

e. Hệ thống cấp nước 

Nguồn cung cấp: Hiện tại, nguồn nước dùng cho dự án là nước sạch được lấy từ 

tuyến cấp nước chung của KCN Đông Mai đến Công ty. 

Dựa trên yêu cầu cần cấp đầy đủ lưu lượng và áp lực, tới tất cả các đối tượng dùng 

nước liên tục, an toàn trong ngày đêm nên chọn sơ đồ cấp nước như sau: 

Nước sạch từ mạng ngoài→Bể chứa ngầm (640m3)→ Trạm bơm →Đến nơi tiêu 

thụ của công trình. 

Công ty có 01 điểm đấu nước sạch (mặt bằng tổng thể cấp nước được đính kèm 

với phụ lục của báo cáo) 

f. Cấp điện, điện chiếu sáng: 

Nguồn điện: Hiện nay, nguồn điện cấp chung cho KCN là điểm cấp điện trên 

đường dây 22 KV thuộc tuyến trục cấp điện KCN Đông Mai. Nguồn điện từ trạm biến 

áp cấp đến các tủ điện tổng MDB đặt ở phòng trạm. Trạm biến áp của nhà máy được đặt 

tại các phòng điện nằm trong nhà phụ trợ của nhà máy. Hệ thống dây đấu nối vào trạm 

biến áp sử dụng cáp 24KV-DSTA/XLPE/PVC-70SQMM-3C. Cáp điện từ trạm biến áp 

tới tủ điện phân phối trong nhà máy sử dụng cáp ngầm hạ thế có lớp đai thép bảo luồn 

trong ống nhựa xoắn D114, dày 7mm, chôn trực tiếp dưới đất dọc theo các vỉa hè. Cáp 

động lực từ tủ phân phối tới các tủ điện điều khiển các dây chuyền sản xuất sử dụng cáp 

cố định trên máng cáp (vật liệu, thiết bị do chủ đầu tư chỉ định). 

Chiếu sáng ngoài nhà: Toàn bộ nhà máy được chiếu sáng bằng hệ thống đèn cao 

áp, thủy ngân treo trên đường nội bộ và tường nhà xưởng, văn phòng, đèn trụ cổng 

trên đầu cột (250W- 220V); Đèn áp trần, đường kính 200- 300 (32W- 250V). 

g. Hệ thống cấp nước PCCC: 

Toàn bộ hệ thống cấp nước PCCC của công trình được thiết kế và lắp đặt theo các 

tiêu chuẩn (TCVN 2662-1995). 

Đường giao thông được bố trí hợp lý và đúng qui phạm của ngành đảm bảo cho xe 

chữa cháy lưu thông thuận tiện và nhanh chóng khi xảy ra cháy. 
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Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt phòng cháy, chữa cháy, Công ty đã phối hợp 

với đơn vị tư vấn nghiên cứu, khảo sát và thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy phù 

hợp với quy định nhà nước. Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình gồm: 

Hệ thống báo cháy tự động; 

Hệ thống chữa cháy vách tường; 

Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; Hệ thống thoát hiểm,... 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt tuân theo các quy định hiện hành. Sử 

dụng hành lang trung tâm là lối thoát nạn, đặt các thiết bị cứu hỏa tại các vị trí trong nhà 

xưởng và tại khu vực phụ trợ. Thiết bị được đặt tại vị trí thuận lợi theo chỉ dẫn của quản 

lý dự án hoặc của cán bộ phòng cháy chữa cháy. 

h. Hệ thống chống sét 

Lắp đặt hệ thống chống sét sử dụng kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo (ESE) để 

bảo vệ chống sét nhà máy. Đặt 2 kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo trên mái của nhà 

xưởng sản xuất với bán kính bảo vệ của kim 90m. Hệ thống tiếp địa thu sét dùng cọc 

thép bọc đồng tiếp đất D16 dài 2.4m được chôn sâu 1m liên kết bằng dây tiếp địa đồng 

trần 70 mm2, dây thu sét sử dụng dây đồng trần 70mm. Điện trở của hệ thống tiếp địa 

được đảm bảo nhỏ hơn 4 . 

i. Cảnh quan cây xanh 

Cảnh quan, cây xanh được bố trí xung quanh dự án chiếm 27,93 % diện tích thực hiện 

dự án, dải phân cách đường giao thông và khu vực cổng chính của dự án. 

k. Nhà để xe 

Tiến hành xây dựng nhà để xe cho công nhân nằm cạnh nhà Máy SMD hiện trạng 

với diện tích khoảng 101,75m2; tầng cao 01 tầng. Nền bê tông M100 lót đá 4x6mm 

không xây tường bao quanh, mái lợp tôn chống nóng. 

n. Nhà kỹ thuật: 

Diện tích khoảng 75,5m2, tầng cao 01 tầng, vị trí nằm cạnh Nhà đặt trạm bơm hiện 

trạng phía Đông Nam Dự án. Giải pháp kết cấu: kết cấu móng BTCT M250#, đá 1x2; phần 

thân xây gạch chị M100 

m. Nhà kho chứa sản phẩm hoàn thiện và linh kiện nhập khẩu 

01 Nhà kho gồm các ngăn chứa sản phẩm hoàn thiện và nguyên liệu, hóa chất đầu 

vào tổng diện tích khoảng 855m2, tầng cao 01 tầng, vị trí nằm gần Nhà căng tin hiện 

trạng, phía Tây Bắc Dự án. 
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l. Nhà máy nén khí: 01 Nhà máy nén khí để phục vụ trực tiếp cho Nhà máy chế 

biến gỗ hiện trạng: Diện tích khoảng 32,24m2, tầng cao 01 tầng, vị trí nằm sát tiếp giáp 

với Nhà máy chế biến gỗ hiện trạng. 

o. Nhà mái che 

03 mái che (không xây tường bao quanh) để phục vụ cho hoạt động sản xuất được 

khép kín, đồng thời tránh mưa trực tiếp cho hoạt động sản xuất của các Nhà máy chế 

biến gỗ hiện trạng, Nhà máy ép định hình hiện trạng và Nhà máy (set) hiện trạng: Tổng 

diện tích khoảng 146,70m2; tầng cao 01 tầng; không xây tường bao quanh; các mái che 

này được thiết kế không làm ảnh hưởng đến giao thông nội bộ bên dưới; vị trí nằm tiếp 

giáp với các Nhà máy chế biến gỗ hiện trạng, Nhà máy ép định hình hiện trạng và Nhà 

máy (set) hiện trạng. 

1.2.1.3. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 
Bảng 1. 4.Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

STT Nội dung Khối lượng Thời gian 

hoàn thiện Sự phù hợp 

1 
Hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa 
- 2020 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

27/GXN-TNMT 
ngày 04/11/2020, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM 

số 4897/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2019 

2 

Hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt 
Hệ thống xử lý nước 

thải công nghiệp 
Hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 

95m3/ngày đêm 
 

- 2020 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

27/GXN-TNMT 
ngày 04/11/2020, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM 

số 4897/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2019 

3 

Hệ thống xử lý nước 

thải công nghiệp 
+ Hệ thống xử lý nước 
thải từ công đoạn sơn vỏ 

loa công suất 6m3/ngày 
đêm 
+ Hệ thống xử lý nước 

thaỉ công đoạn sơn vỏ 

loa gỗ công suất 

2m3/ngày đêm 

- 2020 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

02/GXN-TNMT 
ngày 13/01/2022, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM 

số 4897/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2019. 
- Hiện nay theo định 

hướng sản xuất của 

công ty công đoạn 

sơn vỏ loa nhựa 
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dừng hoạt động, chỉ 

thực hiện hoạt động 

sơn vỏ loa gỗ. 
4 Hệ thống xử lý khí thải    

4.1 
Hệ thống xử lý khí thải 

khu vực nhà chế biến gỗ  

03 hệ thống, 

công suất 

500CMM, 
300CMM, 
180CMM 

2021 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

45/GXN-TNMT 
ngày 23/09/2021, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM  

số 1883/QĐ-UBND 
ngày 15/06/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ninh. 
Không có sự thay 

đổi về công suất đã 

lắp đặt. 

4.2 

Hệ thống xử lý mùi sơn 

của công đoạn phun sơn 

dây chuyền vỏ linh kiện 

bản mạch, củ loa bằng 

nhựa 

03 hệ thống, 

công suất 

18.000m3/h/hệ 

thống 

2021 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

02/GXN-TNMT 
ngày 13/01/2022, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM  

số 1883/QĐ-UBND 
ngày 15/06/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ninh. 
Do định hướng sản 

xuất của công ty, 

đang dừng hoạt động 

của các dây chuyền 

này, hệ thống không 

còn sử dụng. 

4.3 
Hệ thống xử lý mùi sơn 

công đoạn sản xuất vỏ 

loa bằng gỗ 

01 hệ thống 
công suất 

18.000m3/h 
2021 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

45/GXN-TNMT 
ngày 23/09/2021, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM  

số 1883/QĐ-UBND 
ngày 15/06/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ninh. 
Hoạt động ổn định 

4.4 
Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn hàn bản 

mạch và gắn linh kiện 

02 hệ thống, 
Công suất 

9.500m3/h 
2021 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

02/GXN-TNMT 
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(dán keo) của dây 

chuyền hàn bản bạch tại 

nhà A 

ngày 13/01/2022, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM  

số 1883/QĐ-UBND 
ngày 15/06/2021 của 

UBND tỉnh Quảng 

Ninh. 
Hoạt động ổn định 

02 hệ thống, 
4.500m3/h 

Chưa lắp 

đặt 

Để đảm bảo thu gom 

xử lý khí thải phát 

sinh lắp thêm 02 hệ 

thống thu gom cho 

từng line sản xuất 

4.5 

Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn hàn bản 

mạch và gắn linh kiện 

(dán keo) của dây 

chuyền hàn bản bạch tại 

nhà D – bổ sung 

01 hệ thống 

công suất 

5.400m3/h 

Chưa lắp 

đặt 

Bổ sung lắp đặt phục 

vụ nâng công suất 

4.6 
Hệ thống xử lý khí thải 

công đoạn hàn vải tại 

nhà C – bổ sung 

01 hệ thống 

công suất 

6.000m3/h 

Chưa lắp 

đặt 

Bổ sung lắp đặt phục 

vụ nâng công suất 

5 
Kho chứa chất thải nguy 

hại 
Diện tích 

75m2 2020 

Đã được xác nhận 

hoàn công số 

27/GXN-TNMT 
ngày 04/11/2020, 
phù hợp với quyết 

định phê duyệt ĐTM 

số 4897/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2019. 

6 
Kho chứa chất thải rắn 

sinh hoạt 
Diện tích 

100m2 
2020 

7 
Kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp 
Diện tích 

75m2 
2020 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 
nước và các sản phẩm của dự án 

Qúa trình xây dựng Dự án sẽ được Công ty hợp đồng với các nhà thầu xây dựng 

có uy tín và năng lực thực hiện. Trang thiết bị phục vụ cho công tác thi công chủ yếu do 

chủ thầu xây dựng có trước hoặc đầu tư mua mới và được cơ quan đăng kiểm xác nhận 

đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật môi trường. 

Các thiết bị lắp đặt tại Dự án trong quá trình hoạt động Nhà thầu sẽ ưu tiên chọn 

các loại thiết bị thân thiện với môi trường, hướng tới công nghệ hiện đại, thông minh, 

tiết kiệm năng lượng, đảm bảo cáo tiêu chuẩn, quy chuẩn của pháp luật. 
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1.3.1 Giai đoạn xây dựng  

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu xây dựng 

Các loại nguyên vật liệu chính phục vụ quá trình thi công xây dựng mở rộng  của 

dự án bao gồm: sơnm que hàn, tấm vách ALC … Khối lượng vật liệu thi công xây dựng 

được tổng hợp qua bảng sau: 

* Khối lượng nguyên, vật liệu phục vụ thi công 

Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu chính phục vụ thi công xây dựng dự án 

STT Tên vật tư Đơn vị Khối 

lượng Khối lượng riêng Khối lượng 

(tấn) 
I Nguyên liệu phục vụ cải tạo nhà xưởng    
1 Sơn Tấn  3,15 - - 3,15 
2 Thép kết cấu Tấn 45 - - 45 
3 Cửa kính Tấn 0,375 - - 0,375 
4 Que hàn Tấn 0,0375 - - 0,0375 
5 Tấm ALC Tấn 99 - - 99 

Tổng 147,56 
Vật liệu xây dựng của dự án được mưa tại các cơ sở trong thành phố, quãng đường 

vận chuyển dự kiến trung bình là 20 km. 

b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện trong quá trình xây dựng 

Để hoạt động, các máy móc thi công xây dựng chủ yếu sử dụng dầu DO và điện. 

Dự án dự kiến sử dụng nhiên liệu cho các thiết bị thi công trong quá trình xây dựng mở 

rộng dự án là khoảng 700 kg dầu DO và 300 kWh điện. 

Nguồn cung cấp dầu DO được mua tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường 

Đông Mai, cung đường vận chuyển dự kiến khoảng 5 km. 

c. Nhu cầu sử dụng nước cho quá trình thi công xây dựng 

- Nguồn cấp nước:  

+ Cấp nước thi công sử dụng nước sạch được cung cấp từ đơn vị cấp nước vận 

chuyển đến téc chứa nước công trường bố trí tại khu vực dự án. 

+ Nước cấp cho nhà vệ sinh di động sử dụng từ đơn vị cấp nước bơm đến téc chứa 

trên mái. 

- Nhu cầu sử dụng nước của công nhân xây dựng: 

+ Nước thải từ hoạt động của công nhân thi công xây dựng ước tính khoảng 

3,0m3/ngày đêm (tiêu chuẩn cấp nước 100 lít/người/ngày cho 30 công nhân). Thành 

phần gồm chất rắn lơ lửng, tổng chất rắn hòa tan, các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và 

các chất dinh dưỡng (sunfua, amoni, nitrat, phosphat), các chất hoạt động bề mặt, dầu 

mỡ động thực vật và coliform). 
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- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động xây dựng (tham khảo các dự án có tính 

chất tương tự): 

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh thiết bị lắp đặt máy móc ước tính 0,5m3/ngày. 

d. Danh mục máy móc thiết bị 

Bảng 1. 6. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt máy  móc 

TT 
Máy móc thiết 

bị 
Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

Tình trạng máy 

móc, thiết bị 

1 Xe tải 7 tấn Chiếc 01 Việt Nam - Cam kết sử 

dụng thiết bị có 

nguồn gốc xuất 

xứ. 

- Tình trạng: mới 

90% 

2 
Máy cắt, uốn dắt, 

thép 
Chiếc 01 Việt Nam 

3 Máy bắt vít Chiếc 03 Việt Nam 

4 Xe nâng điện Xe 01 Việt Nam 

5 Xe tải Xe 10 Nhật Bản 

6 Cần trục di động Chiếc 02 Trung Quốc 

7 Máy cắt sắt Chiếc 10 Việt Nam 

8 Máy hàn Chiếc 10 Việt Nam 

1.3.2. Giai đoạn vận hành 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất 

Bảng 1. 7. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng 

STT Tên máy Tổng số lượng Tình trạng Ghi chú 

1 Nhóm Máy đúc phun nhựa 18,0 Hoạt động bình thường  

2 
Máy kiểm tra chất lượng âm 
thanh 

1,0 
Hoạt động bình thường 

 

3 
Nhóm Máy cắt linh kiện, tạo 

góc 
8,0 

Hoạt động bình thường 
 

4 Thiết bị truyền tải 61,0 Hoạt động bình thường  

5 
Máy nén khí và các chi tiết 

máy 
21,0 

Hoạt động bình thường 
 

6 
Thiết bị lưu điện, chuyển 

nguồn điện 
9,0 

Hoạt động bình thường 
 

7 Buồng cách âm 1,0 Hoạt động bình thường  

8 Cầu trục dầm 2,0 Hoạt động bình thường  

9 Đầu ghi camera 4,0 Hoạt động bình thường  

10 
Thiết bị kiểm tra chức năng 

bản mạch 
8,0 

Hoạt động bình thường 
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STT Tên máy Tổng số lượng Tình trạng Ghi chú 

11 huôn đúc các loại 46,0 Hoạt động bình thường  

12 Máy cấp vít 3,0 Hoạt động bình thường  

13 
Máy chế biến bộ phậngỗ của 

loa 
18,0 

Hoạt động bình thường 
 

14 Máy dập huy hiệu cho loa 4,0 Hoạt động bình thường  

15 Máy đo điện các loại 8,0 Hoạt động bình thường  

16 
Nhóm máy đóng gói sản 

phẩm loa 
5,0 

Hoạt động bình thường 
 

17 Nhóm máy ép biển, épnhiệt 11,0 Hoạt động bình thường  

18 Máy gấp hộp các loại 2,0 Hoạt động bình thường  

19 Nhóm máy gom bụi 3,0 Hoạt động bình thường  

20 Nhóm máy hàn nhiệt 7,0 Hoạt động bình thường  

21 Máy hiện sóng kỹ thuật số 2,0 Hoạt động bình thường  

22 Máy in mã vạch 2,0 Hoạt động bình thường  

23 Máy khắc CNC 4,0 Hoạt động bình thường  

24 Máy khoan gỗ các loại 8,0 Hoạt động bình thường  

25 
Máy kiểm tra âm lượng, 
độ rung 

4,0 
Mới 100% 

 

26 Máy làm mát các loại 2,0 Mới 100%  

27 Máy nghiền, sấy nhựa 9,0 Mới 100%  

28 Máy phun keo 3,0 Mới 100%  

29 Máy đóng gói 1,0 Mới 100%  

30 Máy quang phổ 1,0 Mới 100%  

31 Máy sấy hạt nhựa 4,0 Mới 100%  

32 Máy sấy khí 8,0 Mới 100%  

33 Máy sấy khô 19,0 Mới 100%  

34 Máy tạo từ tính 5,0 Mới 100%  

35 Máy thổi khí 2,0 Mới 100%  

36 Máy tiếp hộp carton 3,0 Mới 100%  

37 Máy tra phủ keo 14,0 Mới 100%  

38 Nhóm Phòng cách âm, kiểm 7,0 Mới 100%  
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STT Tên máy Tổng số lượng Tình trạng Ghi chú 

tra sản phẩm 

39 
Nhóm robot, Máy gắp, gắn 

linh kiện nhựa 
26,0 

Mới 100% 
 

40 Thiết bị làm mát b  2,0 Mới 100%  

41 
Thiết bị chuyển đổi tín hiệu 

âm thanh 
45,0 

Mới 100% 
 

42 Thiết bị điều chỉnh âm thanh 12,0 Mới 100%  

43 
Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ 

khuôn 
34,0 

Mới 100% 
 

44 
Nhóm Thiết bị đo nhiệt độ, 

âm, Ion,... 
3,0 

Mới 100% 
 

45 
Nhóm Thiết bị kiểm tra âm 

tần 
17,0 

Mới 100% 
 

46 
Nhóm Thiết bị kiểm tra loa, 

dòng điện 
36,0 

Mới 100% 
 

47 Thiết bị làm mát 2,0 Mới 100%  

48 Nhóm tủ điện, thiết bị điện 7,0 Mới 100%  

49 
Nhóm thiết bị khuôn dùng để 

đúc nhựa 
7,0 

Mới 100% 
 

50 Máy bắt vít tự động 2,0 Mới 100%  

51 
Nhóm thiết bị phục vụ máy 

đúc nhựa 
6,0 

Mới 100% 
 

52 Nhóm thiết bị điện tử 18,0 Mới 100%  

53 
Nhóm thiết bị nâng hàng, vận 

chuyển 
2,0 

Mới 100% 
 

54 Nhóm thiết bị máy chủ 9,0 Mới 100%  

55 Bộ định tuyến nhỏ máy CNC 3 Mới 100%  

56 Bộ phân phối cáp PU 1 Mới 100%  

57 Buồng sơn dùng súng phun 2 Mới 100%  

58 Cổng giao tiếp SPI 7 Mới 100%  

59 Màn hình máy in 4 Mới 100%  

60 
Máy gắn linh kiện thiết bị gắn 

lên bề mặt 
26 

Mới 100% 
 

61 Máy hàn 2 Mới 100%  

62 Máy hàn Reflow 7 Mới 100%  

63 Máy hàn 18 Mới 100%  

64 Máy in lụa 1 Mới 100%  

65 Máy kiểm tra trực quan 14 Mới 100%  
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STT Tên máy Tổng số lượng Tình trạng Ghi chú 

66 Máy mài 2 Mới 100%  

67 Máy nén khí 100HP 4 Mới 100%  

68 Vòi rửa 1 Mới 100%  

 (Nguồn: Công ty TNHH BUMJIN ELECTRONICS VINA) 

 

Bảng 1. 8.Danh mục nguyên, nhiên liệu, hóa chất  sử dụng sản xuất  

STT Nguyên, vật liệu Khối lượng 
(Kg/năm) Nguồn gốc Ghi chú 

1. Phần cứng 5.610.000 Hàn Quốc  

2. Khuôn ép 510.000 Hàn Quốc  

3. Phần mềm - Hàn Quốc  

4. Keo dán 510.000 Hàn Quốc  

5. Loa 2.040.000 Hàn Quốc  

6. Phụ liệu SYS 27.540.000 Hàn Quốc  

7. Vật liệu Sub-UNIT 510.000 Hàn Quốc  

8. Nguyên liệu gỗ 2.040.000 Hàn Quốc  

9. Sản phẩm tiêm 7.650.000 Hàn Quốc  

10. Nguyên liệu tiêm thô 1.020.000 Hàn Quốc  

11. Hàn 53.550.000 Hàn Quốc  

12. Vật liệu đóng gói 2.040.000 Hàn Quốc  

13. Nam châm 4.080.000 Hàn Quốc  

14. Cuộn dây âm thanh 3.060.000 Hàn Quốc  

15. Nắp bụi 3.060.000 Hàn Quốc  

16. Giấy hình nón 3.060.000 Hàn Quốc  

17. Đĩa 5.610.000 Hàn Quốc  

18. 
Sản phẩm chống 
rung. giảm xóc 

3.060.000 Hàn Quốc 
 

19. Dây dẫn 1.530.000 Hàn Quốc  

20. Hộp 1.020.000 Hàn Quốc  

21. 
Nhãn hiệu/máy đo 
độ cao 

2.040.000 Hàn Quốc 
 

22. Sách hướng dẫn 510.000 Hàn Quốc  
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STT Nguyên, vật liệu Khối lượng 
(Kg/năm) Nguồn gốc Ghi chú 

23. Màn hình 510.000 Hàn Quốc  

24. Đo độ cứng 2.040.000 Hàn Quốc  

25. Mô đun 1.530.000 Hàn Quốc  

26. Bảng mạch PCB 2.550.000 Hàn Quốc  

27. Nguyên liệu khác 2.040.000 Hàn Quốc  

28. Con chip điện tử 1.020.000 Hàn Quốc  

29. Phụ tùng 2.040.000 Hàn Quốc  

30. Nguồn điện 1.020.000 Hàn Quốc  

31. Linh kiện kết nối 14.790.000 Hàn Quốc  

32. Bộ phận tản nhiệt 1.530.000 Hàn Quốc  

33. Tinh thể 2.040.000 Hàn Quốc  

34. 
Bình ngưng & cuộn 
dây 

4.080.000 Hàn Quốc 
 

35. Tụ điện trở 518.160.000 Hàn Quốc  

36. Đèn led 2.040.000 Hàn Quốc  

37. Phụ liệu 17.850.000 Hàn Quốc  

38. Chíp EMI 28.050.000 Hàn Quốc  

39. Chíp mô đun rem 1.020.000 Hàn Quốc  

40. Kim loại bán dẫn 7.140.000 Hàn Quốc  

41. Cáp FFC 2.040.000 Hàn Quốc  

42. Cầu chì 3.570.000 Hàn Quốc  

43. Hạt nhựa tinh 2.040.000 Việt Nam  

b. Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện của dự án phục vụ cho các mục đích sau: 

+ Phục vụ cho các dây chuyền sản xuất. 

+ Phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân viên, chiếu sáng khu vực công cộng. 

Nhu cầu sử dụng điện của Dự án ước tính khoảng 25.000 kWh/tháng. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 68 

Nguồn cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho hoạt động của dự án được lấy từ mạng 

lưới điện của Khu công nghiệp Đông Mai. 

Về nhu cầu sử dụng nhiên liệu: Dự án khi đi vào hoạt động không sử dụng nhiên 

liệu đốt.  

c. Nhu cầu sử dụng nước  

- Nguồn cấp nước: Công ty mua nước sạch của Khu công nghiệp Đông Mai để 

phục vụ cho hoạt động của nhà máy.  

- Hiện trạng, theo hóa đơn nước tháng 2/2025 đến tháng 3/2025, nhu cầu sử dụng 

nước sạch của Nhà máy là: 24,5m3/ngày. Bao gồm: nước cấp cho hoạt động vệ sinh, nấu 

ăn, nước cấp cho hoạt động sản xuất. 

+ Nước cấp sinh hoạt là (hoạt động của 800 cán bộ, nhân viên): 20,5m3/ngày. 

+ Nước cấp cho hoạt động sản xuất: 3,0m3/ngày. 

+ Nước cấp tưới cây: 1,0m3/ngày. 

- Nước cấp cho hoạt động nâng công suất 

 Tiêu chuấn cấp nước: Căn cứ các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành, nhu cầu sử 

dụng nước như sau: 

+ Hoạt động sinh hoạt của 1.470 cán bộ, nhân viên 25lit/người/ca: 1.470 người x 

25/lit/người/ca = 36,75 m3/ngày đêm.  

+ Hoạt động nấu ăn tại khu vực bếp: Theo Tiêu chuẩn 4513-1988: Cấp nước bên 

trong – Tiêu chuẩn thiết kế, định mức nước cấp dùng cho nấu ăn 1 người là 0,018 m 3 

/người/bữa ăn. Khi đó, lượng nước cấp cho hoạt động nấu ăn ca là: 1.470 người x 0,025 

m3 /người/ngày đêm = 26,46 m3/ngày đêm. 

=> Tổng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt khoảng 63,21m3/ngày đêm 

+ Hoạt động sản xuất: 

+ Nước làm mát khuôn tại máy đúc nhựa: toàn bộ nước làm máy khuôn máy đúc 

được thu gom về tháp Liang Chi giải nhiệt bằng không khí, sau đó tuần hoàn tái sử dụng 

lại không thải ra ngoài môi trường. Lượng nước bị thất thoát được bổ sung hàng ngày. 

Dự án bố trí 02 tháp giải nhiệt Liang Chi, lượng nước cấp bù 3m3/ngày. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải sơn: 8m3/ngày. 

Như vây, tổng lượng nước sử dụng cho dự án như sau: 

Bảng 1. 9. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

STT Nhu cầu sử dụng 

nước 
Quy 
mô 

Tiêu chuẩn dùng 

nước 

Nhu cầu sử dụng 

nước (m3/ngày 
đêm) 

I Nước cấp cho sinh hoạt 63,21 
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STT Nhu cầu sử dụng 

nước 
Quy 
mô 

Tiêu chuẩn dùng 

nước 

Nhu cầu sử dụng 

nước (m3/ngày 
đêm) 

1 
Nước cấp sinh hoạt đối 

với nhân viên làm việc 

trực tiếp 
1.470 25/lit/người/ca 36,75 

2 
Nước cấp cho hoạt động 

nấu ăn 
1.470 18/lit/người/ca 26,46 

II Nước cấp sản xuất và phụ trợ 12 
1 Nước cấp bù cho hoạt động làm mát chuyền đúc nhựa 3,0 
3 cho hệ thống xử lý khí thải sơn 8 

3 
Nước cấp tưới cây, lau 

chùi nhà xưởng 
- 1 

 Tổng 75,21 

* Nước cấp cho PCCC: 

Nước cấp cho PCCC đƣợc bơm từ hồ điều hòa của nhà máy phục vụ trường hợp 

khẩn cấp. Căn cứ TCVN 2622:1995: Tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy chống cháy cho 

nhà và công trình. Số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy. Lưu lượng nước cấp 

cho một đám là 10 l/s. Thời gian dập tắt đám là 3 giờ. Lưu lượng nước  chữa cháy được 

tính: Qcc = (3x1x10x3.600)/1000= 108 m3. 

d. Sản phẩm của dự án 

- Sản xuất loa âm thanh. 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn của sản phẩm:  

+ ISO 9001:2015: Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. 

+ ISO 14001:2015:  Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường. 

+ ISO 45001:2018:  Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Việt Nam,... 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.4.1. Công nghệ sản xuất bộ thu AV 
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Dự án Bumjin Electronics Vina Co., Ltd sản xuất sản phẩm Bộ thu AV (Hệ thống 

loa Sound Bar). Ban đầu, sẽ thực hiện sản xuất các bộ phận cấu thành của sản phẩm: 

Sản xuất Linh kiện dán/Mạch in Bảng lắp ráp, bộ phận điều khiển loa, loa siêu trầm 

bằng gỗ. Sau khi sản xuất các bộ phận cấu thành sẽ tiến hành lắp ráp lại với nhau và ép 

phun khuôn nhựa để tạo nên sản phẩm loa hoàn chỉnh. 

a. Quy trình sản xuất Linh kiện dán/ Mạch in Bảng lắp ráp ở nhà máy SMD 

a.1. Quy trình sản xuất bảng mạch 

                                            

Hình 1. 3. Quy trình sản xuất bảng mạch 
- Nhà máy A đã lắp đặt xong 07 dây chuyền sản xuất SMD 

Bước 1: Bảng mạch PCB có mạ sẵn chân hàn sẽ được quét một lớp hợp kim hàn 

lên bo mạch trần Quét hợp kim hàn lên trên bo mạch trần vào các vị trí trên Bảng mạch 
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PCB có mạ sẵn chân hàn. 

Bước 2: Gắn chíp SMD: Bảng mạch PCB sau khi quét hợp kim hàn được đưa vào 

thiệt tự động gắn chíp SMD khép kín. Kem hàn sử dụng chứa 96,5% Sn; 3,0% 

Ag;0,5%Cu, chất trợ hàn: axit abietic C19H29COOH (80-90%) Cồn dung môi hòa tan 

nhựa thông: ethanol C3H5OH. Tại công đoạn này không phát sinh khí độc chủ yếu phát 

sinh mùi và nhiệt độ nóng do đó chủ đầu tư tiến hành lắp đặt hệ thống thu gom khí thải 

về hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính tránh ảnh hưởng tới môi trường làm việc của 

công nhân. 

Bước 3: Sau khi quá trình gắp, gắn linh kiện hoàn tất, bo mạch được chuyển tới lò 

sấy ở nhiệt độ 235-2500C. Sức căng bề mặt của kem hàn nóng chảy giúp cho linh kiện 

không lệch vị trí. Sau khi hoàn tất việc hóa rắn, bo mạch được đưa sang bộ phận kiểm 

tra bằng máy. Quá trình sấy tại nhiệt độ cao, dẫn tới phát sinh ra các khí thải bao gồm:  

CO2 từ quá trình đốt cháy nhựa thông 

CO là sản phẩm phụ của khí bảo vệ CO2 trong  kem hàn 

O3 từ sự tương tác của kem hàn với oxy trong khí quyển 

NOx từ quá trình đốt nóng oxy và nitơ trong khí quyển 

Sử dụng 03 máy sấy, tại mỗi máy sẽ gắn hệ thống chụp hút dẫn khí thải về hệ thống 

xử lý khí thải bằng tháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính đặt tại phía Bắc trong nhà xưởng. 

Bước 4: Bo mạch được chuyển sang để lắp đặt PBA và sẽ được thực hiện thủ công 

(sử dụng keo để gắn). Các bước lắp ráp mạch in hay tách cắt sẽ được công nhân thực 

hiện bằng máy móc để đảm bảo độ chính xác. Công đoạn này sẽ phát sinh ra mùi keo. 

Tại mỗi dây chuyền sẽ lắp đặt chụp hút, hút hơi keo về hệ thống tháp hấp thụ bằng than 

hoạt tính đặt trong nhà xưởng. 

Các sản phẩm lỗi hỏng được thu gom và xử lý cùng chất thải nguy hại 

Bước 5: Cài đặt chương trình cơ sở trên hệ thống và sẽ được kiểm tra lại một lần nữa 

rồi được đóng gói để chuyển sang bước hoàn thiện bộ thu AV (Hệ thống loa Sound Bar). 

a.2. Quy trình sản xuất bộ phận củ loa 

http://xulymoitruong360.com/xu-ly-khi-thai-nox
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Hình 1. 4. Quy trình sản xuất bộ phận điều khiển loa 
Bước 1: Rải keo nam châm, tấm đáy sau đó lắp ráp nam châm và tấm đáy 

Bước 2: Lắp bảng đấu nối với khung loa với cụm nam châm, tấm đáy. Làm sạch 

sản phẩm bằng khí nén sau đó tiến  hành lắp cuộn dây và cố định cuộn dây. 

Bước 3: Lắp màng loa giấy và nối dây dẫn với cuộn dây và bảng đấu nối của loa. 

Bước 4: Lắp nắp loa sau đó kiểm  tra sản phẩm (kiểm  tra từ  tính, âm thanh). Tiến 

hành in mã sản phẩm, xác định cực kiểm tra ngoại quan chuyển sang dây chuyền khác 

để lắp ráp bộ phận thu AV. 

b. Quy trình sản xuất bộ thu AV gồm: sản xuất loa siêu trầm bằng gỗ và loa thanh 

b.1. Quy trình sản xuất loa siêu trầm bằng gỗ ở  nhà máy chế  biến gỗ 

                                        

Hình 1. 5. Quy trình sản xuất tại xưởng chế biến gỗ 
Thuyết minh công nghệ 
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Bước 1: Nhựa PVC và tấm keo được đưa qua máy để ép liền vào nhau sau đó tự 

động chạy qua hệ thống  gắn vào tấm gỗ lớn. 

Bước 2: Gỗ được cán PVC được đưa sang hệ thống  cắt, đục lỗ tròn theo yêu cầu 

và hình thức sản phẩm. Sản phẩm được đưa  vào máy  in lụa tự động. Qúa trình đục lỗ 

sẽ phát sinh bụi, mùn cưa và sẽ được thu gom bằng hệ thống đường ống hút bụi bằng 2 

quạt hút và đưa về hệ thống xử lý bụi tay áo công suất 300CMM và 500CMM cuối dây 

chuyền. 

Các tấm gỗ được chuyển tới dây chuyền phun sơn làm sạch bề mặt và phun phủ 

sơn để đảm bảo độ bền, thẩm mỹ của sản phẩm. Sơn được nhập về đưa vào buồng trộn, 

phối trộn thinner và akzonobel theo tỷ lệ 2:1. Công đoạn này phát sinh bụi sơn và khí 

thải phun sơn. Chủ dự án tiến hành lắp đặt hệ thống dập bụi sơn ướt và thu gom xử lý 

khí thải. (Công nghệ, nguyên lý và công suất xử lý được trình bày tại mục 1.2.3 Các 

công trình bảo vệ môi trường) 

Bước 3: Các tấm gỗ sau khi được cắt phù hợp sẽ được dựng khuôn tạo khung loa. 

Cố định các góc cạnh bằng keo sau đó được chuyển sang làm sạch sản phẩm 1 lần nữa 

trước khi lắp ráp. Bụi bẩn còn sót lại trên khung loa được chụp hút  theo đường ống ẫn 

bụi dẫn về hệ thống xử lý bụi tay áo công suất 180CMM bằng quạt hút. 

Bước 4: Tiến hành lắp ráp bộ phận điều khiển loa đã hoàn thiện tại dây chuyền 

SMD và SET. Tuy nhiên do điều kiện hiện tại của nhà máy chưa hoàn thiện nên Nhà 

máy tiến hành nhập các bộ phận này tại các nhà máy điện tử trong nước để phục vụ quá 

trình lắp ráp này. 

Bước 5: Kiểm tra lại chất lượng âm thanh thông qua các chỉ số theo tiêu chuẩn sản 

xuất của doanh nghiệp. 

Bước 6: Kiểm tra toàn bộ phần mỹ quan hoàn thiện của sản phẩm. Đóng gói sản 

phẩm. 

b.2. Quy trình  lắp ráp loa thanh 

Bước 1: Vỏ loa bằng nhựa từ nhà máy phun ép nhựa được chuyển tới  nhà  máy 

SET tiến  hành  lắp ráp linh kiện vào vỏ loa, lắp bông tiêu âm sau đó kiểm tra chức năng 

của hệ thống loa lần 1. 

Bước 2: Nếu sản phẩm đạt chuẩn tiến hành lắp lưới chống bụi, lắp ráp phím bấm 

chức năng, lắp ráp màn hình hiển thị, cắm cáp kết nối hệ thống mạch, khóa cấp. 

Bước 3: Dán logo và kiểm tra lần 2. Lắp đặt bảng mạch điều khiển vào loa chính 

(bảng mạch điều khiển được chuyển từ  nhà máy SMD hoặc nhập từ nhà máy khác). 

Bước 4: Lắp ráp phần vỏ bên ngoài, vít cố định → Kiểm tra chất lượng âm thanh 

theo yêu cầu đặt ra → Kiểm tra ngoại quan sản phẩm → Làm sạch bằng khí nén  (không 
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sử dụng nước). 

b.3. Hoàn thiện bộ thu AV (Hệ thống loa Sound Bar) 

 

Hình 1. 6. Qúa trình hoàn thiện loa 
Thuyết minh quy trình 

Bước 1: Khu loa gỗ, bảng mạch, chi tiết khuôn nhựa từ các dây chuyền được 

chuyển về dây chuyền lắp ráp, hoàn  thiện loa, tại đây các  thiết bị được lắp ráp  cố định 

các điểm đấu nối bằng keo, sau đó làm sạch. Qúa  trình bằng  khí nén không sử dụng 

nước nên không phát sinh nước thải và bụi. Tại công đoạn này có phát sinh mùi keo 

trong quá trình dán linh kiện, và mùi sản phẩm mới  do quá trình sử dụng các thùng 

carton đóng gói sản phẩm, tuy nhiên với  không gian rộng và phân xưởng có sử dụng 

điều hòa nên môi trường làm việc thoáng, mùi phát sinh không đáng kể. 

Bước 2: Kiểm tra chất lượng âm thanh theo yêu cầu đặt ra bẳng buồng kiểm  tra. 

Bước 3: Lắp ráp bề mặt sản  phẩm. 

Bước 4: Kiểm tra tổng quát chất lượng sản phẩm trước khi hoàn thiện sản phẩm. 

c. Quy trình sản xuất ở nhà máy ép phun nhựa 
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Hình 1. 7. Quy trình sản xuất tại Nhà máy ép định hình 

Bước 1: Gia nhiệt hạt nhựa: Hạt nhựa tinh PC/ABS nhập về được cấp vào phễu 

tiếp nhận nguyên liệu của máy ép nhựa. Tại đây quá trình gia nhiệt tại máy ép làm nóng 

chảy nhựa hoàn toàn tự động hóa, đảm bảo duy trì nhiệt độ ở 95oC để không xảy ra hiện 

tượng phân hủy hơi VOCs phát sinh trong giai đoạn này không đáng kể; Chủ dự án tiến 

hành lắp đặt hệ thống thông gió nhà xưởng tránh tích hơi gây độc cho người lao động. 

Hạt nhựa chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái dẻo sau đó được dẫn bằng ống xuống 

khuôn đúc. 

Bước 2: Đúc khuôn: Tùy thuộc vào yêu cầu sản phẩm hình dạng khuôn đúc, nhựa 

sẽ được tạo hình theo khuôn đúc. Công đoạn được diễn ra hoàn toàn tự động và thiết bị 

kín nên không phát sinh mùi và khí thải. Sau khi định hình, bán sản phẩm sẽ được làm 

lạnh nhờ hệ thống đường ống dẫn nước làm mát khuôn. Kết thúc quá trình ép, khuôn 

mở ra, bán sản phẩm tạo thành được lấy ra khỏi khuôn (quá trình gia nhiệt được thực 

hiện bằng điện). Nước làm mát của quá trình này được đưa về hệ thống giải nhiệt và bể 

tuần hoàn để tiếp tục chu trình làm mát tiếp theo. Nước làm mát bổ sung thêm do bay 

hơi là 1m3/ngày đêm và đảm bảo không thải ra ngoài môi trường. 

Bước 3: Kiểm tra: Sản phẩm sau khi đã được ép phun được dây chuyền tự động 

chuyển tới khu vực kiểm tra. Tại đây sẽ kiểm tra sản phẩm trực quan, các sản phẩm đạt 

chất lượng được đưa sang bước tiếp theo, các sản phẩm lỗi được phân loại đưa về khu vực 

tái chế tiến hành nghiền bằng lực ép mạnh thành hạt nhựa tiếp tục đưa vào sản xuất. Khu 

vực nghiền sản phẩm lỗi hỏng lắp đặt buồng kín chứa 2 máy nghiền băm; buồng có hệ 

thống băng chuyền tự động đưa sản phẩm lỗi hỏng từ bên ngoài buồng vào thiết bị băm 

nghiền trong buồng. Lắp đặt hệ thống thu gom xử lý hơi VOCs bằng than hoạt tính. 

Bước 4: Phun sơn: Các sản phẩm đạt chuẩn được phân loại đưa về 3 dây chuyền 
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sơn nhựa. Các sản phẩm có kích thước lớn, bề mặt bằng được đưa về khu vực phun sơn 

tự động, các sản phẩm kích thước nhỏ được chuyển sang hệ thống phun sơn tay. Sơn 

được nhập về đưa vào buồng trộn, phối trộn thinner và akzonobel theo tỷ lệ 2:1. . Tại 

buồng phun sơn sẽ phát sinh bụi, mùi, khí thải. Bụi được dập bằng màng nước; khí thải 

và mùi được quạt hút thu về hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ. Quá 

trình xử lý khí thải phát sinh nước thải  được thu về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

công suất 2m3/ngày đêm; sau xử lý nước thải cột B QCĐP 3:2020/QN – Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về nước thải công nghiệp trước khi ra hệ thống thu gom nước thải công 

nghiệp của KCN Đông Mai. 

Bước 5: Làm khô: Sản phẩm sau phun sơn được dây chuyền tự động chuyển ra hệ 

thống sấy khô bằng đèn hồng ngoại 

Bước 6: Sản phẩm nhựa sau sấp khô được chuyển vể khu vực ép lụa- tại đây sẽ 

phát sinh mùi mực in, tuy nhiện quá trình in lụa được thực hiện trong phòng kín và riêng 

biệt với các khu vực khác nên dễ dàng lắp đặt chụp hút thu gom về hệ thống tháp hấp 

phụ (đặt tại khu vực tái chế sản phẩm nhựa). 

Bước 7: Kiểm tra sản phầm và đóng gói chuyển đi các dây chuyền khác. 

1.4.2. Quy trình sản xuất thiết bị thu truyền hình có chức năng kết nối internet, giải mã tín 
hiệu vệ tinh (Set top box) bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 8. Quy trình sản xuất thiết bị thu truyền hình 
Thuyết minh quy trình sản xuất bảng mạch 

Bước 1: Bảng mạch PCB có mạ sẵn chân hàn sẽ được quét một lớp hợp kim hàn 

lên bo mạch trần quét hợp kim hàn lên trên bo mạch trần vào các vị trí trên bảng mạch 
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PCB có mạ sẵn chân hàn. Tại công đoạn này phát sinh khói hàn ở nhiệt độ cao cần được 

xử lý.  

Bước 2: Gắn chip SMD: Bảng mạch PCB sau khi quét hợp kim hàn được đưa vào 

thiệt tự động gắn chíp SMD khép kín. Kem hàn sử dụng chứa 96,5% Sn; 3,0% 

Ag;0,5%Cu, chất trợ hàn: axit abietic C19H29COOH (80-90%) Cồn dung môi hòa tan 

nhựa thông: ethanol C3H5OH. Tại công đoạn này không phát sinh khí độc chủ yếu phát 

sinh mùi và nhiệt độ nóng do đó chủ đầu tư tiến hành lắp đặt hệ thống thu gom khí thải 

về hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính tránh ảnh hưởng tới môi trường làm việc của 

công nhân. 

Bước 3: Sau khi quá trình gắp, gắn linh kiện hoàn tất, bo mạch được chuyển tới lò 

sấy ở nhiệt độ 235-2500C. Sức căng bề mặt của kem hàn nóng chảy giúp cho linh kiện 

không lệch vị trí. Sau khi hoàn tất việc hóa rắn, bo mạch được đưa sang bộ phận kiểm 

tra bằng máy. Quá trình sấy tại nhiệt độ cao, dẫn tới phát sinh ra các khí thải bao gồm:  

CO2 từ quá trình đốt cháy nhựa thông 

CO là sản phẩm phụ của khí bảo vệ CO2 trong  kem hàn 

O3 từ sự tương tác của kem hàn với oxy trong khí quyển 

NOx từ quá trình đốt nóng oxy và nitơ trong khí quyển 

Sử dụng 03 máy sấy, tại mỗi máy sẽ gắn hệ thống chụp hút dẫn khí thải về hệ thống 

xử lý khí thải bằng tháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính đặt tại phía Bắc trong nhà xưởng. 

Bước 4: Bo mạch được chuyển sang để lắp đặt PBA và sẽ được thực hiện thủ công 

(sử dụng keo để gắn). Các bước lắp ráp mạch in hay tách cắt sẽ được công nhân thực 

hiện bằng máy móc để đảm bảo độ chính xác. Công đoạn này sẽ phát sinh ra mùi keo. 

Tại mỗi dây chuyền sẽ lắp đặt chụp hút, hút hơi keo về hệ thống tháp hấp thụ bằng than 

hoạt tính đặt trong nhà xưởng. Công đoạn PBA sẽ lắp ráp thêm các linh kiện : gắn tấm 

EMI, Thermal pad, heatsink. Sau khi lắp đầy đủ linh kiện PBA sẽ tiến hành lắp vào vỏ 

và vỏ trên hoàn thiện sản phẩm và kiểm tra tinh năng cũng như ngoại quan toàn bộ sản 

phẩm. 

Các sản phẩm lỗi hỏng được thu gom và xử lý cùng chất thải nguy hại 

Bước 5: Cài đặt chương trình cơ sở trên hệ thống và sẽ được kiểm tra lại một lần 

nữa rồi được đóng gói để chuyển sang bước hoàn thiện sản phẩm (Set top box)  

Thuyết minh quy trình lắp ráp các linh kiện khác và hoàn thiện  

Bước 1: Khu loa gỗ, bảng mạch, chi tiết khuôn nhựa từ các dây chuyền được 

chuyển về dây chuyền lắp ráp, hoàn  thiện loa, tại đây các  thiết bị được lắp ráp  cố định 

các điểm đấu nối bằng keo, sau đó làm sạch. Qúa  trình bằng  khí nén không sử dụng 

nước nên không phát sinh nước thải và bụi. Tại công đoạn này có phát sinh mùi keo 
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trong quá trình dán linh kiện, và mùi sản phẩm mới  do quá trình sử dụng các thùng 

carton đóng gói sản phẩm, tuy nhiên với  không gian rộng và phân xưởng có sử dụng 

điều hòa nên môi trường làm việc thoáng, mùi phát sinh không đáng kể. 

Bước 2: Kiểm tra chất lượng âm thanh theo yêu cầu đặt ra bẳng buồng kiểm  tra. 

Bước 3: Lắp ráp bề mặt sản  phẩm. 

Bước 4: Kiểm tra tổng quát chất lượng sản phẩm trước khi hoàn thiện sản phẩm. 

1.4.3. Quy trình sản xuất thiết bị bộ thiết bị truy cập mạng không dây (AP Router) bổ sung 

 

Hình 1. 9. Quy trình sản xuất thiết bị bộ thiết bị truy cập mạng không dây 
Thuyết minh quy trình sản xuất bảng mạch 

Bước 1: Bảng mạch PCB có mạ sẵn chân hàn sẽ được quét một lớp hợp kim hàn 

lên bo mạch trần Quét hợp kim hàn lên trên bo mạch trần vào các vị trí trên Bảng mạch 

PCB có mạ sẵn chân hàn. Tại công đoạn này phát sinh khói hàn ở nhiệt độ cao cần được 

xử lý.  

Bước 2: Gắn chíp SMD: Bảng mạch PCB sau khi quét hợp kim hàn được đưa vào 

thiệt tự động gắn chíp SMD khép kín. Kem hàn sử dụng chứa 96,5% Sn; 3,0% 

Ag;0,5%Cu, chất trợ hàn: axit abietic C19H29COOH (80-90%) Cồn dung môi hòa tan 

nhựa thông: ethanol C3H5OH. Tại công đoạn này không phát sinh khí độc chủ yếu phát 

sinh mùi và nhiệt độ nóng do đó chủ đầu tư tiến hành lắp đặt hệ thống thu gom khí thải 

về hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính tránh ảnh hưởng tới môi trường làm việc của 

công nhân. 

Bước 3: Sau khi quá trình gắp, gắn linh kiện hoàn tất, bo mạch được chuyển tới lò 

sấy ở nhiệt độ 235-2500C. Sức căng bề mặt của kem hàn nóng chảy giúp cho linh kiện 
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không lệch vị trí. Sau khi hoàn tất việc hóa rắn, bo mạch được đưa sang bộ phận kiểm 

tra bằng máy. Quá trình sấy tại nhiệt độ cao, dẫn tới phát sinh ra các khí thải bao gồm:  

CO2 từ quá trình đốt cháy nhựa thông 

CO là sản phẩm phụ của khí bảo vệ CO2 trong  kem hàn 

O3 từ sự tương tác của kem hàn với oxy trong khí quyển 

NOx từ quá trình đốt nóng oxy và nitơ trong khí quyển 

Sử dụng 03 máy sấy, tại mỗi máy sẽ gắn hệ thống chụp hút dẫn khí thải về hệ thống 

xử lý khí thải bằng tháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính đặt tại phía Bắc trong nhà xưởng. 

Bước 4: Bo mạch được chuyển sang để lắp đặt PBA và sẽ được thực hiện thủ công 

(sử dụng keo để gắn). Các bước lắp ráp mạch in hay tách cắt sẽ được công nhân thực 

hiện bằng máy móc để đảm bảo độ chính xác. Công đoạn này sẽ phát sinh ra mùi keo. 

Tại mỗi dây chuyền sẽ lắp đặt chụp hút, hút hơi keo về hệ thống tháp hấp thụ bằng than 

hoạt tính đặt trong nhà xưởng. Công đoạn PBA sẽ lắp ráp thêm các linh kiện theo thứ tự 

: Vỏ dưới,  heatsink, ăng ten , vỏ trên, chân đêm. Sau khi hoàn thiện tiến hành kiểm tra 

tính năng và ngoại quan bề mặt sản phẩm. 

Các sản phẩm lỗi hỏng được thu gom và xử lý cùng chất thải nguy hại  

Bước 5: Cài đặt chương trình cơ sở trên hệ thống và sẽ được kiểm tra lại một lần 

nữa rồi được đóng gói để chuyển sang bước hoàn thiện bộ  

Thuyết minh quy trình lắp ráp các linh kiện khác và hoàn thiện  

Bước 1: Khu loa gỗ, bảng mạch, chi tiết khuôn nhựa từ các dây chuyền được 

chuyển về dây chuyền lắp ráp, hoàn  thiện loa, tại đây các  thiết bị được lắp ráp  cố định 

các điểm đấu nối bằng keo, sau đó làm sạch. Qúa  trình bằng  khí nén không sử dụng 

nước nên không phát sinh nước thải và bụi. Tại công đoạn này có phát sinh mùi keo 

trong quá trình dán linh kiện, và mùi sản phẩm mới  do quá trình sử dụng các thùng 

carton đóng gói sản phẩm, tuy nhiên với  không gian rộng và phân xưởng có sử dụng 

điều hòa nên môi trường làm việc thoáng, mùi phát sinh không đáng kể. 

Bước 2: Kiểm tra chất lượng âm thanh theo yêu cầu đặt ra bẳng buồng kiểm  tra. 

Bước 3: Lắp ráp bề mặt sản  phẩm. 

Bước 4: Kiểm tra tổng quát chất lượng sản phẩm trước khi hoàn thiện sản phẩm (bộ thu 

AV). 

1.4.4. Quy trình sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử 

Theo thiết kế dây chuyền sản xuất của Bumjin đã tổ chức quy trình sản xuất khép 

kín từ nguyên liệu ban đầu, qua các công đoạn của từng phân xưởng sẽ tạo ra các bán 

thành phẩm, linh kiện cấu thành các bộ phận của thiết bị âm thanh và sản phẩm hoàn 
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chỉnh là thiết bị âm thanh. Hệ thống nhà xưởng và máy móc của Bumjin đã xây dựng và 

chuẩn bị sẵn điều kiện cơ sở hạ tầng cho việc sản xuất, lắp ráp, gia công từ các linh kiện 

nhỏ đến các cấu thành của sản phẩm hoàn chỉnh.  

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

a. Tổ chức công trường 

- Bố trí văn phòng tạm trong nhà xưởng. 

- Sử dụng tấm ALC cách nhiệt và kính cường lực để phân chia khu vực của nhà 

xưởng. 

- Sử dụng các nhà vệ sinh và bể tự hoại hiện có tại dự án để thu gom, xử lý nước 

thải sinh hoạt của công nhân trong quá trình cải tạo nhà xưởng. 

- Số lượng người thi công: 30 người. 

b. Biện pháp thi công 

(1). Thực hiện lắp đặt vách ngăn panel cách nhiệt và kính cường lực 

- Vách được lắp đặt gồm có tấm ALC và cửa kính. 

- Chủ cơ sở sử dụng cả tấm khối hoàn thiện. Chỉ tiến hành luôn thao tác lắp đặt mà 

không cần phải thực hiện thêm bất kỳ công đoạn nào khác. 

- Quy trình lắp đặt: 

+ Đo và đánh dấu xác định các điểm dự kiến lắp đặt vách ngăn bằng bút mực. 

+ Lắp đặt thanh ngăng: tùy theo bề dầy thiết kế của vách để chọn thanh vách ngang 

cho phù hợp. Dự án dự kiến sử dụng và lắp đặt thanh U ngang các loại. Các thanh ngang 

sẽ được lắp đặt theo các đường mực đã được đánh dấu trên sàn nhà, trần và vách theo 

bản vẽ được duyệt. Sau đó, dùng khoan bê tông và đóng tắt kê vào lỗ vừa khoan và dùng 

vít để vặn cố định các điểm để cố định vào thanh U. 

+ Lắp đặt các thanh đứng. Đầu tiên, lắp các thanh này vào tường và liên kết với 

thanh ngàng đã lắp sẵn ở bước trên phương thẳng đứng. 

+ Các thanh đứng phải được cắt đúng tỉ lệ kích thước chiều cao theo bản vẽ đã 

được duyệt. Sử dụng kèm chuyên dụng để bám 2 thanh thẳng đứng với ngang lại với 

nhau. Tiếp đó, chèn tiếp các thanh đứng đã được đánh dấu trước đó. 

+ Lắp các tấm panel ép cách nhiệt lên khung sườn đã dựng: Dùng vít và khoan bắt 

cố định tấm ALC cách sàn 10mm. Khoảng cách giữa các vít không quá 300mm. Dùng 

phấn để canh đúng đường bắt vít vào tránh bắt sai vị trí thanh đứng sẽ thùng nhiều lỗ 

không sử dụng gây mất mĩ quan. Tiếp theo, đặt các tấm ALC vào các khung kế tiếp và 

thực hiện lần lượt như tấm đầu tiên cho đến khi kết thúc xong vách. 

c. Biện pháp, công nghệ lắp đặt máy móc, thiết bị 
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Phương án tổ chức thi công: Các loại máy móc, thiết bị do nhà cung cấp được tập 

kết về mặt bằng nhà xưởng. Sau đó được các xe nâng điện vận chuyển tiếp đến các vị 

trí cần lắp trong xưởng. Thời gian thực hiện dự kiến là 90 ngày. Số lượng người lao động 

khoảng 30 người. 

Các máy móc sử dụng lắp đặt máy móc chủ yếu là máy bắt vít, búa tay và mắt cắt. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

+ Thực hiện hoàn thiện pháp lý (từ tháng 08/2025 đến tháng 11/2025). 

+ Các hoạt động xây dựng, lắp ráp máy móc thiết bị (tháng 11/2025 đến 03/2026). 

+ Hoạt động tuyển dụng, vận hành chạy thử nghiệm (từ tháng 04/2026 đến tháng 

07/2026). 

+ Hoạt động chính thức (từ tháng 08/2026). 

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 699.000.000.000 (Bẳng chữ: Sáu trăm, chín mươi chín 

tỷ đồng). 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Quá trình thi công, xây dựng Dự án   

Khi triển khai thực hiện, chủ Dự án tiến hành đấu thầu đơn vị thi công để xây lắp 

các hạng mục công trình trong Dự án. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý công trình 

về mọi mặt chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường bắt đầu từ giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi kết thúc xây dựng đưa Dự án vào khai thác sử dụng 

theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án. 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1. 10. Sơ đồ tổ chức quản lý trong quá trình thi công 

- Công tác đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và VSMT trong giai đoạn thi công, 

lắp đặt máy móc thiết bị  

Trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị có 01 cán bộ có trình 

độ chuyên môn về ATLĐ – môi trường chịu trách nhiệm phụ trách môi trường, giám sát 

Chủ dự án 

Nhà thầu thi công 

Đội thi công Giám sát thi công 
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an toàn lao động, PCCC cho Dự án và 04 công nhân vệ sinh môi trường.  

- Công tác tổ chức ăn ở cho cán bộ và công nhân trong giai đoạn thi công: trong giai 

đoạn thi công, xây dựng dự án và lắp đặt máy móc thiết bị dự án, nhà thầu thi công ưu 

tiên việc sử dụng lao động địa phương tại khu vực và tự túc trong các hoạt động ăn ở. 

b. Quá trình vận hành 

Tổng số cán bộ công nhân viên là 100người. Chế độ làm việc: làm việc 2 ca/ngày 

(mỗi lao động làm việc 1 ca), 8h/ca, 312 ngày/năm. 

Sơ đồ bộ máy quản lý như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 11. Sơ đồ bộ máy quản lý 
Bộ phận chuyên trách môi trường thuộc phòng An toàn môi trường, bao gồm: 

+ Trưởng phòng an toàn môi trường: 01 người, trình độ đại học, trực thuộc sự chỉ 

đạo trực tiếp của Giám đốc. 

+ Nhân viên theo dõi, vận hành công trình môi trường: 02 người. 

Mối quan hệ giữa bộ phận môi trường với các phòng chức năng khác: Mỗi bộ phận 

phụ trách các công việc riêng, tuy nhiên, đối với công tác bảo vệ môi trường, thì bộ phận 

sản xuất và phòng an toàn môi trường sẽ có một mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể: 

phòng an toàn môi trường có trách nhiệm bố trí 01 cán bộ phụ trách các công việc chung 

liên quan đến vấn đề môi trường như kiếm soát việc thực hiện theo các quy định hiện 

hành, đào tạo, triển khai công việc có liên quan khi áp dụng các quy định mới, quản lý 

chất thải, quản lý và kiểm soát nguồn thải, tổ chức giám sát môi trường định kỳ,…. 

Phòng bảo trì thuộc bộ phận sản xuất có trách nhiệm vận hành, cải tạo, sữa chữa và bảo 

trì các công trình môi trường. 

  

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Phòng 
kinh 

doanh 

Phân 
xưởng 

Phòng 
kỹ 

thuật 

Phòng 
QC 

Phòng 
TCHC 

Phòng 
TCKT 

Phòng 
Vật tư  

Ban an 
toàn 
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Chương 2  

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 
TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
Dự án nằm trong KCN Đông Mai đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 15/06/2021 của 
UBND tỉnh, vì vậy trong ĐTM của Dự án không đề cập đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã 
hội khu vực. 

Căn cứ khoản 2.1; chương II, mẫu số 04 về cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Báo cáo không 
bắt buộc thực hiện đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực Dự án. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Dự án nằm trong KCN Đông Mai, khu vực dự án hiện là đất công nghiệp, do vậy, 

địa điểm thực hiện dự án sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến môi trường tự nhiên khu vực. 

Bên cạnh đó, khu vực thực hiện dự án nằm cách xa các khu dân cư không tiếp giáp với 

các công trình công cộng vì vậy các hoạt động của dự án không tác động trực tiếp tới 

khu dân cư. 

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường tại khu vực thực hiện dự án 

Đang thực hiện 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 
thực hiện dự án 

2.3.1. Nhận dạng các đối tượng bị tác động khu vực thực hiện dự án 
 

Bảng 2. 1. Các đối tượng chịu tác động bởi dự án 

STT Đối tượng bị 
tác động Yếu tố tác động 

Quy mô tác động 
Không gian Thời gian 

I Giai đoạn thi công    
1 Môi trường 

không khí 
Bụi, khí thải từ quá trình 
vận chuyển nguyên vật liệu, 
máy móc, thiết bị 
Bụi, khí thải từ hoạt động 
thi công, xây dựng 

Cung đường vận 
chuyển dọc QL 18 
 
Khu vực thi công 

Trong thời 
gian thi công 

2 Nước mặt Nước thải sinh hoạt; 
Nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thoát 
nước KCN Đông 

Mai 
3 Sức khỏe Do khí thải, chất thải rắn 

nguy hại, tai nạn lao động 
bệnh nghề nghiệp, sự cố 

Công nhân làm 
việc trêncông 
trường, người dân 
dọc tuyến đường 
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vận chuyển và 
xung quanh khu 
vực dự án. 

II Giai đoạn vận hành   
1 Môi trường 

không khí 
- Bụi, khí thải từ hoạt động 
sản xuất của Dự án, từ các 
phương tiện giao thông vận 
chuyển hàng hóa ra vào Dự 
án. 
- Bụi, khí thải từ hoạt động 
sản xuất 

Cung đường vận 
chuyển dọc QL 18 
 
 
Khu vực sản xuất 

 

2 Nước mặt + Nước thải sinh hoạt của 
dự án; 
+ Nước mưa chảy tràn 
+ Chất thải phát sinh 
không được thu gom 

  

3 Sức khỏe Do khí thải, chất thải rắn 
nguy hại, tai nạn lao động 
bệnh nghề nghiệp, sự cố 

Công nhân làm 
việc tại nhà máy 

 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

2.4.1. Sự phù hợp về vị trí thực hiện dự án 

Khu đất dự án nằm trong khu công nghiệp Đông Mai tại phường Đông Mai, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cách thành Phố Hạ Long 40km, cách Hà Nội 120km. Thị 

xã Quảng Yên là thị xã đồng bằng ven biển ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Ninh, phía Bắc 

giáp thị xã Uông Bí và huyện Hoành Bồ, phía Đông thông ra vịnh Hạ Long, phía Tây và 

Nam giáp địa phận Hải Phòng. 

- Quy mô khu công nghiệp: Diện tích khu công nghiệp Đông Mai theo quy hoạch 

chi tiết được duyệt là 167,86ha. 

- Ranh giới KCN Quy hoạch chi tiết KCN Đông Mai xác định như sau: 

+ Phía Bắc giáp đường Quốc lộ 18. 

+ Phía Nam giáp núi Na. 

+ Phía Đông giáp thôn Biểu Nghi và đường quốc lộ 10 đi Quảng Yên. 

+ Phía Tây giáp ruộng nông nghiệp. 

Các tuyến đường này có chất lượng đường tốt, đảm bảo khả năng vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ Dự án trong giai đoạn thi công và trong giai đoạn Dự án đi vào 

hoạt động. 

- Khu vực thực hiện dự án có nguồn nhân lực khá dồi dào, thuận lợi cho công tác 

tuyển dụng lao động vào làm việc trong Dự án. Trình độ dân trí trong khu vực dự án chủ 
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yếu có trình độ 12/12 nên thuận tiện cho công tác đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và 

làm quen với môi trường làm việc công nghiệp hiện đại. 

- Điều kiện địa chất công trình: đất tương đối ổn định, thuận lợi cho việc xây dựng 

cơ sở hạ tầng, nhà máy. 

Như vậy, địa điểm thực hiện Dự án có vị trí thuận lợi để Chủ đầu tư triển khai thực 

hiện Dự án. Ngoài ra, giải quyết nhu cầu về việc làm của người dân khu vực và lân cận 

xung quanh khu vực dự án 

2.4.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận của hệ thống xử lý nước thải hiện hữu tại KCN 
Đông Mai 

Qua thực tế các đợt khảo sát và kết quả quan trắc các thành phần môi trường tự 

nhiên có thể đánh giá môi trường khu vực thực hiện Dự án cụ thể như sau: 

- Môi trường không khí: chất lượng không khí khu vực Dự án tương đối ổn định, 

các chỉ tiêu phân tích môi trường không khí khu vực Dự án đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn và QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

Qua các kết quả phân tích tại thời điểm lập báo cáo ĐTM tại khu vực cho thấy: 

- Khu vực triển khai dự án: Chất lượng môi trường không khí còn tốt. 

Như vậy, môi trường khu vực tại thời điểm lập ĐTM vẫn đáp ứng được khả 

năng chịu tải với các yếu tố môi trường phát sinh từ Dự án. Kết hợp với các điều 

kiện tự nhiên cho thấy địa điểm lựa chọn để thực hiện Dự án là hoàn toàn phù 

hợp. Trong quá trình xây dựng và hoạt động, Chủ dự án sẽ nghiêm túc chấp 

hành các quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để 

hạn chế những ảnh hưởng của hoạt động Dự án đến các thành phần môi trường. 
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Chương 3  

 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 
CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn thi công, xây dựng và hoạt động hiện hữu của nhà máy 

Dự án nâng công suất được triển khai xây dựng trên khu đất nằm trong KCN Đông 

Mai. Do đó, tác tác động từ việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư, giải phóng mặt 

bằng là không có. 

Tóm lược các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến 

chất thải cũng như phạm vi đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng một số hạng 

mục công trình được thể hiện tại bảng sau đây: 

Bảng 3. 1. Tóm lược nguồn và phạm vi tác động trong giai đoạn xây dựng  

STT 
Hoạt động tạo 

nguồn 

Các loại chất thải/yếu tố gây 

tác động 
Chất gây ô nhiễm 

I Nguồn tác động liên quan đến chất thải  

1.1 
Vận chuyển 

nguyên vật liệu 

xây dựng 

- Hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển vật liệu xây dựng 

- Bụi, khí thải: NOx, 

SO2, CO. 
- Nguyên vật liệu rơi 

vãi: đất, đá, gạch, xi 

măng 

1.2 

Xây dựng các 

hạng mục công 

trình trên công 

trường 

- Hoạt động đào đất thi công nền 

móng. 
- Hoạt động lấp đất hố móng 
- Hoạt động hàn cắt các kết cấu 

kim loại 
- Quá trình xây, trát tường 
- Quá trình sơn bả 
- Hoạt động của các máy móc 

thiết bị, máy móc thi công trên 

công trường. 

- Bụi, khí thải: NOx, 

SO2, CO 
- Tiếng ồn, độ rung 
- Nước thải xây dựng: 

SS, dầu mỡ rò rỉ 
- Chất thải rắn xây 

dựng 

1.3 Thi công lắp đặt 

máy móc thiết bị 

mới, bảo dưỡng 

dây chuyền sản 

xuất hiện trạng 

- Máy móc thiết bị thi công 
- Hàn kết cấu thép 
- Lắp đặt các hạng mục 

- Khí thải các phương 

tiện thi công lắp đặt; 
- Khí thải từ quá trình 

sơn thiết bị, hàn các 

thiết bị máy móc 
- Khói thải hàn 
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1.4 
- Hoạt động sinh 

hoạt của công 

nhân xây dựng 
 

- Nước thải sinh hoạt 
- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Ô nhiễm chủ yếu các 

chất hữu cơ: BOD5, 
NH4

+, PO4
3-, … 

- Mùi hôi khu vực lưu 

giữ rác sinh hoạt 

1.5 

Mưa 
Nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

công trường thi công 

- Nước mưa chảy tràn: 

TSS, dầu mỡ, … 
- Bùn, rác thải cuốn 

theo nước mưa 

II Nguồn tác động không liên quan đến chất thải  

2.1 Hoạt động vận 

chuyển, thi công 

Tiếng ồn, độ rung 

Nhiệt dư 

Trong phạm vi xây 

dựng và cách nguồn 

phát sinh khoảng 30m 

2.2 Các sự cố trong 

quá trình thi công 

Sự cố thiên tai 

Sự cố giao thông 

Sự cố tai nạn lao động 

Cháy nổ 

Trong phạm vi xây 

dựng và cách nguồn 

phát sinh khoảng 30m 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải: 

1) Tác động do nước thải 

a. Nguồn gây tác động 

- Nước mưa chảy tràn trên diện tích thực hiện dự án. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng và cán bộ, nhân viên nhà máy. 

- Nước thải từ quá trình thi công, xây dựng. 

b. Đánh giá tác động 

b.1. Nước thải sinh hoạt  

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ công nhân trên cônng trường thi 

công và nước thải của nhân viên làm việc tại nhà máy, là một trong những nguyên nhân 

ảnh hưởng đến chất lượng nước và môi trường đất khu vực thực hiện dự án nếu không 

có biện pháp thu gom, xử lý. Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất 

lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh. 

Dự án ưu tiên sử dụng công nhân địa phương. 

- Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp. Cụ 

thể theo tính toán tại chương I báo cáo, lượng nước thải phát sinh như sau: 

+ Nước thải cho công nhân trên công trường (30 công nhân) là: 3,0m3/ngày đêm 
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(không có hoạt động lưu trú, ăn uống). 

Theo Tổ chức y tế thế giới WHO, tải lượng và nồng độ ô nhiễm được tính toán 

như sau: 

Tải lượng ô nhiễm = (Định mức tải lượng ô nhiễm x số lượng người)/1000 

(kg/ngày). 

Nồng độ ô nhiễm = ((Tải lượng ô nhiễm x 106)/( lưu lượng cấp nước 1 ngày))/1000 

(mg/l) 

Bảng 3. 2. Nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô 

nhiễm 

Định mức tải 

lượng ô nhiễm 

(g/người/ngày)
1 

Tải lượng 

tính toán 
(kg/ngày) 

Lưu 

lượng 

(m3/ngày) 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/l) QCVN 
14:2008/BTNMT 

Min Max Min Max Min Max 
Chất 

rắn lơ 
lửng 

(SS) 

60 65 3 3,25 

3 

600 650 120 

BOD5 
của 
nước 

chưa 

lắng 

55 60 2,75 3 550 600 60 

Nito 
Amoni 
(NH4-
N) 

8 10,5 0,4 0,525 80 105 60 

Tổng 
photpho 
(TP) 

1,1 2,2 0,055 0,11 11 22 12 

- (-): Không xác định 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán trên cho thấy: Tải lượng và nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt đều vượt giới hạn cho phép của theo tiêu chuẩn tiếp 
nhận của QCVN 14:2008/BTNMT. Nước thải này nếu không được thu gom, xử lý thải ra 
môi trường sẽ làm ô nhiễm môi trường. Do đó, trong quá trình thi công xây dựng và 
hoạt động hiện hữu, Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt trước khi 
thải ra môi trường. 

- Đối tượng bị tác động: 

+ Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án. 

c.2. Tác động do nước thải thi công 

+ Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị 

                                            
1 theo Bảng 21, TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế 
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Tác hại đến môi trường của nước thải do các thành phần ô nhiễm tồn tại trong nước 

thải thi công gây ra: 

TSS: lắng đọng ở nguồn tiếp nhận, gây điều kiện yếm khí; 

Vi trùng gây bệnh: gây ra các bệnh lan truyền bằng đường nước như tiêu chảy, ngộ 

độc thức ăn, vàng da..; 

Dầu mỡ: gây mùi, ngăn cản khuếch tán oxy trên bề mặt lớn và gây thiếu hụt oxy 

của nguồn tiếp nhận dẫn đến ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường nước. Nếu ô nhiễm 

quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành.  

Lượng nước thải phát sinh không thường xuyên nhưng nếu không được thu gom, 

xử lý mà xả thẳng ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. 

- Đối tượng bị tác động: 

+ Môi trường tiếp nhận nước mưa của KCN Đông Mai. 

+ Hệ sinh thái của khu vực. 

2) Tác động do bụi, khí thải 

a. Nguồn gây tác động 

- Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ thi công. 

- Bụi từ hoạt động bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động thi công. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công. 

b. Đánh giá tác động 

b.1. Tác động của bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng  

Như đã trình bày tại Chương 1, khối lượng nguyên vật liệu xây dựng được trình 

bày tại bảng sau: 

Bảng 3. 3. Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng   

TT Giai đoạn Đơn vị 
Khối lượng vật 

liệu 

Thời gian 

thực hiện 

1 
Vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng 
tấn  33.016 90 ngày 

Ghi chú: Khối lượng đã được trình bày chi tiết tại chương 1 

- Quãng đường và cung đường vận chuyển 

+ Khối lượng vật liệu xây dựng được lấy từ các đơn vị bán vật liệu trên địa bàn 

phường Đông Mai hoặc các phường lân cận, lân cận với bán kính trung bình 20km.  

Chủ dự án đề xuất sử dụng xe tải có trọng tải khoảng 15 tấn, kích thước thùng 
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47m3, thì số xe cần vận chuyển như sau: 

Bảng 3. 4. Số chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

TT Giai đoạn 
Số chuyển vận 

chuyển 
Số chuyến/giờ 

1 
Vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng 

33.016tấn/15= 

2.201 chuyến 
6 

Ôtô thông qua đốt xăng hoặc dầu diezel mà nhận được động lực. Sản phẩm của 

quá trình đốt cháy nhiên liệu là xăng hoặc dầu diezel đều sản sinh ra những loại khí có 

hại. Khí thải của ôtô còn gọi là “khí đuôi xe”, nói chung có chứa các thành phần sau: 

Khí bụi, CO2, NO2. Mức độ ô nhiễm bởi bụi và các khí thải độc hại phụ thuộc rất nhiều 

vào chất lượng đường vận chuyển, mật độ, lưu lượng dòng xe, chỉ tiêu kỹ thuật xe và 

lượng nhiên liệu tiêu thụ. Để có thể ước tính được tải lượng bụi và các khí thải phát sinh 

có thể sử dụng phương pháp Hệ số ô nhiễm theo Tier 2 (Bảng 1.22 và 1.23- Phụ lục của 

Công văn số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải từ nguồn thải điểm, 

nguồn diện và nguồn di động). 

Bảng 3. 5. Hệ số ô nhiễm EF cho phương tiện cơ giới đường bộ theo Tier 2  
(Đơn vị: g/km) 

Phương tiện TSP NOx CO 

Xe tải nặng (chạy dầu 7,5-16 tấn) 0,3344 8,92 2,13 

Dựa vào hệ số ô nhiễm và số lượng xe vận chuyển cùng quãng đường vận chuyển, 

tính toán được tải lượng chất ô nhiễm do phương tiện giao thông giai đoạn xây dựng dự 

án như sau: 

Bảng 3. 6. Tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển của xe tải 

TT Hạng mục 

Số lượng 

xe Quãng 
đường 

(km) 

Tải lượng ô nhiễm E 

(mg/m.s) 
(lượt 

xe/h) TSP NOx CO 

1 
Vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng 
6 20 35,5 947 22,13 

Vận dụng công thức mô hình cải tiến của Gauss - Sutton để tính toán nồng độ chất 

ô nhiễm trung bình ở khoảng cách bất kỳ (x) trong không khí do nguồn đường phát thải 

liên tục như sau: 

    uhzhzEC zzzX  /)2/)(exp2/)((exp.8,0 2222
)( 

 

Trong đó: 

C (x) - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách x, mg/m3;  
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E -  Tải lượng của các chất ô nhiễm từ nguồn thải (theo bảng 3.7). 

z -  Độ cao của điểm tính toán, m là 5m. 

u - Tốc độ gió trung bình, m/s là 2,5m/s. 

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh là 0,5m. 

σz - Hệ số khuyếch tán theo phương z, m. 

Giá trị hệ số khuếch tán chất ô nhiễm z theo phương đứng (z) với độ ổn định của 

khí quyển tại khu vực công trình là B, được xác định theo công thức: 

σz = 0,53. x0,73 (m)  

Trong đó: 

x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thồi,m. 

Kết quả lan truyền bụi từ vận chuyển đất đá theo mô hình cải tiến Gauss - Sutton 

được trình bày như sau: 

Bảng 3. 7. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện giao thông thải ra theo khoảng 

cách (x) trong quá trình vận chuyển 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ trung bình trong 1 giờ tính 
theo khoảng cách (mg/Nm3) 

So sánh 
QCVN 

05:2023/ 
BTNMT 

(mg/Nm3) 
5m 10m 20m 25m 30m 

 Thi công  

Bụi 1,359 0,0405 0,0087 0,0063 0,005 0,3 

NOx 36,258 1,081 0,2322 0,1681 0,1335 0,2 

CO 8,658 0,2583 0,05546 0,0401 0,0318 30 

Nhận xét:  

+ Vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công: Nồng độ bụi và NOx ở khoảng 

cách từ 5 – 20m đều vượt quy chuẩn cho phép. 

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, Chủ dự án sẽ thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí được đề cập tại phần các giải pháp 

giảm thiểu. 

Ảnh hưởng chủ yếu đến các dân cư dọc hai bên tuyến đường QL18A và các hộ 

dân sống lân cận dự án, tuy nhiên do thời gian thi công ngắn nên tác động không lớn. 

Chất lượng tuyến đường vận chuyển tốt, do vậy lượng bụi cuốn từ phương tiện vận 
chuyển được hạn chế và có thể lắng đọng nhanh. Mức độ phát tán của bụi và khí thải: 
cục bộ, không phát tán rộng. 

Để giảm thiểu tác động bất lợi này, nhà thầu cần phải thực hiện nghiêm chỉnh các 

biện pháp giảm thiểu. Những chất gây ô nhiễm bắt nguồn từ phương tiện vận tải phát 
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tán vào môi trường là do khí thải hoặc sự bay hơi của nhiên liệu (xăng, dầu diezel).  

Carbon monoxide (CO) được hình thành do sự đốt cháy không hoàn toàn các chất 

hữu cơ như xăng, dầu khí, than củi... Khi hít phải, CO sẽ lan tỏa nhanh chóng qua phế 

nang, mao mạch và rau thai. 90% lượng CO hấp thụ sẽ kết hợp với Hemoglobin tạo 

thành Cacboxy-hemoglobin, làm kiềm chế khả năng hấp thụ ôxy của hồng cầu. Các tế 

bào máu này sẽ bị vô hiệu hóa, không mang được ôxy tới các mô của cơ thể. Nhiễm CO 

sẽ ảnh hưởng đến nhiều hệ thống, cơ quan như thần kinh, tiêu hóa, hô hấp, đặc biệt là 

các cơ quan tổ chức tiêu thụ ôxy cao như não, tim và ảnh hưởng đến sự phát triển của 

thai nhi... Gây nhức đầu, suy nhược cơ thể, chóng mặt, ăn không ngon, khó thở, rối loạn 

cảm giác. 

Nitrogen dioxide (NO2) là chất khí màu nâu, được tạo ra bởi sự ôxy hóa nitơ ở 

nhiệt độ cháy cao. NO2 là chất ô nhiễm nguy hiểm, tác hại mạnh đến cơ quan hô hấp 

đặc biệt ở các nhóm mẫn cảm như trẻ em, người già, người bị bệnh hen. Tiếp xúc với 

NO2 sẽ làm tổn thương niêm mạc phổi, tăng nguy cơ nhiễm trùng và mắc các bệnh 

đường hô hấp, tổn thương chức năng phổi, mắt, mũi, họng... 

Bụi: Dựa vào kích thước hạt bụi chia bụi thành bụi toàn phần (TSP-Total 

Suspended Particulate) có đường kính khí động học dưới 50µm. Bụi PM10 (PM-

Particulate Matter) có đường kính khí động học dưới 10µm. Hầu hết những hạt bụi có 

đường kính từ 5-10µm xâm nhập và lắng đọng ở đường hô hấp giữa. Bụi hô hấp là 

những hạt bụi có đường kính khí động học dưới 5µm, có thể xâm nhập sâu đến tận các 

phế nang là vùng trao đổi khí của hệ thống hô hấp. ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe phụ 

thuộc vào tính chất, nồng độ và kích thước hạt. Bụi có thể gây các bệnh ở đường hô hấp, 

tim mạch, tiêu hóa, mắt, da, ung thư... 

- Đối tượng bị tác động: 

+ Chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và nước khu vực ô nhiễm bụi. 

+ Công nhân thi công trên công trường. 

b.2. Bụi từ quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu xây dựng. 

Theo tổ chức Y tế thế giời WHO quy ước hệ số phát thải bụi do hoạt động bốc dỡ 

vật liệu xây dựng được đưa ra như sau: 

Nguyên nhân gây ô nhiễm Ước tính hệ số phát thải Giá trị max (g/tấn) 

Bụi phát sinh trong quá trình 

bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi 

măng, đất, đá, cát…), máy 

móc, thiết bị 

0,1 – 1 (g/tấn) 1 

(Nguồn: Tài liệu WHO) 
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Với thời gian thực hiện là 3 tháng thì tải lượng phát sinh do quá trình bốc dỡ như 

sau: 

Nguồn gây ô 

nhiễm 

Khối lượng 

(tấn) 

Lượng bụi 

phát sinh (g) 

Thời gian 

thực hiện 

(h) 

Tải lượng 

bụi phát 

sinh (g/h) 

Tải lượng 

bụi phát 

sinh (mg/s) 

Bụi do bốc 

dỡ nguyên 

vật liệu thi 

công 

96 96 720 0,13 0,037 

Để tính toán phạm vi ảnh hưởng của bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu xây 

dựng ta dựa vào mô hình nguồn mặt như sau 

 

 

 

 

  

 
 
 

Hình 3. 1. Mô hình phát tán không khí nguồn mặt 

Để tính toán với với một quần thể ô nhiễm trong hộp, số lượng chất ô nhiễm trong 

hộp là tích số của lưu lượng không khí và nồng độ chất ô nhiễm. Mức độ tăng trưởng 

chất ô nhiễm trong hộp là hiệu số của lượng ô nhiễm đi ra khỏi hộp và lượng ô nhiễm đi 

vào hộp theo định luật cân bằng vật chất: 

Mức độ thay đổi ô nhiễm trong hộp = Tổng mức độ ô nhiễm trong hộp - Mức độ 

ô nhiễm ra khỏi hộp 

Theo phiếu kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án được 

đo đạc tại chương 2, tại vị trí lấy mẫu trong và xung quanh khu vực dự án đều nằm dưới 

ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, vì vậy ta coi luồng gió thổi vào hộp là 

không ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm không khí trong hộp (khu vực xác định) ở thời điểm 

ban đầu là C(0)= 0, thì ta có thể xác định nồng độ chất ô nhiễm nguồn mặt dạng đơn 

giản như sau: 

 

Trong đó: 
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C- Nồng độ bụi phát sinh trung bình 01 giờ (mg/m3). 

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích (mg/m2.s): E=M/LxW. 

(M: tải lượng bụi phát sinh). 

u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí 1,5(m/s). 

t: thời gian bụi phát tán, T=1s. 

L,H: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m) 

Thay số vào công thức trên ta tính được nồng độ bụi phát tán trong không khí do 

hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng dự án như sau: 

Bảng 3. 8. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do quá trình bốc dỡ phục vụ 

giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị máy móc 

M (mg/s) L (m) H (m) 1-𝒆−𝒖𝒕/𝑳 
Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/Nm3) 

Thi công  

1,76 

1 1 0,77 0,90 

0,3 

2 2 0,53 0,62 

3 3 0,39 0,45 

4 4 0,311 0,36 

5 5 0,25 0,29 

10 10 0,138 0,16 

20 20 0,07 0,08 

30 30 0,04 0,047 

Ghi chú: 

QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh – trung bình 1h. 

Nhận xét: 

Theo như kết quả tính toán được trình bày trong bảng trên cho thấy. Nồng độ bụi 

phát tán trong môi trường không khí (đã tính đến nồng độ bụi nền hiện trạng) do quá 

trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng khi thực hiện đều vượt giới hạn cho phép 

theo QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. Do đó cần có những biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

+ Chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và nước khu vực ô nhiễm bụi. 

+ Sức khỏe của công nhân thi công trên công trường. 

b.3. Tác động của bụi, khí thải từ hoạt động của các động cơ đốt trong trong máy 
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móc, thi công 

Trong hoạt động thi công của dự án, hoạt động của các máy móc thiết bị sử dụng 
động cơ đốt trong (động cơ dầu diezen/xăng) là nguồn phát sinh khí thải độc hại gây ô 
nhiễm môi trường không khí chủ yếu. Việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch sẽ phát sinh 
ra các khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường: CO, SO2, NO2, THC... 

Lượng dầu DO sử dụng là 0,0077 tấn/ngày ~ 0,00097 tấn/h ~ 0,00121 lít/h (tỷ 

trọng của dầu DO là 0,8 tấn/lít). Hệ số phát thải được lấy theo theo tài liệu US-EPA, 
Locomotive Emissions Standard, Regulatory Support Document, April, 1998, cụ thể: 

+ Thể tích khí thải tiêu chuẩn khi đốt cháy 1 lít dầu là V = 18 Nm3/1 lít DO.  

+ Tải lượng ô nhiễm trong khói thải tương ứng khi đốt 1 lít dầu DO: E(TSP) = 1,80 

g/l; E(SO2) = 2,80g/l; E(CO) = 7,25g/l; E(NOx) = 3,40 g/l; E(VOCs) = 2,83 g/l. 

- Nồng độ ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động này được dự báo như sau 
Bảng 3. 9. Dự báo nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận hành máy móc thi 

công dự án 

Stt Hạng mục tính Đơn vị 
Giá trị tính 

TSP SO2 NO2 CO VOCs 

1 
Phạm vi hoạt động 
(S) 

m2 63.533 

2 
Lượng dầu DO tiêu 
thị (VD) 

lít/h 0,00121 

3 Hệ số phát thải (α) g/lít DO 1,8 2,8 3,4 7,25 2,83 

4 
Thể tích khí thải 
chuẩn (V0) 

Nm3/lít 
DO 

18 

5 
Khối lượng ô nhiễm 
(E) = VDx α 

g/h 0,00218 0,003388 0,004114 
0,008772

5 
0,00342

4 

6 
Tải lượng TB (ES) = 
E/3.600/S 

mg/m2/s 
9,52E-

12 
1,48E-11 1,80E-11 3,84E-11 

1,50E-
11 

7 Điều kiện tính toán  

L= 382,17 m (chiều dài khu đất trống xây dựng dự án); 

H = 10 m; u = 0,8 m/s (lấy theo tốc độ gió lớn nhất đo 

đạc tại thời điểm quan trắc môi trường nền) 

8 
Nồng độ C = 
ES.L/u.H 

mg/m3 
0,00E+0

0 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

0,00E+0
0 

9 
QCVN 05:2013/ 
BTNMT 

mg/m3 0,3 0,35 0,2 30 - 

Nhận xét: Qua kết quả tính toán cho thấy, hàm lượng các chất ô nhiễm giai đoạn 

thi  công đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.  

- Đối tượng bị tác động: 

+ Chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và nước khu vực ô nhiễm bụi. 
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+ Sức khỏe của công nhân thi công trên công trường. 

b.4. Tác động của hoạt động hàn kết cấu kim loại  

Quá trình hàn các kết cấu thép các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát 

sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng 

đến sức khoẻ công nhân lao động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn 

điện nối các kết cấu phụ thuộc vào loại que hàn như sau: 

Bảng 3. 10. Thành phần bụi, khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 1.1 - 8.8/4,2 7,03 - 7,1/7,06 3,3 - 62,2/47,2 
0,002 - 

0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
 0,29 - 0,37/0,33 89,9 - 96,5/93,1  

- Tải lượng: 

Căn cứ tài liệu của  tác giả Phạm Ngọc Đăng tải lượng khí thải độc hại trong quá 

trình hàn điện các vật liệu kim loại được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3. 11. Tỷ trọng các loại chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn:Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản KHKT, năm 

2000) 

Giả thiết sử dụng loại que hàn đường kính trung bình 4mm, tương đương 25.000 

que/kg, theo khối lượng que hàn tại chương 1 tính toán số lượng que hàn sử dụng chủ 

yếu trong giai đoạn thi công cụ thể như sau: 

STT Giai đoạn 
Khối lượng que 

hàn (kg) 
Số lượng que hàn 

(que) 

Số lượng que hàn 

sử dụng trong 

ngày (que/h) 
1 Giai đoạn thi công 525 13.125.000 54.687 

(Tổng sử dụng que hàn liên tục ước tính 30 ngày, (1 ngày = 8h thi công)) 

Theo Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT thành phố Hồ Chí Minh thì lượng khí tạo 

thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 que hàn là ở 250C khoảng 0,8 m3. Kết quả dự báo nồng 

độ các chất ô nhiễm môi trường không khí từ công đoạn hàn được trình bày trong bảng 

sau: 
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Bảng 3. 12. Nồng độ chất ô nhiễm từ công đoạn hàn 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Số lượng 

que hàn 
(que/h) 

Tải lượng 

(mg/h) 

Nồng độ ô 

nhiễm 

(µg/Nm3) 

QCVN 05:2023/BTNMT 
(trung bình 1h 

(µg/Nm3)) 
1 Khói hàn 

54.687 
73.541,67 14,467 - 

2 CO 12,25 12,056 200 
3 NOx 12,25 340,47 30.000 

Ghi chú:  

QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Như vậy, có thể thấy rằng lượng khí ô nhiễm sinh ra trong quá trình hàn 

là không đáng kể, chỉ ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp hàn còn tác động tới môi trường 

xung quanh rất nhỏ. 

- Đối tượng bị tác động: 

+ Chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và nước khu vực ô nhiễm bụi. 

+ Sức khỏe của công nhân tham gia quá trình hàn. 

b.5. Tác động do bụi từ quá trình lưu trữ nguyên, vật liệu tạm thời 

- Quá trình tập kết nguyên vật liệu tại các bãi chứa cũng như sử dụng nguyên vật 

liệu thi công cũng là nguồn phát sinh bụi đáng kể. Tải lượng bụi phát sinh từ nguồn này 

được tính toán dựa vào đặc tính nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động thi công 

của dự án, phụ thuộc vào đặc tính nguyên vật liệu, khối lượng nguyên vật liệu. 

- Như đã nêu ở trên, bãi chứa vật liệu tạm nằm ngay tại chân công trình do các 

đơn vị cung cấp tới. Thời gian lưu chứa vật liệu phụ thuộc vào mức độ cung cấp và yêu 

cầu vật liệu của quá trình thi công. Nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình thi công xây 

dựng có thành phần chính là cát và vật liệu cấp phối. Nếu quá trình kiểm soát vận chuyển 

nguyên vật liệu không tốt sẽ gây ra ô nhiễm bụi cục bộ tại các vị trí bốc dỡ nguyên vật 

liệu. 

- Đối tượng bị tác động: 

+ Chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và nước khu vực ô nhiễm bụi. 

+ Sức khỏe của công nhân thi công trên công trường. 

b.6. Bụi, khí thải phát sinh do hoạt động giao thông của cán bộ công nhân viên thi 

công 

- Chủ dự án thực hiện thuê nhà dân gần dự án, tại dự án chỉ bố chí xe máy để đi lại 

trong công trường với số lượng khoảng 2 xe (do công trường có mặt bằng rộng) để tiện 

cho việc di chuyển giảm sát công trình của ban quản lý. Do đó lượng bụi và khí thải phát 

sinh của hoạt động giao thông của cán bộ CNV là không đáng kể. 
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3) Tác động do chất thải rắn sinh hoạt  

a. Nguồn gây tác động 

- Hoạt động của cán bộ, công nhân trên công trường thi công. 

- Hoạt động của nhân viên hiện tại của nhà máy. 

b. Đánh giá tác động 

Lượng phát thải tính cho 1 công nhân tại khu vực xây dựng dự án khoảng 0,5 

kg/ngày (Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia về CTR năm 2011). Với số lượng 

công nhân trong giai đoạn này là 30 người lượng chất thải rắn phát sinh vào khoảng 

15kg/ngày.  

Theo thống kê tại báo cáo môi trường cuối năm 2024 hiện tại của nhà máy  phát 

sinh khối lượng chất thải 25.583 tấn/năm. 

- Thành phần: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân bao gồm rau củ, quả, cơm 

canh thừa v.v… và các thành phần khác như túi nilong, giấy vụn … thải ra trong quá 

trình sinh hoạt của công nhân. Cụ thể như sau: 

Bảng 3. 13. Thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt 
STT Loại rác thải Tỷ lệ (%) Khối lượng (kg/ngày) 

1 Chất hữu cơ dễ bị phân hủy 40-60 16-24 

2 Các loại bao bì polime 25-35 10-14 

3 Các chất dễ cháy 10-14 4-5,6 

4 Kim loại 1-2 0,4-0,5 

5 Các chất khác 3-4 1,2-1,6 

- Đánh giá tác động 

+ Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh không được thu gom hàng ngày sẽ gây ô 

nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan của khu vực. 

+ Khi rác thải vất bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn các 

hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không 

khí. 

+ Các chất trong chất thải sau khi phân hủy được tích trữ trong đất sẽ gây ô nhiễm 

môi trường đất. 

+ Các chất thải nếu không được thu gom, xử lý sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy 

tràn, cháy xuống các hệ thống mương, rãnh lân cận dự án gây ô nhiễm nguồn nước (hàm 

lượng TSS, hữu cơ và một số kim loại cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép theo quy chuẩn 

nước mặt. 

- Đối tượng bị tác động 

+ Chất lượng nguồn nước nếu bị chất thải thâm nhập. 
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+ Môi trường không khí khu vực công trường thi công và nhân viên làm việc tại 

nhà máy. 

4) Tác động của chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Nguồn gây tác động 

- Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình 

và lắp đặt máy móc thiết bị  

- Chất thải rắn thông thường từ hoạt động của nhà máy. 

b. Đánh giá tác động môi trường 

- Chất thải rắn xây dựng 

+ Thành phần: tấm ALC, sắt thép loại bỏ 

+ Khối lượng phát sinh: Theo định mức vật tư xây dựng tại ban hành kèm theo 

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng thì lượng CTR (gồm 

nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) ước tính bằng 0,5-5% khối 

lượng nguyên vật liệu với tổng khối lượng khoảng 2,34 tấn, thành phần chủ yếu: tấm 

ALC, sắt thép loại bỏ. 

- Hoạt động sản xuất hiện hữu phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường 

với tổng khối lượng khoảng 1.234,658 tấn/năm, thành phần chủ yếu: Phế liệu, bao bì 

thải, nhựa thải, bìa các-tông thải. 

- Đánh giá tác động:  

Lượng chất thải rắn này có thể gây cản trở các hoạt động khác như giao thông đi 

lại, mỹ quan khu vực, nếu tích tụ lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng đất, nước 

trong khu vực. Rác thải vật liệu xây dựng có thể gây ra tai nạn lao động cho công nhân 

thi công trên công trường. 

Tuy nhiên, lượng chất thải rắn là vật liệu xây dựng nếu không có kế hoạch quản lý 

tốt, để vương vãi sẽ gây ra một số tác động xấu như: 

+ Làm hao hụt vật liệu xây dựng; làm tích đọng đất cát, thu hẹp dòng chảy qua đó 

làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước.  

+ Mất mỹ quan chung và ô nhiễm môi trường; tăng chi phí việc thu dọn sau khi 

hoàn thiện. 

+ Chiếm chỗ trên công trường làm cản trở giao thông, cản trở hoạt động thi công 

Dự án, là nguồn phát sinh bụi, ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực Dự án và 

khu vực lân cận. 

+ CTR không được thu gom, xử lý sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm 

nguồn nước mặt tại dự án. 

- Đối tượng bị tác động 
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+ Chất lượng nguồn nước nếu bị chất thải thâm nhập. 

+ Môi trường không khí khu vực công trường thi công. 

5) Tác động của chất thải nguy hại 

a. Nguồn gây tác động 

- Hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ thi công. 

- Từ hoạt động sản xuất hiện tại 

b. Đánh giá tác động môi trường 

- Hoạt động thi công, xây dựng phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng 360 
kg/năm thải; thành phần chủ yếu là: Bao bì mềm thải, que hàn thải có các kim loại nặng 
hoặc thành phần nguy hại. 

- Hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu phát sinh chất thải nguy hại với khối 
lượng khoảng 22.672 kg/năm, thành phần chủ yếu: Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 
găng tay, vải bảo vệ thải chứa thành phần nguy hại; bao bì mềm thải có nhiễm thành 
phần nguy hại; dầu thủy lực tổng hợp thải; than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử 
lý khí thải,… 

Các chất thải nguy hại phát sinh tại khu vực dự án sẽ được thu gom, phân loại và 
dán nhãn, dấu hiệu cảnh báo đầy đủ theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT và chuyển giao cho đơn vị đầy đủ chức năng và có giấy phép hành nghề quản 
lý chất thải nguy hại để thu gom và xử lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

- Đối tượng nhạy cảm, chịu tác động trực tiếp và nhiều nhất nếu không quản lý tốt 

chất thải nguy hại sẽ là nước và đất. Lượng chất thải nguy hại này nếu không được thu 

gom và xử lý theo đúng quy định sẽ gây ra các tác động: 

+ Môi trường không khí: phát tán mùi dầu, hơi dung môi gây ô nhiễm môi trường 
không khí, ảnh hưởng trực tiếp tới các công nhân thi công tại công trường. 

+ Môi trường nước: các chất thải rắn nguy hại không được thu gom và xử lý sẽ 
theo nước mưa chảy tràn xuống hệ thống thoát nước sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái 
nguồn tiếp nhận (tăng hàm lượng dầu mỡ thải, giảm khả năng trao đổi oxy và khả năng 

hô hấp của sinh vật trong nước). 

+ Môi trường đất: Lượng chất thải rắn nguy hại có chứa dầu mỡ, và một số thành 

phần khác, nếu không được thu gom và xử lý sẽ ngấm vào đất, tích lũy vào đất gây ô 

nhiễm môi trường đất, tác động đến hệ sinh thái quanh khu vực bị ô nhiễm, tuy nhiên 

với mặt bằng thi công là đất trống các tác động lại chủ yếu là cục bộ tại vị trí thi công vì 

vậy tác động đến hệ sinh thái quanh đó là rất nhỏ 

-  Đối tượng bị tác động 

- Hệ thống thoát nước của KCN Đông Mai. 

- Hệ sinh thái của khu vực. 
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3.1.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

1) Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

* Tiếng ồn 
 Từ hoạt động xây dựng 

+ Công thức: Để dự báo mức ồn ở môi trường xung quanh gây ra bởi các nguồn 
tiếng ồn trong khu vực thi công dựa vào tính toán theo các mô hình lan truyền tiếng ồn. 
Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền âm từ 
nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần kể đến 
ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. 

Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

- Đối với nguồn điểm (máy móc thiết bị): L = 20.lg (r2/r1)1+a 

- Đối với nguồn đường (xe vận chuyển): L = 10.lg (r2/r1)1+a 

Trong đó:  

L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1,5 m) 

r2: Khoảng cách cách r1. 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. 

+ Đối với mặt đất trồng cỏ a= 0,1; 

+ Đối với mặt đất trống trải không có cây a= 0; 

+ Đối với mặt đường nhựa và bê tông a= - 0,1. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nên có hệ số a= 0:  

- Đối với nguồn điểm 

+ Với khoảng cách r2 = 20m: L = 20.lg (20/1,5)1-0 = 22,4 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 50m: L = 20.lg (50/1,5)1-0 = 30,4 dBA 

 + Với khoảng cách r2 = 100m: L = 20.lg (100/1,5)1-0 = 36,4 dBA 

- Đối với nguồn đường (xe tải): 

+ Với khoảng cách r2 = 20m: L = 10.lg (20/1,5)1-0 = 11,2 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 50m: L = 10.lg (50/1,5)1-0 = 15,2 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 100m: L = 10.lg (100/1,5)1-0 = 18,2 dBA 
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Mức ồn cộng hưởng sinh ra tại một điểm do tất cả các máy móc gây ra được tính 

theo công thức: L = 10lg  (dBA) 

+ Tính toán, dự báo: 

Bảng 3. 14.Dự báo mức ồn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

Stt Máy móc, thiết bị 

Mức ồn 
trung bình 
tại nguồn 
(dBA) (*) 

Mức ồn trung 
bình cách 1,5 

m (dBA) 

Mức ồn cách nguồn (dBA) 

20 m 50 m 100 m 

1 
Xe bồn chở bê tông 
thương phẩm 10-12 m3 

72,0 – 84,0 73,0 50,6 42,6 36,6 

2 Máy xúc 77,0 – 96,0 78,0 55,6 47,6 41,6 

3 Máy cắt sắt 65 - 68 69,5 47,1 39,1 33,1 

4 Máy hàn 72,0 – 74,0 71,75 60,55 56,55 53,55 

5 Máy khoan 80,0 – 93,0 86,5 64,1 56,1 50,1 

Mức ồn trung bình - 78,75 59,40 51,68 45,95 

Mức ồn cộng hưởng - 102,38 77,23 67,18 59,74 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

(*) Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động - 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

*Tác động: Việc tiếp xúc liên tục với mức ồn lớn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
công nhân làm việc tại công trường với những biểu hiện như giảm khả năng nghe, có 

thể gây bệnh điếc nghề nghiệp; gây rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, 
chóng mặt, cảm giác sợ hãi làm giảm năng suất lao động và gây tổn thương hệ tim mạch 
và tăng bệnh về đường tiêu hóa.  

Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, mức ồn giảm dần theo không gian phân tán, 
càng gần nguồn thải, mức ồn càng lớn và vượt ngưỡng cho phép. Mức ồn trung bình tại 
khoảng cách nguồn ồn 20 m lớn hơn TCCP, tại khoảng cách nguồn ồn 50m và 100m 
đều thấp hơn TCCP. Mức ồn cộng hưởng tại khoảng cách nguồn ồn 20 m, 50m lớn hơn 

TCCP và tại khoảng cách nguồn ồn 100m thấp hơn TCCP. Khi vận hành cùng lúc 
nhiều/tất cả máy móc hỗ trợ thi công sẽ gây ồn cộng hưởng – điều này không thể tránh 
khỏi, tuy nhiên, việc vận hành cùng lúc tất cả máy móc thiết bị trên công trường rất ít 
do đó, mức độ tác động mang tính chất thời điểm, gián đoạn. Có thể nhận định, đối 
tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân xây dựng và hoạt động sản xuất hiện trạng. 
Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tác động tiêu cực của 
nguồn thải này đến đối tượng tiếp nhận. Khi đó, mức độ tác động của nguồn ồn đến đối 
tượng kể trên là không lớn.  


n

i

Li.1,010



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 103 

* Độ rung từ quá trình thi công xây dựng các công trình: 
Các rung động sinh ra sẽ lan truyền trong môi trường đồng nhất (nền đất) dưới  đất 

ảnh hưởng đến các công trình xây dựng như sau: 
- Ứng suất rung làm giảm tuổi thọ của các công trình, các kết cấu chịu lực như 

dầm, xà, tường, trụ đỡ, … 
- Tạo ra tiếng ồn tần số thấp (tiếng ồn kết cấu), gây cảm giác khó chịu cho con 

người sống và làm việc bên trong công trình nhà cửa.  
Mức độ của một số thiết bị thi công được trình bày dưới bảng sau: 

Bảng 3. 15. Mức độ rung động của một số máy móc xây dựng điển hình 

TT Máy móc thiết bị 
Mức rung cách 

nguồn 10m 
Mức rung cách 

nguồn 30m 

Mức rung 

cách nguồn 

60m 
1 Máy ủi 79 69 59 
2 Máy xúc 77 67 57 
3 Xe tải 81 71 61 
4 Máy cắt sắt 69 58,1 52,2 
5 Máy hàn 67 55 49,3 

Độ rung trung bình 79,25 67,4 57,5 
Độ rung cộng hưởng 98.3 78,1 68,5 

Ghi chú:  

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (đối với khu 

vực dân cư từ 6h đến 21h). 

Nhận xét: 

Mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi công không đảm bảo giới hạn 
cho phép đối với khu vực khoảng cách <10m nhưng nằm trong giới hạn cho phép đối 
với khu vực khoảng cách 30m trở lên theo quy định của QCVN 27:2010/BTNMT. Do 
đó, tác động của độ rung là không đáng kế đối với khu vực xung quanh. 

Tác động của độ rung như sau: đối với các công nhân làm việc trực tiếp, độ rung 
thường xuyên sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của người lao động. Đối với các công 
trình xung quanh, độ rung có thể tác động xấu tới sự ổn định của các công trình xây 
dựng. 

Hiện tại, các máy móc thiết bị hiện hữu của nhà máy được lắp đặt có các biện pháp 

nhằm giảm thiểu độ rung. Bên cạnh đó, khu vực xây dựng cách xa khu vực đặt các máy 

móc thiết bị có độ rung lớn (máy đột dập, máy nén khí, khu vực nghiền nhựa) nên không 

có các tác động cộng gộp gây ảnh hưởng đến công trình và công nhân sản xuất. 

- Tác động của độ rung: 

+ Rung động toàn bộ cơ thể là rung động truyền tới toàn bộ cơ thể thông qua ghế 
ngồi hoặc bàn chân, hoặc cả ghế và bàn chân, thường là do lái xe hoặc do ngồi trong xe 
sử dụng động cơ, hoặc do đứng trên tầng rung động, ví dụ như đứng trên sàn gần một 
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dây chuyền dập chi tiết máy móc. 

+ Rung động tay và cánh tay được giới hạn trong phần tay và cánh tay, thường là 
kết quả của việc sử dụng các dụng cụ điện cầm tay như máy khoan, máy đầm rung… 

+ Ảnh hưởng sức khỏe do rung động do thời gian dài người lao động tiếp xúc với 

 các thiết bị, bề mặt rung động. Các ảnh hưởng của rung động tới sức khỏe có thể 
gây đau lưng, làm giảm sức mạnh cầm nắm, giảm cảm giác khéo léo của tay… 

+ Hoạt động của các máy xúc, máy ủi, ô tô… của dự án chủ yếu gây ảnh hưởng 
trực tiếp tới sức khỏe của người lao động vận hành máy móc, thiết bị. 

2) Các tác động khác trong quá trình xây dựng 

a. Tác động đến các hoạt động của công trình lân cận 

- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho xây dựng không tránh 

khỏi vấn đề ô nhiễm bụi và khí thải, ảnh hưởng tới vấn đề đi lại của người tham gia giao 

thông.  

- Các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án sẽ làm gia tăng mật độ xe 

trong một khoảng thời gian ngắn, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông trong khu 

vực dự án. Ngoài ra, các phương tiện khi đi vào công trường có thể kéo theo bùn đất ra 

các tuyến đường vận chuyển, làm mất mỹ quan khu vực cũng như gây trơn trượt, ảnh 

hưởng tới giao thông đi lại của người dân, thậm chí có thể gây tai nạn giao thông nếu để 

xảy ra với mức độ lớn.   

- Hoạt động vận chuyển trên các tuyến đường trên còn làm xuống cấp tuyến đường 

và rơi vãi trong quá trình vận chuyển.  

Do đó, trong quá trình vận chuyển, chủ đầu tư phải có phương án vận chuyển hợp 

lý và đảm bảo an toàn giao thông khu vực. 

b. Tác động đến kinh tế - xã hội 

Trong giai đoạn xây dựng dự kiến khoảng 30 CBCNV tham gia xây dựng khu vực 

dự án, việc tập trung số lượng công nhân lao động sẽ có những tác động đến kinh tế - xã 

hội như sau: 

- Các tác động tích cực: các hoạt động thương mại dịch vụ sẽ phát triển để đáp ứng 

nhu cầu của đội ngũ cán bộ, công nhân xây dựng. Dự án cũng tạo cơ hội việc làm cho 

lực lượng lao động địa phương. Các hoạt động thi công xây dựng cũng thúc đẩy phát 

triển các hoạt động cung ứng vật liệu xây dựng của địa phương phát triển. 

- Các tác động tiêu cực: ngoài các tác động tích cực nêu trên, các mặt trái phải kế 

đến bao gồm gia tăng ô nhiễm môi trường, lan truyền bệnh tật, các nguy cơ tệ nạn xã 

hội cũng như mẫu thuẫn giữa công nhân với người dân địa phương nếu không được quản 

lý tốt: 
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+ Tác động do phát sinh các mâu thuẫn:Việc tập trung một lượng lớn công nhân 

với sự khác biệt về lối sống và văn hóa cũng như hành vi và cách ửng xử dễ làm phát 

sinh mâu thuẫn với dân cư địa phương, đặc biệt là lớp thanh niên. Bên cạnh đó còn phát 

sinh mâu thuẫn giữa công nhân của nhà thầu này với nhà thầu khác,… Do vậy, nếu lực 

lượng công nhân không được quản lý chăṭ che ̃và giáo duc̣ tuyên truyền tốt se ̃dễ vi phạm 

an ninh trật tự tại địa phương. 

+ Tác động do lan truyền bệnh truyền nhiễm: Số lượng lớn công nhân xây dựng 

có thể xuất hiện nguy cơ lan truyền các bệnh truyền nhiễm như các bệnh liên quan đến 

hô hấp, các bệnh ngoài da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Điều kiện vệ sinh 

của công nhân không tốt có thể phát sinh những dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh về 

mắt,… và có thể lan rộng ra khu vực dân cư. 

+ Tác động do phát sinh các tệ nạn xã hội: có thể phát sinh ra các tệ nạn như 

uống rượu, đánh bài bạc, lô đề, chích hút, mâu thuẫn giữa các công nhân với nhau trong 

khu vực nếu không được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. 

c) Tác động đến giao thông khu vực và trên tuyến đường vận chuyển 

- Việc tập trung các phương tiện vận chuyển làm gia tăng mật độ tham gia giao thông 

sẽ gây áp lực đối với hệ thống giao thông trong khu vực, đặc biệt là tuyến đường phía Tây 

Bắc của dự án – tuyến đường kết nối với dự án. Các tác động môi trường bao gồm: 

+ Gia tăng áp lực cho hệ thống hạ tầng giao thông (đường, cống) khi tăng thêm xe 

di chuyển trên đường gây hư hỏng hệ thống giao thông. Mật độ giao thông tại khu vực 

dự án không quá nhiều thêm vào đó mật độ gia tăng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự 

án chỉ là hoạt động nhất thời và không liên tục. 

+ Gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân ven các tuyến vận chuyển do hoạt 

động di chuyển của các ô tô vận tải; 

+ Đất, cát rơi vãi trong quá trình vận chuyển có thể gây nguy hiểm cho người tham 

gia giao thông, đặc biệt khi các vật chất trên kết hợp với nước mưa chảy tràn gây nên 

tình trạng trơn trượt. 

d) Tác động đến cảnh quan khu vực 

Việc tập kết nguyên vật liệu và máy móc trong quá trình thi công, các loại chất thải 

phát sinh, có thể làm mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường khu vực. Do đó, trong quá 

trình thi công cần lựa chọn bãi tập trung nguyên vật liệu, xe… hợp lý để tránh làm mất 

mỹ quan khu vực và ảnh hưởng đến hoạt động thi công trên công trường. 

e) Tác động đến việc sản xuất hiện hữu của nhà máy 

Để tăng công suất sản xuất, nhà máy sẽ lắp đặt thêm 1 số máy móc và dây chuyền 

tại mặt bằng hiện hữu. Do đó, các tác động có thể xảy ra đối với hoạt động hiện hữu của 
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nhà máy: 

- Rủi ro về tai nạn lao động do việc xung đột không gian làm việc có thể xảy ra khi 

tiến hành lắp đặt các máy, thiết bị. 

- Hạn chế khả năng vận hành của các máy móc dây chuyền hiện hữu của nhà máy. 

- Đối tượng bị tác động: Con người (công nhân) thi công xây dựng, công nhân của 

nhà máy.  

- Quy mô, phạm vi tác động: Trong phạm vi nhà máy, tồn tại trong suốt quá trình 

thi công lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Đối tượng bị tác động: 

+ Chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và nước khu vực ô nhiễm. 

+ Sức khỏe của công nhân thi công trên công trường. 

+ Hệ sinh thái của khu vực. 

3.1.1.3. Đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

1) Sự cố cháy nổ, chập điện 

- Nguồn gây tác động: 

+ Sự bất cẩn của công nhân lao động trên công trường, sử dụng lửa trong khu vực 

thi công. 

+ Do hệ thống điện cung cấp cho các công trình trên công trường không thường 

xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng dễ gây ra cháy nổ, chập điện gây thiệt hại về kinh tế và 

tính mạng công nhân thi công. 

+ Các kho chứa nguyên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ 

thuật (sơn, xăng, dầu DO,...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra 

thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường. 

Do có trường hợp này có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên Chủ đầu tư sẽ bảo đảm bảo 

áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa các tác 

động tiêu cực này. 

- Các rủi ro, sự cố có thể xảy ra do vận hành của nhà máy hiện tại: 

Các rủi ro sự cố có thể gặp phải trong quá trình vận hành của nhà máy như :Sự cố 

cháy nổ, chập điện; tai nạn lao động; sự cố liên quan đến cầu trục, xe nâng; sự cố tràn 

đổ hóa chất; Sự cố hệ thống thu gom và xử khí thải; Sự cố do mưa bão và áp thấp nhiệt 

đới; Sự cố khu vực chứa gas, khí nén; Sự cố ngộ độc thực phẩm.  

- Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân làm việc 

trực tiếp, thiệt hại tài sản máy móc thi công. 

2) Sự cố về tai nạn lao động trong thi công 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 107 

- Tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất cứ các hoạt động nào trong quá trình thi 

công có sử dụng lao động nếu không tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động. Sự cố 

về an toàn giao thông trên đường cũng có thể xảy ra do thiếu tiện nghi cần 

thiết. Có thể được tóm tắt một số dạng tai nạn như sau: 

+ Tai nạn giao thông xảy ra khi công nhân đến công trường, rời công trường. 

Ngoài ra, dạng tai nạn này cũng có thể xảy ra ngay trên công trường do các phương 

tiện thi công và vận chuyển nguyên vật liệu gây ra đối với công nhân nếu các biển báo 

chỉ dẫn giao thông và quản lý điều hành trong khu vực thi công kém. 

+  Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý 

thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công cũng 

có thể gây tai nạn đáng tiếc. 

+ Các điều kiện an toàn khi thi công trên cao nếu không quản lý tốt sẽ rất dễ xảy 

ra tai nạn cho công nhân thi công và những người ở khu vực xung quanh. 

+ Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể ảnh 

hưởng đáng kể đến sức khoẻ của công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng hay 

ngất xỉu cho công nhân tại công trường. 

+ Công tác giám sát kỹ thuật không tốt dễ xảy ra các sự cố gây tai nạn. 

- Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng công nhân làm việc 

trực tiếp. 

3) Sự cố tai nạn giao thông 

- Nguồn gây tác động: 

+ Do sự bất cẩn, không chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ của lái xe 

và người tham gia giao thông tại các cung đường vận chuyển nguyên vật liệu. 

+ Do rơi vãi các nguyên vật liệu xây dựng trên các cung đường vận chuyển gây tai 

nạn giao thông. 

+ Sự cố khách quan trên đường vận chuyển. 

+ Tai nạn tại đoạn giao cắt giữa đường vào dự án với đường QL18 do khuất tầm 

nhìn, lái xe thiếu quan sát, cua gấp,… 

+ Do các sự cố kỹ thuật của các phương tiện giao thông và phương tiện vận chuyển. 

- Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng công nhân làm việc 

trực tiếp. 

4) Sự cố thiên tai 

- Trong khu vực dự án vào mùa mưa thường gây ngập lụt ở nhiều khu vực. Các tai 

biến thiên nhiên này đều có thể gây ra các sự cố tại công trường thi công, cụ thể: 
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+ Làm gia tăng xác suất xảy ra tai nạn lao động trong trường hợp thi công phần 

trên cầu; đặc biệt đe dọa đến tính mạng công nhân thi công do sét đánh. 

+ Đe dọa đến sự ổn định của các kết cấu công trình trên cao, nhất là có thể gây đổ 

các kết cấu mới thi công khi mưa giông. 

+ Các hoạt động địa chất trong khu vực có thể gây ra hiện tượng sụt lún, nứt vỡ 

công trình. 

+ Trong trường hợp có mưa lớn, nếu không có biện pháp phòng chống thì công 

trường nằm trong vùng trũng có thể sẽ bị ngập lũ. Ngập lũ không chỉ gây thiệt hại cho 

dự án mà sẽ tạo những tổn thất lớn tới môi trường xung quanh do các chất ô nhiễm 

(dầu mỡ, xăng…) trong công trường theo dòng nước lũ lan tràn trên diện rộng. 

- Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng công nhân làm việc 

trực tiếp và tài sản. 

5) Dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm 

Trong suốt quá trình thi công dự án, công nhân xây dựng tập trung đông tại khu vực 

công trường nên nguy cơ lây truyền dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm cao. Điều này sẽ ảnh 

hưởng lớn đến sức khỏe của công nhân cũng như tiến độ thi công xây dựng và tiềm ẩn 

nguy cơ tại vị trí tập trung công nhân của dự án trong suốt quá trình xây dựng. 

- Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 
thiểu tác động tiêu cực đến môi trường 

3.1.2.1. Đối với nước thải 

1) Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt  

- Nước thải sinh hoạt: Không bố trí lán trại sinh hoạt của công nhân trên công 
trường thi công.  

+ Đối với công nhân xây dựng tại nhà máy làm việc của nhà máy hiện tại sử dụng 
khu nhà vệ sinh hiện hữu của nhà máy, nước thải sau đó theo hệ thống thu gom vào các 
bể tự hoại (tổng dung tích 113m3) và nước thải nấu ăn được xử lý sơ bộ về bể tách dầu 
mỡ (tổng dung tích 4,45m3) sau đó chảy về Trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 
95m3/ngày đêm đạt quy chuẩn tiếp nhận của KCN Đông Mai đấu nối vào hệ thống thoát 
nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai qua 01 điểm xả có tọa độ: X = 
2323005; Y=404940 (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o). 

+ Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 95 m3/ngày đêm như sau: Nước 
thải sinh hoạt → hố gom → bể điều hoà → bể thiếu khí → bể hiếu khí → bể lắng → bể 
khử trùng→ hệ thống dẫn nước thải chung của Khu công nghiệp Đông Mai → Trạm xử 
lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đông Mai.  

2) Công trình thu gom, xử lý nước thải xây dựng 
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Thu gom nước từ quá trình rửa dụng cụ, thiết bị thi công vào 01 thùng phuy chứa. 
Nước sau đó lắng cặn, nước trong được chảy về hệ thống thu gom nước thải của KCN 
Đông Mai. 

3) Công trình thu gom, xử lý nước mưa 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh từ khu vực hoạt động thi công xây được gom vào 

các hố ga thu nước nằm ở mép dọc tuyến đường chảy về hệ thống thoát nước mưa chung 

của cơ sở. Sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của KCN. 

- Rãnh thoát nước và hố ga thu nước mưa thường xuyên được nạo vét, thu dọn để 

tránh tình trạng bị ứ đọng gây mất vệ sinh, ngập, lụt cục bộ. Bùn thải từ các hố ga, rãnh 

thoát nước được cơ sở bố trí thuê đơn vị có chức năng tới hút và vận chuyển đi xử lý. 

- Bố trí nhân lực dọn dẹp và thu gom triệt để rác thải có trên mặt bằng công trường 

sau mỗi ngày thi công, tránh trường hợp để rác rơi vào hệ thống thoát nước của cơ sở. 

- Tập kết nguyên vật liệu đúng nơi quy định. 

- Che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu và các phương tiện vận chuyển tránh 

để tình trạng bị cuốn theo nước mưa chảy về hệ thống thoát nước. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải 

 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải giai đoạn thi công và xây dựng 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp tổ chức, trang bị bảo hộ lao động và biện pháp 

bảo vệ sức khỏe cho toàn bộ công nhân lao động tham gia thi công. Các bảo hộ được 

bắt buộc, bao gồm: Mũ bảo hiểm; Khẩu trang; Kính bảo hộ...; 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong quá trình thi công đảm bảo các 

phương tiện, thiết bị luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa lượng khí thải phát sinh; 

- Tối ưu hóa kế hoạch thi công, tránh vận hành đồng thời nhiều thiết bị, máy móc 

gây ồn, hạn chế tối đa việc phát sinh các nguồn gây ồn lớn tại cùng một thời điểm, góp 

phần giảm mức áp suất âm tương đương; 

- Trong quá trình hàn cắt kim loại che chắn bằng các vật liệu không cháy hoặc di 

chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt (tối thiểu 10m). Không để vảy hàn 

có nhiệt độ cao tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy, phải có biện pháp an toàn phòng cháy, 

chữa cháy và phương án xử lý cháy, nổ; 

- Để phòng chống khí thải khi hàn chủ dự án, nhà thầu thi công phải trang bị mặt 

nạ cho công nhân khi hàn ngoài ra trong các điều kiện cụ thể cho phép cũng có thể kết 

hợp với biện pháp thông gió hoặc không dùng khi nồng độ các chất gây hại ở mức cho 

phép, dùng mỏ hàn và kính hàn một cách thuận tiện không gây khó khăn hay cản trở 

quá trình làm việc, để có được điều kiện làm việc như vậy người ta thường dùng các giải 

pháp thông gió để cải tạo môi trường khí (không phải môi trường tự nhiên) như là quạt, 

chụp hút... 
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- Đối với quá trình tập kết vật liệu xây dựng: Vào những thời điểm có gió mạnh, 

không để vật liệu thành các đống lớn trong thời gian kéo dài quá 30 phút. Phủ bạt nhằm 

tránh bụi phát tán trong quá trình san ủi, đào đắp đất cát và san lấp mặt bằng. Bố trí kho 

tập kết vật liệu tại gần khu vực nhà bảo vệ, có mái che đậy kín, đảm bảo các yêu cầu kỹ 

thuật về PCCC, an toàn lao động. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình vận tải 

- Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đăng kiểm các phương tiện cơ giới 

có sử dụng nhiên liệu hoá thạch; 

- Bố trí đội chuyên trách vệ sinh môi trường thu dọn kịp thời nguyên vật liệu rơi 

vãi trên đường giao thông, sân bãi, công trường để hạn chế bụi phát tán; 

- Không sử dụng các phương tiện, thiết bị (xe, máy thi công quá cũ) đã quá thời 

gian đăng kiểm hoặc không được các trạm Đăng kiểm cấp phép do lượng khí thải vượt 

quá tiêu chuẩn cho phép. Ưu tiên sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn 

để giảm lượng khí SO2 phát sinh; 

- Sử dụng phương tiện, máy móc vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải: Các 

phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng phải được đăng kiểm, đáp ứng tiêu 

chuẩn Việt Nam đối với khí thải phương tiện; 

- Phân bổ mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, có bố trí người 

cảnh giới và chỉ đường tại các vị trí nút giao cắt để tránh ách tắc giao thông gây ô nhiễm 

khói thải từ phương tiện giao thông; 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường 

vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát 

sinh; 

- Các phương tiện tham gia hoạt động của Dự án phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy 

định về đăng kiểm, an toàn kỹ thuật; phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải; che 

phủ bạt kín khi vận chuyển, không để rơi vãi vật liệu;  

-  Phương tiện vận chuyển phải chở đúng trọng tải của xe và của đường giao thông; 

che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chở nguyên vật liệu, phế thải. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất hiện tại 

- Khí thải phát sinh từ nhà máy hiện hữu được thu gom, xử lý bằng các công trình 
xử lý khí thải như sau: 

+ 03 hệ thống xử lý khí thải khu vực nhà chế biến gỗ công suất lần lượt 500CMM, 
300CMM, 180CMM, với quy trình công nghệ: bụi khu vực chế biến gỗ → Chụp hút → 

Đường ống dẫn → Thiết bị lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thoát khí. 

+ 03 hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn dây chuyền vỏ linh kiện bản 
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mạch, củ loa bằng nhựa công suất 18.000m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: khí 
thải phun sơn → lớp màng nước dập bụi → Đường ống dẫn → Quạt hút → tháp hấp thụ 
bằng dung dịch NaOH → Ống thoát khí. 

+ 01 hệ thống xử lý xử lý mùi sơn công đoạn sản xuất vỏ loa bằng gỗ công suất 
18.000m3/giờ, với quy trình công nghệ: khí thải phun sơn → lớp màng nước dập bụi → 

Đường ống dẫn → Quạt hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → Ống thoát khí. 

+ 02 hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn bản mạch và gắn linh kiện (dán keo) 
của dây chuyền hàn bản mạch công suất 9.500m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: 
khí thải → Chụp hút → Đường ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt tính → 

Ống thoát khí. 

3.1.2.3. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải  

1) Biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

- Phân loại rác tại nguồn: Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại riêng 

chất thải thực phẩm; chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh hoạt 

khác để lưu chứa vào các thùng rác có màu sắc khác nhau. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu vực thi công xây dựng và nhà máy sản xuất 
hiện hữu được phân loại tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và thu 
gom, vận chuyển về khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt hiện hữu của Dự án sau đó 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định với tần 
suất vận chuyển 01 lần/ngày. 

- Quy trình: phân loại rác tại nguồn → thùng chứa rác sinh hoạt → đơn vị vận 

chuyển đến mang đi xử lý. 

2) Biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

* Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng, phế thải được phân loại và tận dụng tối đa phục vụ cho 
hoạt động xây dựng Dự án, phần còn lại được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý. 

- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất được chứa trong bể chứa bùn sau đó 

được phân định theo quy định về quản lý chất thải và chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng thu gom, xử lý là chất thải nguy hại. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ nhà máy sản xuất hiện hữu được phân 
loại và thu gom vào các thùng chứa dung tích 120 lít/thùng; chất thải sau đó được tập 
kết tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và phế liệu hiện hữu có diện 
tích 75m2 và được định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo 
quy định. 

3) Biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại từ nhà máy sản xuất hiện hữu được phân loại và thu gom vào 
các thùng chứa dung tích 120 lít/thùng; chất thải sau đó được tập kết tại kho chứa chất 
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thải nguy hại hiện hữu có diện tích 75m2 và được định kỳ chuyển giao cho đơn vị có 
chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

* Đánh giá chung: 

- Ưu điểm:  

+ Phương thức thực hiện đơn giản. 

+ Các biện pháp dễ dàng thực hiện và đã được áp dụng tại các dự án tương tự. 

- Nhược điểm: Khi xảy ra sự cố nếu không phát hiện và khắc phục sẽ gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của công nhân làm việc. 

=> Đánh giá chung: đây là các biện pháp cơ bản dễ thực hiện và mang lại hiệu quả 

khi thực hiện. 

3.1.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

a. Giai đoạn xây dựng 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, sẽ có rất nhiều phương tiện tham gia thi 

công như máy đào, máy ủi, máy xúc,…tạo nên tiếng ồn cũng như độ rung nhất định ảnh 

hưởng đến môi trường khu vực. Để giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung của 

phương tiện giao thông và các máy móc, thiết bị tham gia thi công dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Kiểm soát mức ồn từ hoạt động vận chuyển trong thi công: Phương tiện sử dụng 

không chở vượt quá tải trọng cho phép, tắt máy khi không cần thiết. 

- Không sử dụng còi hơi và các hoạt động gây ồn nguồn có mức > 78 dBA từ 21 

giờ đến 6 giờ sáng khi hoạt động gần các khu vực dân cư. 

- Lựa chọn máy móc, thiết bị có mức ồn nguồn thấp khi thi công gần khu dân cư. 

- Các thiết bị, máy móc đặt cố định hoặc di chuyển trong một phạm vi ngắn để thi 

công một hạng mục liên tục trong nhiều giờ sẽ lựa chọn chủng loại có mức ồn, rung 

nguồn thấp sao cho cùng một đối tượng thi công nhưng mức ồn tác động đến các đối 

tượng là nhỏ nhất. 

- Cách ly các máy phát điện dự phòng, máy bơm, máy nén khí trong buồng kín 

nhằm haṇ chế lan truyền tiếng ồn. 

- Thiết kế, lắp đồng bộ các bộ phận giảm âm, giảm rung chấn, đệm chống ồn trong 

quá trình lắp đặt thiết bị,… 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn bằng cách bố trí thời gian, sắp 

xếp các hoạt động thi công hợp lý, tắt những máy móc hoạt động gián đoạn khi không 

cần thiết để giảm mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất. 

- Sửa chữa kịp thời những hư hỏng, xuống cấp do hoạt động vận chuyển của Dự 
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án trên các đường giao thông tiếp cận Dự án, đảm bảo việc sử dụng được liên tục, ổn 

định, hiệu quả. 

- Tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do tiếng ồn thi công được 

đưa vào kế hoạch quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công. 

- Kiểm soát mức rung từ hoạt động vận chuyển trong thi công: phương tiện sử 

dụng không chở vượt quá tải trọng cho phép, tắt máy khi không cần thiết. 

- Áp dụng các biện pháp giảm độ rung tại nguồn: Tùy theo từng loại thiết bị máy 

móc cụ thể mà áp dụng các biện pháp khác nhau (kê cân bằng máy, lắp đặt các bộ tắt 

chấn động lực, sử dụng vật kiệu phi kim loại..) 

- Biện pháp chống rung lan truyền: sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp 

dầu giảm chấn, gối đàn hồi..) 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây rung bằng cách bố trí thời gian, sắp 

xếp các hoạt động thi công hợp lý, tắt những máy móc hoạt động gián đoạn khi không 

cần thiết để giảm mức rung ở mức thấp nhất. 

- Việc thi công phá dỡ các công trình hiện hữu được thực hiện cuốn chiếu và sử 

dụng máy móc phù hợp. 

- Các loại phương tiện chạy đúng trọng tải và tốc độ quy định và có kế hoạch vận 

chuyển phù hợp để tránh các tác động rung động đến hệ thống hạ tầng giao thông khu 

vực và các công trình kiến trúc dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Thực hiện bảo dưỡng máy móc theo định kỳ, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt, 

cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 

* Đánh giá chung: Đây là biện pháp đơn giản, được sử dụng phổ biến tại các công 

trình xây dựng trên địa bàn, mang lại hiệu quả cao khi áp dụng. 

* Hoạt động của nhà máy hiện hữu 
- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc thiết bị có độ rung lớn, 

thay thế nếu có các hư hỏng. 
- Trang bị bảo hộ cho công nhân vận hành các khu vực có tiếng ồn hoặc độ rung 

lớn. 

3.1.2.5. Giảm thiểu tác động khác 

1) Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái khu vực 

- Thu dọn mặt bằng khu vực thi công hằng ngày. 

- Thu dọn sạch các chất thải phát sinh không để bị cuốn theo dòng chảy nhằm hạn 

chế sự phân huỷ của chúng trong môi trường nước. Việc thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn, nước thải, không khí sẽ tránh được những tác 

động đến hệ sinh thái, vì các thành phần môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hệ 
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sinh thái. 

2) Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Đăng ký tạm trú với các công nhân thi công có lưu trú tại địa phương. Đưa ra các 

nội quy, quy định cho công nhân tham gia thi công. Kết hợp với chính quyền địa phương 

tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cho công nhân để hạn chế các vi phạm về an ninh 

trật tự và tệ nạn xã hội. 

- Cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. Kết hợp với cơ quan 

quản lý y tế địa phương để thông tin và nắm bắt cũng như đưa ra các phương án xử lý 

về các bệnh dịch truyền nhiễm. 

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cách phòng chống một số loại dịch bệnh 

thông thường cho cán bộ công nhân trên công trường. 

3) Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển cam kết có bạt che phủ thùng xe, chở đúng 

tốc độ và tải trọng cho phép, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. 

- Trong trường hợp đất, cát bị rơi vãi xuống đường giao thông do xe vận chuyển 

vật tư chạy trên đường. Nhằm hạn chế gây ra ùn tắc giao thông, chủ đầu tư có các quy 

định yêu cầu đơn vị thi công thực hiện thu gom quét dọn sạch sẽ với các biện pháp như 

sau: 

+ Ngay khi phát hiện hoặc có thông báo đất cát rơi vãi trên đường, nếu gần khu 

vực thi công phải cử ngay đội vệ sinh đang làm việc đến thu gom.  

+ Đặt biển bảo tại khu vực quyét dọn giúp người tham gia lưu thông giảm tốc độ, 

tránh xảy ra tai nạn. 

4) Biện pháp giảm thiểu tác động của dịch bệnh 

- Tổ chức khám tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo 

đúng quy định nhằm phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý do môi trương lao động 

gây ra; tần suất khám định kỳ là 1 lần/năm. 

- Áp dụng các biện pháp hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch cộng đồng; 

thực hiện cách ly kịp thời với các cá nhân nhiễm bệnh dịch lây lan và đưa đến trung y 

tế gần nhất để được hỗ trợ. 

3.1.2.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự 
cố môi trường  

1) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố do cháy nổ, chập điện 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các 

công tác phòng chống cháy nổ; thường xuyên nhắc nhở công nhân phải tuân thủ biện 

pháp PCCC. 
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- Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ tại các kho cách ly riêng 

biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, tại các khu vực có nguy cơ 

cháy nổ được trang bị biển cảnh báo với kích thước lớn, rõ ràng để công nhân theo dõi, 

trang bị các thiết bị PCCC để phòng ngừa cháy nổ. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương các phường lân cận tuyên truyền người dân 

không đốt cỏ tại các khu ruộng lân cận khu vực dự án. 

- Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa tại 

các khu vực có thể gây cháy. 

- Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với điện áp cao theo quy định, không để 

các máy móc, thiết bị gần hành lang an toàn điện. 

- Tập huấn cho công nhân về công tác thi công nhằm đảm bảo an toàn mạng lưới 

điện; tuyên truyền cho công nhân và người dân xung quanh dự án về khoảng cách an 

toàn lưới điện.  

- Kiểm tra hệ thống cung cấp điện phục vụ công trường. Không cho dây dẫn điện 

nằm dưới đất, kiểm tra để bảo đảm chắc chắn rằng dây điện không bị tróc vỏ. Nghiêm 

cấm các công nhân phơi quần áo trên dây điện. 

- Khi hết ca làm việc cần nhắc nhở các nhân viên tại công trường tắt điện, cúp cầu 

dao hoặc khóa các công tắc điện đảm bảo an toàn. 

- Khi phát hiện các sự cố về cháy nổ thì người phát hiện phải báo động để mọi 

người cùng nhau khắc phục như: khẩn trương rút cầu dao điện nơi xảy ra sự cố, dùng 

phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy, di dời tài sản ra khỏi phạm vi cháy, báo cho 

Cơ quan công an PCCC để dập tắt đám cháy. 

2) Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông và tai nạn lao động 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải đảm bảo tối thiểu các quy định sau về an 

toàn lao động: 

+ Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy 

ra, vào làm việc tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng 

thiết bị; nội quy về an toàn điện; nội quy về an toàn giao thông; nội quy về an toàn cháy 

nổ; 

+ Phổ biến cho tất cả các cán bộ công nhân thi công trên công trường hiểu biết nội 

quy lao động và an toàn lao động, thường xuyên nhắc nhở đôn đốc công nhân thực hiện 

đúng nội quy. 

+ Trong trường hợp thi công vào ban đêm phải đặt đèn báo, bảng hiệu, các công 

nhân phải mặc áo phản quang. 
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+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia thi công và yêu cầu 

công nhân chấp hành nghiêm túc các nội quy an toàn lao động. 

+ Chỉ huy trưởng công trình hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn 

lao động của công nhân xây dựng. 

+ Tất cả những người tham gia thi công là công nhân lành nghề, đã qua khoá học 

an toàn lao động và được kiểm tra sức khỏe do cấp y tế có thẩm quyền xác nhận đạt yêu 

cầu mới được bố trí làm việc. 

+ Chủ dự án sẽ yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đầy đủ những quy định về 

an toàn và vệ sinh lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN 4086-199 và quy 

chuẩn xây dựng. 

+ Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa phù hợp; 

+ Người lái xe phải có giấy phép lái xe và hiểu luật an toàn giao thông; 

+ Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu nếu để rơi vãi ra đường cần tiến 

hành làm sạch ngay, để không gây tai nạn cho người tham gia giao thông; 

+ Chất lượng phương tiện vận chuyển phải đảm bảo qua kiểm định, xe chở đúng 

trọng tải; Và chạy đúng vận tốc cho phép. Các phương tiện đều phải được phủ bạt để 

hạn chế tối đa khả năng nguyên vật liệu rơi vãi gây mất an toàn giao thông. 

+ Giáo dục lái xe tuân thủ nghiêm Luật giao thông đường bộ, trong đó chú ý nhất 

tới vận tốc và đi đúng làn đường quy đinh; 

+ Các tuyến đường mà dự án sử dụng nếu bị hư hỏng do các phương tiện của dự 

án gây nên thì cần phải có biện pháp khắc phục ngay tránh để tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

Trong quá trình thi công nếu đơn vị thi công có sử dụng lòng đường để dừng đỗ các 

phương tiện thì sẽ phải tiến hành cắm các cọc tiêu phản quang, có đèn hiệu, dây căng. 

+ Không cho trẻ em đùa nghịch trên các máy, thiết bị trong phạm vi công trình. 

+ Bố trí tổ y tế chăm sóc sức khỏe cho công nhân trên công trường và kịp thời cấp 

cứu do các sự cố tai nạn trong quá trình thi công. 

+ Tổ chức cứu chữa và đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế gần nhất khi xảy ra tại 

nạn lao động, tai nạn giao thông. 

- Khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra, phải tiến hành sơ cứu người bị nạn và đưa 

người bị nạn đi cấp cứu. Tiến hành điều tra nguyên nhân và kịp thời đưa ra các biện 

pháp an toàn lao động bổ sung. 

Đây là biện pháp mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, để thực hiện triệt để thì Đơn 

vị thi công phải nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh 

môi trường, coi trọng sự an toàn và sức khỏe của công nhân và ngay bản thân các công 
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nhân cũng phải có ý thực tự bảo vệ mình tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc 

3) Giảm thiểu sự cố ngập úng, thiên tai 

- Kiểm tra hàng ngày tại các vị trí chênh cốt, đề ra kế hoạch thi công xây dựng phù 

hợp đảm bảo an toàn trong mùa mưa;  

- Tuân thủ theo đúng kế hoạch thi công, biện pháp thi công và hồ sơ thiết kế đã 

được duyệt; Dừng thi công vào mùa mưa bão kéo dài, đồng thời kiểm tra, nạo vét toàn 

bộ hệ thống thu gom, lắng, thoát nước trong và ngoài dự án;  

- Trước khi thi công tổ chức kiểm tra, lập biên bản hiện trạng sụt lún, rạn nứt tường 

các công trình hộ dân lân cận. 

- Cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm xảy ra sạt lở và tập trung nhân lực khắc 

phục, thu dọn đất đá sạt lở khi xảy ra sự cố. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn vận hành 

Các nguồn gây tác đôṇg liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải 

khi Dự án đi vào hoaṭ đôṇg đươc̣ tóm tắt như bảng dưới đây: 

Bảng 3. 16. Tóm tắt các tác động đến môi trường khi Dư ̣án đi vào hoaṭ đôṇg 

TT Nguồn gây tác động Đối tượng có thể bị tác 
động trực tiếp 

1 Bụi, khí thải 

 - Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm ra vào nhà máy và từ quá trình đi lại 

của cán bộ công nhân viên lao động; 
- Bụi từ quá trình cắt, đục gỗ 
- Khí thải từ quá trình hàn bản mạch 
- Khí thải từ quá trình sản xuất và lắp ghép speaker 
- Khí thải, mùi, bụi sơn từ hệ thống phun sơn 
- Mùi từ quá trình ép nhựa 

- Khí thải từ quá trình nấu ăn tại nhà bếp 
- Khí thải từ khu vực lưu chứa chất thải; 

Môi trường không khí, lao 

động 

 - Mùi và khí thải tại khu vực xử lý nước thải sinh 
hoạt của nhà máy 

 

 Nước thải 
 - Nước thải sinh hoạt (1.470 người); 

- Nước mưa chảy tràn; 
- Nước thải công nghiệp (xử lý bụi sơn) 

Môi trường nước, không 
khí, đất. 

3 Chất thải rắn 
- Rác thải sinh hoạt của 1.470 người; 
- CTR sản xuất: Sản phẩm hỏng,  lỗi hỏng... 

Môi trường đất, nước , môi 
trường không khí 

4 Chất thải nguy hại 
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- Giẻ lau, gang tay dính dầu mỡ 
- Bóng đèn huỳnh quang hỏng; 
- Dầu mỡ máy móc thải bỏ; 
- Thùng hộp đựng hóa chất; 
- Dầu thải; 

Môi trường đất, nước , môi 

trường không khí 

5 Tiếng ồn, độ rung 
- Từ hoạt động của thiết bị máy móc 
- Phương tiện giao thông; 

Công nhân lao động trực tiếp 

6 An toàn lao động, sức khỏe và bệnh nghề 
nghiệp 

Công nhân lao động trực 
tiếp 

7 Các rủi ro, sự cố 
- Rủi ro về cháy nổ; 
- Rủi ro về tai nạn lao động; 
- Rủi ro về hệ thống xử lý khí thải; nước thải 
- Rủi ro về an toàn hóa chất. 

Môi trường không khí; Thiệt 

hại về người và tài sản 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

1) Tác động do nước thải 

a. Nguồn gây tác động 

Các nguồn phát sinh nước thải từ quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm: 

- Nước mưa chảy tràn khu vực sân đường nhà máy. 

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên của nhà máy. 

- Nước thải sản xuất từ hoạt động sơn. 

b. Đánh giá tác động 

b.1. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn khu vực dự án kéo theo các loại chất rắn, dầu mỡ rơi vãi trên 

mặt đất tích lũy vào những ngày không mưa. Thành phần của nước mưa chảy tràn rất 

khó ước tính và biến đổi theo thời gian mưa, tuy nhiên tại khu vực dự án khi các hạng 

mục công trình đã thi công xong và bước vào giai đoạn vận hành hoạt động, có thể dự 

báo rằng nước mưa chảy tràn chứa các chất rắn lơ lửng và có thể kéo theo một lượng 

nhỏ dầu mỡ rơi vãi trên mặt đất. Nước mưa chảy tràn nếu không được thu gom và xử lý 

bằng những biện pháp thích hợp có thể gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường nước 

mặt của các thuỷ vực tiếp nhận và từ đó gây tác động tới môi trường khu vực xung 

quanh. 

Tổng diện tích khu vực dự án là 6,0ha.  Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn 

trên dự án được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn (TCVN 7957:2023: 
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Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế.). Công thức tính 

toán: 

Trong đó: 

- Q: lưu lượng nước mưa tính toán (lít/s); 

- q: cường độ mưa tính toán (lít/s.ha); 

- F: diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha);  

- φ: hệ số dòng chảy, lấy trung bình  (φ = 0,8 tại khu vực bê tông). 

Cường độ mưa tính toán (q) được xác định bằng công thức sau: 

𝑞 =
𝐴×(1+𝐶×𝑙𝑔𝑃)

(𝑡+𝑏)𝑛
 l/(s.ha) 

Trong đó: 

- A, n, C, b: tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương. Áp dụng theo 

phụ lục A của TCVN 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – 

Yêu cầu thiết kế. Áp dụng với địa bàn Quảng Ninh: A = 4.860; C = 0,46; b = 20; n = 

0,79. 

- P: Chu kỳ lặp lại trận mưa (năm), P = 20 (Căn cứ theo Bảng 1 – với khu đô thị 

đặc biệt và loại I). 

- t: thời gian tính toán bằng phút, chọn t =180 phút. 

Cường độ mưa tính toán 

q =  
4860×(1+0,46×𝑙𝑔20)

(180+20)0,79
 = 118,175 l/(s.ha) 

Với tổng diện tích của khu vực thi công là 6,0ha, lưu lượng nước mưa tính toán = 

(118,175 x 6,0 x 0,8) = 567,24 (lít/s) = 0,56m3/s. 

Tuy nhiên trong giai đoạn này, phần lớn nước mưa từ các mái nhà và sân đường, 

ít chất gây ô nhiễm (quy ước sạch) nên có thể chỉ cần lắng sơ bộ qua các hố ga dọc hệ 

thống các cống, rãnh thu gom nước trên mặt bằng trước khi thoát vào hệ thống thoát 

nước mưa chung của KCN Đông Mai. 

- Đối tượng bị tác động 

+ Hệ thống thoát nước của KCN Đông Mai. 

b.2. Nước thải sinh hoạt 

- Lưu lượng phát sinh: Theo tính toán tại chương 1 báo cáo nước thải phát sinh bao 

gồm nước thải sinh hoạt. Lưu lượng phát sinh khoảng 63,21m3/ngày đêm (được tính 

bằng 100% lượng nước cấp). 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của cán bộ công 

nhân viên, có khả năng gây ô nhiễm tới môi trường nước của khu vực. Thành phần của 
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nước thải sinh hoạt chủ yếu là các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5, 

COD) và các dưỡng chất (N, P) và các vi sinh vật. 

Theo Tổ chức y tế thế giới WHO, tải lượng và nồng độ ô nhiễm được tính toán 

như sau: 

Bảng 3. 17.Nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô 

nhiễm 

Định mức tải 

lượng ô nhiễm 

(g/người/ngày)
2 

Tải lượng 

tính toán 
(kg/ngày) 

Lưu 

lượng 

(m3/ngày) 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/l) QCVN 
14:2008/BTNMT 

Min Max Min Max Min Max 
Chất 

rắn lơ 
lửng 

(SS) 

60 65 6,6 7,15 

63,21 

1.610 1.744 120 

BOD5 
của 
nước 

chưa 

lắng 

55 60 6,05 6,6 1.476 1.610 60 

Nito 
Amoni 
(NH4-
N) 

8 10,5 0,88 1,155 215 282 60 

Tổng 
photpho 
(TP) 

1,1 2,2 0,121 0,242 30 59 12 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán trên cho thấy: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 
trong nước thải sinh hoạt đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 
14:2008/BTNMT. Nước thải này nếu không được thu gom, xử lý thải ra môi trường sẽ 
làm ô nhiễm môi trường. Do đó, trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư sẽ có các biện 
pháp xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. 

- Đối tượng chịu tác động: 

+ Hệ thống xử lý nước thải của KCN Đông Mai nếu không được xử lý trước khi 

đấu nối. 

b.3. Nước thải sản xuất 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn của dây chuyền 
sản xuất vỏ linh kiện bảng mạch, cụ loa bằng nhựa với lưu lượng 06m3/ngày đêm thông 
số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: TSS, dầu mỡ khoáng,… 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn của dây chuyền 
sản xuất vỏ loa gỗ với lưu lượng 02m3/ngày đêm thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: 
TSS, dầu mỡ khoáng,… 

                                            
2 theo Bảng 21, TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế 
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Tuy nhiên, do nước thải công nghiệp của công ty đều được xử lý trước khi đấu nối 

về xử lý tại NMXLNT tập trung của KCN Đông Mai, nên khả năng gây ô nhiễm môi 

trường do nguồn thải này sẽ được giảm thiểu. 

2) Tác động của bụi, khí thải 

a. Nguồn gây tác động 

- Hoạt động của các dòng xe ra vào dự án. 

- Khí thải từ hoạt động sản xuất (đúc nhựa, dán keo, hàn, in lụa). 

- Mùi khu vực lưu chứa chất thải rắn thông thường. 

- Mùi do các loại hóa chất bay hơi. 

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng. 

b. Đánh giá tác động 

b.1. Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông 

 Phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu 

Giai đoạn vận hành có hoạt động xuất thành phẩm và nhập nguyên vật liệu sản 

xuất. Tham khảo hoạt động sản xuất thực tế thì số chuyến xuất nhập hàng cho đối tác 

khoảng 4 chuyến/ngày đêm. Dự án điều chỉnh dự kiến số lượng chuyến xuất, nhập hàng 

hóa, nguyên vật liệu khoảng 6 chuyến/ngày đêm. Phạm vi ảnh hưởng trong khuôn viên 

Nhà máy. Tuy nhiên, hoạt động không cùng một lúc, thời điểm xuất hàng cách nhau, 

khuôn viên Nhà máy đã có cây xanh giúp điều hòa không khí, đồng thời, khi dừng xếp 

hàng hóa, động cơ các phương tiện đều tắt máy, do vậy, mức độ tác động không lớn. 

 Phương tiện giao thông của cán bộ, công nhân 

Nhiên liệu vận hành là xăng, dầu DO nên khi phương tiện hoạt động sẽ phát sinh 

bụi, khí thải. Nguồn thải này chỉ mang tính chất tạm thời tại thời điểm công nhân đến 

làm việc hoặc giờ tan ca hoặc một số phương tiện của khách ra vào trong ngày (đối với 

xe của khách hàng). Hơn nữa, khi dự án đi vào hoạt động đã được xây dựng đồng bộ hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, đường nội bộ được bê tông hoá và có hệ thống cây xanh xung 

quanh,.. nên mức độ tác động không liên tục và chỉ xảy ra cục bộ tại thời điểm. Tuy 

nhiên, để đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên cũng như đảm bảo an ninh, trật tự 

cho khu vực, chủ đầu tư cần đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động từ quá trình này. 

b.2. Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất của dự án 

 (1)  Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất Linh kiện dán/Mạch in Bảng 

lắp ráp  

Công đoạn sử dụng nhiệt độ cao 235 - 255oC để làm nóng chảy kem hàn giúp gắn 

kết các vi mạch điện tử, linh kiện trên bản mạch gốc phát sinh ra các khí thải bao gồm:  
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CO2 từ quá trình đốt cháy nhựa thông 

CO là sản phẩm phụ của khí bảo vệ CO2 trong  kem hàn 

O3 từ sự tương tác của kem hàn với oxy trong khí quyển 

NOx từ quá trình đốt nóng oxy và nitơ trong khí quyển 

Khí thải hơi hàn có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực tức thời và lâu dài khi hít phải 

bao gồm: Kích ứng mắt, cổ họng và mũi, buồn nôn, chóng mặt ,Sốt hơi kim loại với các 

triệu chứng bao gồm: ho, đau cơ và khớp, sốt và ớn lạnh. Bệnh hô hấp và tổn thương 

phổi ,khó chịu và thậm chí là ngạt thở nếu tiếp xúc trong không gian kín. 

Nhận xét: Mặc dù công đoạn gắn chíp và gia nhiệt kem hàn là tự động và trong 

phòng kín, tuy nhiên vẫn cần phải có các biện pháp xử lý khí thải phù hợp, đảm bảo môi 

trường làm việc tốt cho công nhân lao động. 

+ Bo mạch sau khi được gia nhiệt gắn chặt các linh kiện sẽ được chuyển sang 03 

dây chuyền để lắp đặt PBA và sẽ được thực hiện thủ công có sử dụng keo để gắn sẽ làm 

phát sinh mùi keo. 

Quá trình sấy được thực hiện trong 03 lò sấy tự động, tại mỗi lò đều được gắn chụp 

hút có kích thước 500x500mm với khoảng cách hút 300mm về các ống nhánh có kích 

thước D150 sau đó thu về ống tổng có kích thước D380 bằng nhôm mạ kẽm được quạt 

hút dẫn về hệ thống xử lý khí thải.  

Tính lưu lượng hút: L=3600*v*ΣF 

Trong đó: 

v-Vận tốc hút khí qua chụp (m/s);v=0,5~1,5m/s; chọn v=1,2m/s 

ΣF-Tổng diện tích chụp hút khí (m2), chọn F mỗi chụp hút=0,25m2; Dự án bố trí 

12 chụp hút; ΣF=12 x 0,2 = 2,4m2 

Như vậy lưu lượng quạt hút cho hệ thống xử lý khí thải là L=3600 s/giờ * 1,2m/s 

*2,4m2=10.368 m3/giờ 

Như vậy, Công ty sẽ xây dựng 01 hệ thống xử lý khí thải song hành; công suất hệ thống 

là 11.000 m3/giờ đặt trong nhà SMD. 

(2)  Tải lượng ô nhiễm từ khí thải (mùi keo) từ nhà xưởng SPK  

Tại nhà xưởng SPK có sử dụng keo trong quá trình dán linh kiện. Tuy nhiên với 

không gian rộng và keo dán chỉ sử dụng rất ít và phân bố trên khắp các dây chuyền nên 

mùi keo phát sinh không đáng kể và việc thu gom cũng không hiệu quả. Do vậy chủ dự 

án sẽ tiến hành lắp đặt điều hòa nhà xưởng giúp đào thải mùi, cung cấp ôxi, lưu thông 

không khí trong phòng, thanh lọc không khí trong lành giúp cho công nhân sẽ được làm 

việc trong một môi trường trong lành và thoải mái hơn. 

http://xulymoitruong360.com/xu-ly-khi-thai-nox
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 (3) Tải lượng ô nhiễm từ nhà máy chế biến gỗ - sản xuất loa siêu trầm 

 Bụi từ quá trình cắt, đục gỗ: 

Gỗ đã được cán PVC được đưa sang hệ thống cắt, đục lỗ tròn theo yêu cầu và hình 

thức sản phẩm. Công đoạn bốc dỡ, cắt, đục gỗ, cưa, xẻ, gia công chi tiết, bào, chà, chàm, 

làm sạch bụi trên sản phẩm..., mỗi công đoạn trong sản xuất sẽ phát sinh bụi tương ứng 

với tải lượng phụ thuộc vào tính chất, chất lượng của các loại gỗ hay yêu cầu kỹ thuật 

của thành phẩm... 

Do đó, rất khó tính toán xác định được tải lượng bụi cụ thể cho từng công đoạn sản 

xuất của nhà máy. 

Theo tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hệ số ô nhiễm bụi phát sinh trong 

công đoạn chế biến gỗ như sau: 

Bảng 3. 18. Nồng độ bụi phát sinh do hoạt động cắt, đục gỗ 

STT Công đoạn Đơn vị (U) Bụi (TSP)  kg/U 

1 Bốc dỡ, cưa gỗ 1 tấn 0,187 

2 Gia công chi tiết 1 tấn 0,5 

3 Chà nhám, đánh bóng m2 0,05 

 Qua bảng trên cho thấy: Lượng bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ, cưa xẻ gỗ, gia 

công chi tiết là chủ yếu, bụi phát sinh từ chà nhám, đánh bóng không đáng kể chỉ khoảng 

0,05TSP/kg. 

 Tổng nguyên liệu gỗ đầu vào của xưởng là 16.770 tấn gỗ/ngày, Lượng bụi phát 

thải trong ngày của nhà máy là: 

(16.770 x 0,187) + ((16.770 x (1- 0,187) x 0,5) = 9.953 kg/ ngày 

 Các công đoạn sử dụng máy cắt, cưa xẻ gỗ hay  khối lượng chất thải rắn từ công 

đoạn cắt, đục gỗ phát sinh khoảng 33,54 tấn/ngày (bằng khoảng 0,2% tổng nguyên liệu 

đầu) 

Tại các công đoạn gia công thô như cưa cắt, mài, tiện, phay… phần lớn chất thải 

đều có kích thước lớn có khi tới hàng ngàn mm. Tại các công đoạn gia công tinh như 

chà nhám, đánh bóng, tải lượng bụi không lớn nhưng kích cỡ hạt bụi rất nhỏ, nằm trong 

khoảng từ 2 -20 mm, nên dể phát tán trong không khí. Nếu không có biện pháp thu hồi 

và xử lý triệt để, bụi gỗ sẽ gây ra một số tác động đến môi trường và sức khỏe con người. 

Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên những 

bệnh hô hấp: viêm phổi, khí thủng phổi,… 

Ngoài ra, hoạt động cắt, đục gỗ còn gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường làm 

việc và sức khỏe của công nhân. 
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 Khí thải tại dây chuyền phun sơn gỗ: 

Hệ thống phun sơn gỗ gồm o1 dây chuyền. Các tấm gỗ sau khi cắt, đục tạo thành 

hình mong muốn được chuyển tới dây chuyền phun sơn làm sạch bề mặt và phun phủ 

sơn để đảm bảo độ bền, thẩm mỹ của sản phẩm. Sơn được nhập về đưa vào buồng trộn, 

phối trộn thinner và akzonobel theo tỷ lệ 2:1. Công đoạn này phát sinh bụi sơn và khí 

thải phun sơn.  

Tại hệ thống phun sương, lắp đặt quạt hút công suất 13.000-18.000 m3/h để tránh 

hiện tượng nghẽn khí, khí thải sơn sẽ được quạt hút đưa ra tháp hấp thụ công suất tương 

đương để xử lý. 

Bụi sơn là loại bụi hóa học tổng hợp, rất độc hại đối với cơ thể. Trong bụi sơn có 

nhiều thành phần độc hại như: 

Chì có chức năng chống gỉ, làm cho màu sắc tươi hơn (nhất là các màu đỏ, cam, 

vàng và trắng) và đẩy nhanh quá trình làm khô mặt sơn. 

Thủy ngân thì có tác dụng bảo quản, chống vi khuẩn và rêu mốc. 

Dung môi hữu cơ và một phần dung môi được thải ra môi trường dưới dạng khí và 

lỏng. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng bột màu có chứa các oxit kim loại trong đó có các kim 

loại nặng độc hại cũng sinh ra, phát thải ra môi trường dưới dạng bụi. 

Quá trình sản xuất sơn tiêu thụ nhiều dung môi hữu cơ và một phần dung môi được 

thải ra môi trường dưới dạng khí và lỏng. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng bột màu chứa các oxit kim loại trong đó có các kim loại 

nặng độc hại cũng sinh ra, phát thải ra môi trường dưới dạng bụi. 

Chính vì vậy cần có hệ thống xử lý bụi giúp làm sạch môi trường làm việc tạo bầu 

không khí trong lành cho người lao động, qua đó cải thiện đáng kể tinh thần làm việc 

cũng như giảm nguy mắc các loại bệnh do hít phải bụi công nghiệp cho người lao động 

Tại các buồng sơn đang sử dụng công nghệ phun sơn ướt, tại đây có bố trí vị trí 

phun sơn cố định bố trí các màng nước nhằm giữ lại sơ bộ các thành phần bụi sơn, khí 

thải sau khi đi qua màng nước được thu gom bằng quạt hút sau đó dẫn đến hệ thống xử 

lý khí thải của nhà máy. 

Tại nhà máy chế biến gỗ còn phát sinh mùi gỗ. Mùi gỗ không gây các tác động xấu 

ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống quạt thông 

gió nhà xưởng giúp môi trường làm việc được thông thoáng hơn. 

(4) Tải lượng ô nhiễm từ phát sinh tại nhà máy ép định hình 

 Bụi, hơi VOCs phát sinh từ khu vực nghiền các sản phẩm lỗi hỏng 
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 Khu vực nghiền các sản phẩm lỗi hỏng thành các hạt nhựa. Các sản phẩm nhựa bị 

lỗi hỏng được quay trở về khu vực nghiền, sản phẩm có kích thước lớn sẽ được công 

nhân dùng tay bẻ nhỏ trước khi đưa vào máy. Tại khu vực có sử dụng 02 máy nghiền 

PC-ABS 1017D, quá trình nghiền phát sinh mùi nhựa, nhiệt, tiếng ồn lớn. Đây cũng là 

nguyên nhân chính phát sinh mùi tại khu nhà xưởng đúc. 

Lượng bụi, hơi dung môi này phân tán chủ yếu tại xưởng sản xuất, ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân làm việc tại công đoạn này. Tính toán theo phạm vi ảnh hưởng diện 

tích khu vực nghiền sản phẩm lỗi hỏng là 120m2, chiều cao 10,5 m, nồng độ hơi dung 

môi phát tán:  

Nồng độ = tải lượng/thể tích = 0,014 kg/h/ (120,86x10,5) = 0,011µg/m3 

Lượng hơi dung môi phát sinh không nhiều, tuy nhiên quá trình nghiền nhựa thực 

hiệ trong khu vực riêng biệt, khép kín cùng với nhiệt độ cao phát sinh do quá trình nghiền 

nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công. 

Mùi nhựa, nhiệt độ cao, tiếng ồn sẽ dẫn đến các hậu quả cho công nhân vận hành: 

đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, ảnh hưởng đến phổi, đường hô hấp, ngưỡng nghe… và làm 

phát tán mùi đến các khu vực khác. 

 Hơi VOCs phát sinh khu vực đúc, tạo hình sản phẩm (ép phun): 

Theo tổ chức quản lý môi trường của Bang Michigan – Mỹ, thông số phát thải đối với 

quá trình sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa cho thấy thông số phát thải VOC của công nghệ 

ép phun là: 0,0614 lb/tấn nhựa = 27,87g/tấn nhựa. 

Ép phun là một quá trình tự động hóa (thông qua hệ thống điều khiển), tuần hoàn, 

khép kín, với mỗi chu kỳ bao gồm: định lượng - nhựa nóng chảy - phun áp lực điền đầy 

- làm mát - chế độ lấy. Loại bỏ các nhựa thừa và sau đó lại chế độ khép kín, chu kỳ tiếp 

theo. 

Quá trình ép phun nhựa, nguyên liệu chính là hạt nhựa PP, PBT đều là dẫn xuất của 

Benzen, vì vậy khí thải phát sinh chủ yếu là các dẫn suất của Benzen phát sinh từ quá trình 

gia nhiệt. Khi người lao động hít phải sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và gây cảm giác mùi 

khó chịu. 

Lượng bụi, hơi dung môi này phân tán chủ yếu tại xưởng sản xuất, ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân làm việc tại công đoạn này. Tính toán theo phạm vi ảnh hưởng diện 

tích Nhà máy ép định hình là 5.615,86 m2, chiều cao 10,5 m, nồng độ hơi dung môi phát 

tán:  

Nồng độ = tải lượng/thể tích = 0,014 kg/h/ (5.643,86x10,5) = 0,0237mg/m3 

Nồng độ phát sinh hơi dung môi không lớn và do máy ép phun nhựa là một hệ 

thống khép kín hoàn toàn có điều chỉnh áp suất và nhiệt độ thích hợp nên lượng VOC 
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và mùi hôi phát sinh ra môi trường là không đáng kể. 

Do vậy, tại khu vực nhà máy ép định hình, chủ dự án sẽ tiến hành lắp các quạt 

thông gió nhà xưởng và trang bị các dụng cụ, thiết bị bảo hộ cho người lao động như: 

mặt nạ phòng độc, gang tay bảo hộ, chụp tai tránh tiếng ồn... 

 Khu vực in lụa:  

Công đoạn in lụa lên sản phẩm nhựa sẽ làm phát sinh mùi mực in (hơi VOCs) nếu 

không được xử lý về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến người lao động. Công đoạn này được 

thực hiện tại phòng riêng biệt, chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống chụp hút dẫn về 

tháp hấp phụ xử lý bằng than hoạt tính đặt tại cuối nhà xưởng 

Như vậy: hơi VOCs phát sinh tại nhà máy ép định hình phát sinh chủ yếu tại 02 

khu vực: khu vực nghiền sản phẩm lỗi hỏng và khu vực in lụa. 02 khu vực này đều được 

thực hiện trong phòng kín và riêng biệt, chủ dự án sẽ tiến hành lắp hệ thống chụp hút 

chụp hút có kích thước 500x500mm với khoảng cách hút 300mm về các ống nhánh có 

kích thước D150 sau đó thu về ống tổng có kích thước D380 bằng nhôm mạ kẽm được 

quạt hút dẫn về hệ thống xử lý khí thải.  

Tính lưu lượng hút: L=3600*v*ΣF 

Trong đó: 

v-Vận tốc hút khí qua chụp (m/s);v=0,5~1,5m/s; chọn v=1,2m/s 

ΣF-Tổng diện tích chụp hút khí (m2), chọn F mỗi chụp hút=0,25m2; Dự án bố trí 

12 chụp hút; ΣF=12 x 0,2 = 2,4m2 

Như vậy lưu lượng quạt hút cho hệ thống xử lý khí thải là L=3600 s/giờ * 1,2m/s 

*2,4m2=10.368 m3/giờ 

Như vậy, Công ty sẽ xây dựng 01 hệ thống xử lý khí thải song hành; công suất hệ thống 

là 11.000 m3/giờ đặt tại khu vực nghiền sản phẩm lỗi hỏng. 

 Khí thải phát sinh từ hoạt động phun sơn: 

 Các sản phẩm đạt chuẩn được phân loại đưa về 3 dây chuyền sơn nhựa. Các sản 

phẩm có kích thước lớn, bề mặt bằng được đưa về khu vực phun sơn tự động, các sản 

phẩm kích thước nhỏ được chuyển sang hệ thống phun sơn tay. Sơn được nhập về đưa 

vào buồng trộn, phối trộn thinner và akzonobel theo tỷ lệ 2:1. Tại buồng phun sơn sẽ 

phát sinh bụi, mùi, khí thải cần phải được xử lý. 

Tại mỗi hệ thống phun sương, lắp đặt quạt hút công suất 13.000-18.000 m3/h để 

tránh hiện tượng nghẽn khí, khí thải sơn sẽ được quạt hút đưa ra tháp hấp thụ công suất 

tương đương để xử lý. Như vậy hệ thống phun sơn nhựa tại nhà máy ép định hình được 

lắp đặt 3 quạt hút tương đương với 3 hệ thống xử lý khí thải sơn. 

 (5) Khí thải từ hệ thống điều hòa 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 127 

- Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng máy điều hòa tại các khu vực văn phòng, 

xưởng. Hoạt động của máy điều hòa phát sinh khí thải với thành phần chủ yếu là khí 

nóng, khí CFCs. Khí CFCs là nhóm hóa chất được tìm thấy trong khí thải của máy điều 

hòa, gây hại nhiều đến sức khỏe con người và môi trường, là nguyên nhân gây thủng 

tầng Ozone. 

- Hiện nay trên thế giới đã cấm sử dụng khí CFC để làm lạnh. Tại Việt Nam khí 

CFC sẽ cấm sử dụng hoàn toàn vào năm 2030. Chính vì thế trong giai đoạn hoạt động 

của Dự án tất cả điều hòa đều được lắp mới hoàn toàn không sử dụng điều hòa có sử 

dụng các chất CFC làm lạnh để hạn chế lượng khí thải phát sinh từ điều hòa gây ô nhiễm 

môi trường. Đồng thời, tại khu vực Dự án có không gian rộng, thoáng, lượng khí thải 

phát sinh nhỏ sẽ nhanh chóng phát tán vào môi trường nên tác động gây ô nhiễm cục bộ 

cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của CBCNV làm việc tại dự an và khu vực lân cận 

được đánh giá là không lớn. 

(5) Mùi hôi phát sinh từ các thùng chứa rác, hố ga 

Lượng khí thải phát sinh từ khu vực lưu trữ tạm thời rác thải sinh hoạt của dự án. 

Tác động của các nguồn ô nhiễm này chỉ gây ảnh hưởng trong các thời điểm tập trung 

rác từ các thùng rác khu vực nhà ăn hoặc thời điểm vận chuyển rác đến nơi xử lý đúng 

quy định. Ngoài ra, mùi hôi của các hố ga, bể tự hoại phát sinh do xảy ra quá trình phân 

hủy kỵ khí, chủ yếu là tại bể thu gom. Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân 

hủy kỵ khí gồm H2S, Mercaptan, CO2, CH4,…trong đó H2S và Mercaptan là các chất gây 

mùi hôi chính còn CH4 là chất có khả năng gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở nồng độ 

nhất định. Tuy nhiên, bể tự hoại được xây ngầm, nước thải sau khi được xử lý sợ bộ 

được thu thường xuyên về Hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện hữu của nhà máy để 

tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

3) Tác động của chất thải rắn 

a. Chất thải sinh hoạt 

* Dự báo khối lượng phát sinh: 

Căn cứ Theo định mức thải Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng, cụ thể như sau: 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: Khi dự án vận hành khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt ước tính khoảng 0,8kg/người/ngày nên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh là 1.176kg/ngày (1.470 người), tương đương với 35.2800 kg/tháng bao gồm3: 

                                            
3 Cơ sở phân loại rác tại nguồn thành 03 loại theo hướng dẫn tại văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 

02/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt và quy 

định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 
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+ Chất thải có khả năng tái sử dụng: giấy thải, nhựa thải, kim loại thoại, thủy tinh 

thải,... 

+ Chất thải thực phẩm: thức ăn thừa, thực phẩm rau, củ , quả,… 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: cành cây, gốc cây, các loại chất thải khác không tái 

chế và chất thải nguy hại. 

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành chủ yếu là lượng rác 

thải hữu cơ phân hủy. Nguyên nhân gây mùi hôi thối, thu hút ruồi, muỗi, chuột và các 

vi sinh vật gây hại phát triển, phát tán ra môi trường sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh dịch 

bệnh như sốt xuất huyết, tiêu chảy; các bệnh truyền nhiễm và bệnh về đường hô hấp cho 

CBCNV làm việc tại nhà máy. Rác thải phát sinh gây ô nhiễm môi trường không khí, 

làm giảm chất lượng cảnh quan trong khuôn viên Nhà máy. Ngoài ra, rác thải có thể 

theo nước mưa chảy tràn cuốn theo xuống cống rãnh thoát nước mưa của KCN gây tắc 

nghẽn dòng chảy, ngập úng cục bộ. 

- Không gian tác động: Trong khuôn khu vực nhà máy, khu vực chứa rác. 

b. Chất thải rắn thông thường  

Hoạt động sản xuất phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường với tổng khối 
lượng khoảng 1.975,46 tấn/năm, thành phần chủ yếu: Phế liệu, bao bì thải, nhựa thải, 
bìa các-tông thải. 

Đánh giá tác động: Nếu chất thải rắn công nghiệp không được thu gom, xử lý sẽ 

gây cản trở hoạt động sản xuất như chiếm diện tích, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông 

hoặc làm nơi cu trú của các sinh vật như chuột, gián, kiến,… 

c. Chất thải nguy hại  

* Thành phần chất thải nguy hại 

Hoạt động sản xuất và hoạt động quản lý, vận hành của Dự án phát sinh chất thải 

nguy hại khoảng 36.275,2 kg/năm, thành phần chủ yếu Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, găng tay, vải bảo vệ thải chứa thành phần nguy hại; bao bì mềm thải có nhiễm thành 

phần nguy hại; dầu thủy lực tổng hợp thải; than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải,… 

Tác động của chất thải nguy hại như sau:  

- CTNH dạng lỏng: Các chất thải này có độc tính khi tiếp xúc với da, có tác hại 

với sức khỏe của công nhân trực tiếp tiếp xúc. Chất thải dạng lỏng của dự án chủ yếu là 

dầu thải từ quá trình bảo dưỡng máy móc. Đây là các chất dễ bắt cháy nên dễ gây ra sự 

cố cháy nổ. Đồng thời, đây là chất thải nguy hại gây tác động nhanh chóng đối với môi 

trường thông qua tích lũy sinh học và gây tác hại đến hệ sinh vật.  

- CTNH dạng rắn: Là các chất thải có tác động mạnh đến môi trường nếu cháy. 
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Các chất này nếu không được thu hồi, sẽ phát tán vào môi trường gây ô nhiễm môi 

trường đất, nước.  

CTNH nếu đổ thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây tác động xấu đến chất lượng môi 

trường như môi trường đất, môi trường nước. Tuy nhiên với khối lượng CTNH phát sinh 

không lớn, nếu có các biện pháp quản lý, thu gom lưu trữ đúng quy định thì nguy cơ gây 

ra ô nhiễm môi trường là khá thấp. 

- Đối tượng bị tác động:  

+ Sức khỏe của cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà máy. 

+ Hệ sinh thái khu vực. 

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Các thiết bị máy móc như máy cắt, quạt thông gió, điều hòa ... khi hoạt động sẽ 

phát sinh tiếng ồn. 

+ Từ phương  tiện giao thông: Hoạt động của các phương  tiện giao thông tham 

gia bốc dỡ các loại nguyên liệu và sản phẩm; hoạt động của phương  tiện đi lại của cán 

bộ, công nhân viên. 

+ Từ máy phát điện: Máy phát điện chỉ hoạt động khi mất điện, không liên tục vì 

vậy ảnh hưởng  của tiếng ồn, độ rung do máy phát điện là không đáng kể. 

- Đánh giá tác động 

+ Tiếng ồn: Tiếng ồn trƣớc hết có ảnh hƣởng đến thính giác của công nhân. Khi 

công nhân tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ bị giảm thính lực và có thể bị 

bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn còn ảnh hưởng  tới các cơ quan khác của cơ 

thể như làm rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt có cảm giác sợ 

hãi. Tiếng ồn cũng gây nên các thương  tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các 

bệnh về đường  tiêu hoá. 

+ Độ rung: Rung khi cường  độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Những 

độ rung có tần số thấp nhƣng biên độ lớn thường  gây ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng 

lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh 

2)  Tác động đến môi trường xã hội 

a. Tác động liên quan đến kinh tế, xã hội 

- Tác động tích cực 

+ Góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.470 lao động với thu nhập ổn định, 

đảm bảo cuộc sống; 

+ Là loại hình sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và hiệu quả kinh tế lớn, nhằm đáp 
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ứng nhu cầu cần thiết của xã hội, nộp thuế cho nhà nước nên thúc đẩy sự phát triển kinh 

tế khu vực. 

- Tác động tiêu cực 

+ Môi trường ô nhiễm do bụi, khí thải, tiếng ồn tại khu vực là nguyên nhân làm 

tăng các nguy cơ về sức khoẻ, gây các bệnh về đường hô hấp và tim mạch cho công 

nhân trực tiếp sản xuất, làm tăng chi phí về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. 

+ Gây ô nhiễm môi trường nước mặt, ảnh hưởng tới chất lượng nước nông nghiệp 

và công nghiệp, ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp tại địa phương. 

+ Gia tăng tai nạn giao thông, tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản. 

b. Tác động liên quan qua lại giữa hoạt động sản xuất của dự án với các đối tượng 

kinh tế - xã hội xung quanh 

Căn cứ theo thực tế khảo sát, xung quanh vị trí hoạt động của Công ty đang diễn 

ra hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhiều loại hình 

sản xuất đa dạng. 

- Tác động của nguồn thải (bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung...) đến các đối tượng 

kinh tế - xã hội xung quanh: Việc đầu tư phát triển luôn gắn liền với các nguồn thải phát 

sinh tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Việc xác định rõ nguồn thải, khống chế 

nguồn thải đến mức thấp nhất là tùy thuộc vào ý thức của mỗi doanh nghiệp đầu tư, kể 

cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Do đó, với mục tiêu đầu tư được xác định rõ ràng 

là đầu tư để phát triển, đầu tư phải gắn liền với bảo vệ môi trường của chủ dự án. Chủ 

đầu tư sẽ xác định rõ nguồn thải phát sinh bổ sung từ loại hình đầu tư mở rộng của mình 

để làm căn cứ xây dựng các biện pháp giảm thiểu phù hợp, có tính khả thi cao. Mặt khác, 

công nghệ sản xuất tiên tiến, đặc thù sản phẩm đòi hỏi môi trường sạch, nhà xưởng sản 

xuất được bố trí xây dựng cao ráo, thông thoáng, đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất 

cho công nhân lao động. Ngoài ra, trong quá trình triển khai các biện pháp giảm thiểu, 

chủ đầu tư sẽ thắt chặt khâu quản lý, giám sát làm căn cứ đánh giá hiệu quả đạt được 

của mỗi biện pháp, từ đó, đưa phương án khắc phục kịp thời. Do đó, có thể nhận định, 

nguồn thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động mở rộng, điều chỉnh quy mô của dự án 

hoàn toàn có thể khống chế, kiểm soát được. Vậy nên, tác động của nguồn thải đến các 

Công ty lân cận là không đáng kể.  

- Tác động đến an ninh khu vực: Sự khác nhau về phong tục tập quán, cách thức 

sinh hoạt là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tư an ninh giữa đội ngũ công 

nhân làm việc trong Công ty, mở rộng ra là công nhân làm việc giữa Công ty này với 

Công ty khác đang đầu tư tại KCN Đông Mai. Do vậy, Công ty ưu tiên tuyển dụng lao 

động địa phương có tay nghề để thuận tiện cho công tác quản lý, giám sát. Đồng thời, 
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công tác an ninh tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty luôn được thắt chặt bằng cách 

bố trí bảo vệ giám sát, túc trực 24/24 trong suốt thời gian làm việc của công nhân. Ngoài 

ra, chủ đầu tư còn phối hợp chặt chẽ với tổ bảo vệ của Ban quản lý KCN để ứng phó kịp 

thời khi sự cố xảy ra. Vậy nên, với phương án giảm thiểu mà chủ dự án dự kiến áp dụng 

như trên sẽ giảm thiểu được tác động đến an ninh khu vực. Do đó, không ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất của các đơn vị lân cận. 

c) Tác động đến hoạt động giao thông 

- Mật độ giao thông tăng dẫn đến gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông gây 

tác thương tật và ảnh hưởng tính mạng của người tham gia giao thông. 

- Việc gia tăng phương tiện tạo áp lực nên chất lượng nền đường hiện có, gây hư 

hỏng nền đường, phá vỡ cấu trúc đường, gây hạn chế đi lại người dân xung quanh khu 

vực. 

- Phương tiện giao thông tăng dẫn đến gia tăng bụi và khí thải từ phương tiện gây 

ra bệnh liên quan hệ hô hấp như viêm phổi, viêm họng và các bệnh về mắt, da đối với 

người tham gia giao thông. 

3.2.1.4. Các sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

a) Sự cố đối với các hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

Trong giai đoạn vận hành, các hệ thống xử lý khí thải có thể gặp phải những sự cố 

ngoài ý muốn như đường ống dẫn khí bị hở, quạt hút bị hỏng, vật liệu hấp phụ không 

được thay định kỳ, hiệu quả xử lý thấp,… Nếu xảy ra sự cố khí thải sẽ không được thu 

gom, xử lý hoặc xử lý không hiệu quả.  

Tác động do sự cố đối với các hệ thống xử lý khí thải thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 19.Các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố đối với khí thải. 

TT Vị trí xảy ra  
sự cố 

Nguyên nhân, tình huống 

xảy ra sự cố Phạm vi, mức độ tác động 

1 
Hệ thống xử lý khí 

thải  

- Rò rỉ, bục vỡ đường ống 

dẫn khí thải chưa xử lý; 
- Hệ thống quạt hút không 

hoạt động; 
- Vật liệu hấp phụ bão hòa, 

không còn khả năng hấp 

phụ, xử lý; 
- Hệ thống bị quá tải do sự 

thay đổi từ nguyên liệu đầu 

vào. 

Phạm vi tác động: 
- Khu vực xưởng sơn, khu 
vực hàn, đúc nhựa 
- Khu vực xung quanh nhà 

máy, xuôi theo hướng gió. 
Đối tượng tác động: 
- Cán bộ công nhân viên làm 

việc tại khu vực sản xuất gần 

hệ thống gặp cố; 
- Các đơn vị sản xuất kinh 

doanh lân cận; 
- Môi trường không khí, 

xung quanh Dự án; 
Mức độ tác động: 
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TT Vị trí xảy ra  
sự cố 

Nguyên nhân, tình huống 

xảy ra sự cố Phạm vi, mức độ tác động 

- Ảnh hưởng tới sức khỏe 

của người lao động; 

Đánh giá tác động: Khí thải không qua xử lý do sự cố của hệ thống xử lý không 

vận hành, hoặc xử lý không hiệu quả chứa các thành phần ô nhiễm có khả năng gây mùi 

khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động, ảnh hưởng tới môi trường không khí, 

đất, nước xung quanh nhà máy.  

b) Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Sự cố bể tự hoại:  

- Tắc nghẽn đường ống ra vào bể do rác thải có kích thước lớn; 

- Hóa chất bị đổ vào hệ thống bể tự hoại sẽ giảm hiệu quả xử lý, ảnh hưởng đến 

hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung của đơn vị cho thuê xưởng. 

Sự cố về hệ thống thu gom nước thải, nước mưa: 

-  Đường cống thoát nước thải, nước mưa bị tắc, ứ đọng do lắng đọng, lâu ngày 

không vệ sinh. 

- Tắc nghẽn đường ống do để các chất thải có kích thước lớn vào hệ thống. 

- Do quá tải, lượng nước thải lớn hơn kích thước đường ống thiết kế; 

- Do hệ thống bơm hút bị hỏng,…. 

Các sự cố gây ra sẽ có thể làm cho nước thải không thoát được, ứ đọng lại, lan tràn 

ra xung quanh, gây ô nhiễm môi trường của nhà máy và các đơn vị xung quanh. 

Sự cố hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

- Hệ thống xử lý bị quá tải do hiệu suất xử lý giảm; 

- Hệ thống bơm tuần hoàn trục trặc kỹ thuật, không hoạt động; 

- Hệ thống lọc gặp sự cố, màng lọc quá hạn sử dụng gây tắc nghẽn hệ thống; 

- Sự cố do thao tác sai quy trình vận hành; 

- Sự cố bị mất điện đột ngột; 

Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất nếu không có biện pháp xử lý, 

giảm thiểu sẽ làm gián đoạn quá trình xử lý nước, ảnh hưởng tới sản xuất; làm giảm chất 

lượng nước tuần hoàn gây ảnh hưởng tới quá trình tráng phủ kim loại.  

c) Sự cố hóa chất 

Trong quá trình sản xuất, nhà máy có sử dụng các loại hóa chất như dầu, mỡ, chất 

kết dính, H2SO4, H3BO3,... dẫn đến khả năng rò rỉ hóa chất trong quá trình vận chuyển, 

lưu giữ và sử dụng của dự án là cao. Hóa chất bị rò rỉ có thể gây ra các ảnh hưởng và 

thiệt hại đến môi trường và sức khỏe của cán bộ công nhân viên Công ty như: gây ô 
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nhiễm nguồn đất, nước, không khí khi hóa chất rò rỉ ra ngoài môi trường, gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên. Một số sự cố có thể xảy ra khi sử dụng hóa 

chất: 

Bảng 3. 20. Dự báo nguyên nhân và tác động do sự cố hóa chất. 

TT Vị trí xảy ra 

sự cố Nguyên nhân, tình huống xảy ra sự cố Hậu quả và mức độ tác 

động 

1 

Quá trình 
nhập (vận 

chuyển) hóa 

chất từ nhà 

cung ứng vào 

kho lưu trữ 

- Xe vận chuyển hỏng, gây đổ vỡ, hóa chất 

bị rò rỉ. 
- Các thùng hóa chất bị va đập vào nhau 

hoặc bởi thùng xe vận chuyển hóa chất hay 

vật ngoại quan. 
- Trong quá trình vận chuyển, công nhân 

không tuân thủ quy trình vận hành, bất cẩn 

trong công việc, hóa chất bị rơi, vỡ, va đập, 

rò rỉ. 
- Gây cháy nổ, thiệt hại về 

người, tài sản, ô nhiễm 

không khí, đất, nước khu 

vực xảy ra sự cố; 
- Gây rò rỉ, tràn đổ, 

văng bắn vào da, mắt, 

hít phải,…gây tổn hại 

đến sức khỏe người lao 

động, ô nhiễm không 

khí, đất, nước khu vực 

xảy ra sự cố; 

2 
Tại khu vực 

kho lưu trữ 

hóa chất 

- Cháy xảy ra gần khu vực lưu giữ hóa chất 

và nhiệt lan tỏa đến kho chứa hóa chất gây 

nhiệt lượng trong kho xăng, các hóa chất 

trong kho bén nhiệt và bắt cháy. 
- Hóa chất chứa trong kho bị rò rỉ, đổ vỡ. 
- Công nhân không tuân thủ quy trình vận 

hành bất cẩn trong công tác làm việc. 
- Nhiệt độ trong kho hóa chất cao quá hạn 

mức, hóa chất trong kho có thể bắt cháy gây 

hỏa hoạn 
3 Khu vực sơn - Thùng chứa, hộp chứa bị hỏng gây rò rỉ. 

- Cháy xảy ra gần khu vực bảo quản, sử 

dụng và nhiệt lan tỏa đến hóa chất. 
- Công nhân vận hành thao tác không đúng 

quy trình, bất cẩn trong công việc gây văng 

bắn vào da, mắt, hít phải,… 

4 
Khu vực đúc 

nhựa 

d) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Nguy cơ tai nạn lao động 

Bất kỳ quá trình sản xuất nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn lao động. 

Đây là những nguồn có khả năng gây tác động lớn đến giá trị về tài sản, tính mạng con 

người và môi trường. Với đặc thù ngành nghề sản xuất với dây chuyền hiện đại, khép 

kín, khả năng xảy ra tai nạn lao động của nhà máy là không cao. Tuy nhiên, vẫn có một 

số khả năng gây tai nạn lao động như: 

- Tai nạn về điện trong giai đoạn sản xuất như: Bị điện giật, bỏng do chập điện 

hoặc dây điện có dòng điện cường độ cao chạy qua; 

- Tai nạn khi bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu như va đập, chấn thương,…  

- Tai nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị trong nhà máy không đúng kỹ thuật; 
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- Tai nại do ngộ độc trực tiếp với hóa chất. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 
thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

1)  Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án đã được xây dựng, tách riêng với 

hệ thống thoát nước thải. Giai đoạn nâng công suất, dự án tiếp tục sử dụng hệ thống thu 

gom thoát nước mưa đã được xây dựng hoàn thiện, không thực hiện cải tạo, sửa chữa gì 

thêm. 

Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn được thể hiện dưới sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa tách riêng biệt đối với hệ thống  thoát nước thải. Nước 
mưa được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước dọc các đường giao thông và đấu nối 
vào hệ thống  thoát nước chung của KCN, cụ thể như sau: 

+ Thoát nước mưa mái: Lắp đặt hệ thống seno để thu gom nước trên mái bằng 

vật liệu PVC có kích thước D160-200, tổng chiều dài 920m. Nước được dẫn xuống hố 

ga xây bằng gạch kích thước 0,5x0,5x0,5m của hệ thống thoát nước mưa bề mặt. 

+ Thoát nước mưa chảy tràn: Bố trí hệ thống tuyến cống tròn BTCT D600 thu 

nước dọc toàn bộ sân đường , các hạng mục công trình. Đường ống thu gom nước mưa 

chảy tràn bằng đường cống xây gạch có nắp đan, dài 1.119m, độ dốc I=1,67% theo 

nguyên tác tự chảy dẫn ra đường cống tròn BTCT D800, chảy vào hệ thống thoát nước 

mưa chung của KCN  tại 04 điểm xả. 

Dọc có tuyến  cống thoát nước mưa bề mặt bố trí các hố ga dung tích 2m3/hố 

xung quanh toàn bộ diện tích dự án. Bố trí  song chắn rác tại các cửa thu của các hố ga 

trên đường dẫn. 

Bảng 3. 21. Khối lượng hệ thống thoát nước mưa 
Hạng mục công trình Đơn vị Chiều dài/số lượng 

Cống BTCT D600 m 1119 
Cống BTCT D800 m 71 

Hố ga thu nước Hố 34 

(Nguồn: Công ty TNHH Bunjin Electronics Vina) 

Nước mưa 

chảy tràn 

Nước mưa 

mái 

Cống dẫn Hố ga Nguồn 

tiếp nhận 

Cặn Hút định 

kỳ 
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2) Biện pháp, công trình giảm thiểu ô nhiễm đối với nước thải  

2.1. Phương án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của dự án được tính toán tại chương 1 

là 63,21 m3/ngày.đêm. Khi dự án đi vào hoạt động với 100% công suất thì lượng nước 

thải được tính bằng bằng 100% (theo QCXDVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới công 

tình và tiêu chuẩn thiết kế). Vì vậy, tổng lượng nước thải phát sinh là 63,21m3/ngày.đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ hệ thống thoát nước thải 

* Mạng lưới thu gom nước thải 

- Nước thải đen (nước thải xí tiểu) tại các  khu vệ sinh của từng tòa nhà được thu 

gom theo đường ống D 110, D140 về bể tự hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ, sau đó theo 

đường ống D200 chảy vào hệ thống cống tròn BTCT D300 chạy dọc công trình các khu 

nhà. 

- Nước thải xám  (nước thoát sàn, rửa chân tay) tại các khu vệ sinh của từng tòa 

nhà được thu gom theo đường ống D50, chảy vào hệ thống cống tròn BTCT D300 chạy 

dọc công trình các khu nhà. 

- Nước thải khu vực nhà bếp theo đường ống D75, D90 chảy về bể tách dầu, mỡ 

dung tích 4,45m3, theo đường ống D200 chảy vào hệ thống cống tròn BTCT D300 chạy 

dọc công trình các khu nhà. 

* Mạng lưới thoát nước thải 

- Nước thải sau xử lý sơ bộ tự chảy  về hệ thống cống tròn BTCT D300 chạy dọc 

công trình các khu nhà, dẫn  về Trạm XLNT sinh hoạt công suất 95m3/ngày đêm phía 

Tây Nam dự án để xử lý, sau đó đấu nối với hệ thống thoát nước của KCN Đông Mai 

tại 01 cửa xả. 

- Chế độ xả nước thải: xả thải  liên tục 24/24h. 

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý tại Trạm xử lý nước thải tự chảy theo 

đường ống D200 dài 5m vào hố thu nằm trong dự án, sau đó đấu nối vào hố ga B08 của 

hệ thống thoát nước thải KCN, chảy về Trạm XLNT KCN Đông Mai. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Trạm XLNT KCN Đông Mai – modul 1.100m3/ngày 

Nước thải thoát 

sàn, bồn rửa 

Nước thải 

xí tiểu 

Bể tự hoại 

3 ngăn 

Nước thải 

nhà bếp 

Trạm 

XLNT 

công suất 

95m3/ng đ Bể tách 

dầu mỡ 

Trạm 

XLNT 

KCN 

Đông Mai 
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đêm. 

- Tọa độ điểm xả: X = 2323005; Y=404940 (Hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trục 

107o45’, múi chiếu 3o). 

2.2. Phương án thu gom, xử lý nước thải sản xuất 

Nước thải công nghiệp của dự án phát sinh do hoạt động của hệ thống xử lý khí 

thải dây chuyền phun sơn nhựa với đặc trưng của nước thải công nghiệp ngành sơn. 

Những yếu tố gây ô nhiễm chính trong nước thải của công ty đó là: Thông số cảm quan: 

màu đen, mùi; cặn lơ lửng; chất hữu cơ; chất tạo màng, dung môi. 

Nhà máy có 2 hệ thống phun sơn: Hệ thống phun sơn nhựa và hệ thống phun sơn gỗ. 

Do đó tiến hành lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải và nước thải dập bụi sơn. 

+ Đối với hệ thống phun sơn nhựa: Có 03 buồng phun sơn, với thải lượng nước 

thải phát sinh lớn nhất trong quá trình dập bụi sơn là 6m3/ngày đêm. Chủ dự án tiến hành 

xây dựng hệ thống thu gom khí thải về 3 tháp hấp thụ và thu gom nước thải về 01 hệ 

thống xử lý nước thải công suất 6m3/ngày đêm nằm khu vực phía nam nhà máy ép nhựa 

định hình. 

+ Đối với hệ thống phun sơn gỗ: Có 01 buồng phun sơn với tải lượng nước thải 

phát sinh là 2m3/ngày đêm được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 2m3/ngày đêm và 

khí thải về 01 tháp hấp thụ nằm khu vực phía nam nhà máy gỗ. 

+ Nước làm mát của công đoạn ép định hình nhựa được thu về bể chứa  dung tích 

36,75m3 có cấu trúc bằng bê tông cốt thép, xây ngầm dưới đất, được tuần hoàn tái sử 

dụng. 

2.3. Công trình thu gom, xử lý 

a. Bể tự hoại 3 ngăn 

- Công ty đã xây dựng 08 bể tự hoại 3 ngăn: 01 bể có dung tích 32m3, 02 bể tự hoại 

có dung tích 18m3, 02 bể tự hoại có dung tích 15m3, 01 bể tự hoại có dung tích 9m3, 02 

bể tự hoại có dung tích 3m3 

 

 
 
 
 
 
 

Hình 3. 4. Sơ đồ minh họa bể tự hoại 3 ngăn 

- Chức năng: Xử lý sơ bộ nước thải xí tiểu phát sinh tại dự án. 
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- Công nghệ: Nước thải được lưu giữ trong bể tự hoại và dưới tác động của vi 
khuẩn yếm khí để phân hủy các chất hữu cơ. 

- Cấu tạo: Bể tự hoại 3 ngăn gồm ngăn chứa cặn, ngăn lắng 1, ngăn lắng 2 với tỷ 
lệ giữa các bể là 2:1:1. 

- Quy trình xử lý: 

+ Ngăn chứa cặn: Đây là nơi chứa các chất thải từ sinh hoạt. Khi xả nước, chất 
thải theo đường ống trôi xuống ngăn chứa, đợi các vi sinh vật phân hủy thành bùn.  

+ Ngăn lắng 1: Ngăn này có chức năng lắng các chất thải lơ lửng sau khi phân 
hủy ở ngăn chứa cặn. 

+ Ngăn lắng 2: Thực hiện lắng các chất thải không thể phân hủy được ở ngăn 

chứa cặn, chẳng hạn như kim loại, tóc, vật cứng…  

- Kết cấu bể tự hoại: 

+ Bê tông lót đáy đá 4x6 mác 100 dày 150. 

+ Bê tông toàn khối M250, đá 1x2 dày 200 

+ Trát thành bể vữa xi măng mác 75 dày 200 đánh màu dày 1,5 

+ Tấm đan nắp bể đá 1x2 mác 200 dày 100. Láng nắp bể vữa xi măng mác 75 

dày 30. 

b. Bể tách dầu mỡ 

 

 

 

 

 

 

- Chức năng: Xử lý tách dầu mỡ nước thải từ quá trình nấu ăn. 

- Quy mô: Gồm 1 bể có thể tích 4,45m3 (2,7 x 1 x 1,65m).  

- Công nghệ: Sử dụng phương pháp tuyển trọng lực. 

- Cấu tạo: Bể 02 ngăn. 

Nguyên lý hoạt động 

- Bước một: Được thiết kế lắp đặt túi chặn rác. Nhằm ngăn chặn những chất thai to, 

lớn, cặn bã trong nước thải. Lớp dầu mỡ sẽ nổi lên trên bề mặt sau đó sẽ đi sang ngăn thứ . 

- Bước hai: Lớp dầu mỡ nhẹ thì sẽ nổi lên trên bề mặt nước và sẽ được giữ lại bên 

trong thùng. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 138 

- Bước cuối cùng: Sau khi phần rác thải lớn và lượng dầu mỡ bị giữ lại ở ngăn thứ 

nhất và ngăn thứ hai thì lượng nước thải đã được lọc sẽ đi vào đường ống thải, tránh gây 

tắc nghẽn đường ống, phá vỡ hệ thống nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau đó 

nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy công suất 

95m3/ngày đêm. 

c. Trạm xử lý nước thải công suất 95m3/ngày đêm 

- Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt  

- Chức năng: Xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án trước khi xả vào 

hệ thống thoát nước thải chung của KCN. 

- Công suất: xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 95,0m3/ngày.đêm. 

- Công nghệ: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. 

- Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Map Hanterin Vina 

- Thời gian hoàn thành lắp đặt xây dựng: ngày 22 tháng 4 năm 2020. 

- Sơ đồ công nghệ xử lý: 
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Hình 3. 5. Sơ đồ công nghệ Trạm XLNT sinh hoạt 

- Thuyết minh công nghệ 

Nước thải nhà vệ sinh sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn được dẫn 
vào hố gom 

 Nước thải nhà bếp được đưa tới bể tách mỡ trước khi đưa vào bể điều hòa để 
loại bỏ dầu, mỡ ảnh hưởng tới hệ thống XLNT 

Bể gom nước thải (T-00) 

Nước thải phát sinh từ các nguồn được thu về bể thu gom nước thải. Bể gom giúp 
các công trình đơn vị phía sau không cần thiết kế âm sâu trong đất và đảm bảo lưu lượng 
tối thiểu cho bơm hoạt động. 

Bể điều hòa (T-01) 

Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định về lưu lượng, nồng độ nước thải cho các công 
đoạn xử lý phía sau. Trong bể điều hòa có tiến hành sục khí để trộn đều nước thải và 
tránh cặn lắng xảy ra, cung cấp oxy vào nước thải nhằm tránh mùi hôi thối. 

Việc sử dụng bể điều hòa trong quá trình xử lý có một số thuận lợi sau: 

Ổn định lưu lượng và nồng độ các chất đi vào công trình xử lý tiếp theo. Tăng 

cường hiệu quả công trình xử lý sinh học phía sau như giảm thiểu hiện tượng shock do 
tăng tải trọng đột ngột, pha loãng các chất gây ức chế cho quá trình xử lý sinh học, ổn 
định pH nước thải. 

Giúp cho nước thải cấp vào các bể sinh học liên tục trong thời gian không có 
hoặc có ít nước thải đổ về hệ thống xử lý. 

Nâng cao hiệu quả lắng cặn ở các bể lắng vì duy trì được tải trọng chất rắn vào 
các bể lắng không đổi. 

Cụm bể sinh học thiếu khí/ hiếu khí (A/O) (T-02 & T-03) 

Các thành phần ô nhiễm chính trong nước thải như các chất hữu cơ (BOD5) và 

chất dinh dưỡng (N, P) được xử lý chủ yếu tại cụm bể thiếu khí (anoxic) và hiếu khí 
(oxic). Nền tảng của công nghê này là các quá trình sinh học thiếu khí/ hiếu khí (A/O) 
sử dụng hệ vi sinh vật phát triển mạnh và có hoạt lực cao giúp phân hủy nhanh chóng 
các chất ô nhiễm. 

Ở điều kiện hiếu khí (O) xảy ra quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ và quá 

trình nitrate hóa: 

Phương trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ: 

Aerobic heterotrophs 

Chất hữu cơ + Oxy → CO2 + H2O + ∆H 

Quá trình nitrate hóa: 
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Quá trình nitrate hóa chuyển hóa ammonia thành nitrate. Về ý nghĩa thì đây là 

bước đầu tiên để khử N trong nước thải. Quá trình nitrate hóa gồm 2 giai đoạn được thực 
hiện bởi các vi khuẩn tự dưỡng N trong điều kiện hiếu khí. Cụ thể: 

+ Ammonia bị oxy hóa thành nitrite bởi chủng vi khuẩn Nitrosomonas 

Ở điều kiện thiếu khí (A) xảy ra quá trình khử nitrate hóa là bước tiếp theo để 
khử N trong nước thải được thực hiện bởi các chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng nitrate 
làm chất nhận điện tử trong điều kiện thiếu khí có mặt chất hữu cơ. Quá trình khử nitrate 
hóa bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa nitrate thành khí N2 thông qua các chất trung 
gian: 

Quá trình khử nitrate được thực hiện bởi nhiều chủng vi khuẩn với những khả 
năng khác nhau. Một số chủng vi khuẩn có thể thực hiện tất cả các giai đoạn chuyển hóa 
nitrate thành khí nitrogen trong khi một số khác chỉ có thể chuyển nitrate thành nitrite. 

Một phần chất hữu cơ đồng thời bị oxy hóa trong quá trình khử nitrate hóa, ví dụ 
như acid acetic với vai trò nguồn carbon: 

0,2NO− + H+ + 0,125CH3COO− ⟶ 0,1N2 + 0,225H2O + 0,125CO2 + 
0,125HCO2 

Bể lắng thứ cấp (T-04) 

Nước sau xử lý được tách khỏi bùn hoạt tính bằng bể lắng thứ cấp. Bông bùn 
hình thành từ quá trình xử lý bằng bể sinh học được lắng xuống đáy, một phần được hồi 
lưu về ngăn sinh học thiếu khí và một phần được thải bỏ sang bể cô đặc phân hủy bùn. 
Nước trong sau tách bùn hoạt tính được thu phía trên và đưa sang bể tiếp xúc khử trùng. 

Bể tiếp xúc khử trùng (T-05) 

Nước trong thu được sau bể lắng thứ cấp được đưa sang bể tiếp xúc khử trùng 
cho tiếp xúc với chlorine (NaOCl) có tác dụng khử trùng, tiêu diệt coliform. Có thể lấy 
mẫu nước thải tại bể này để đánh giá mức độ phù hợp tiêu chuẩn xả thải. 

Bể chứa bùn (T-06) 

Bùn dư xả thải từ bể lắng được đưa sang bể chứa phân hủy bùn yếm khí, loại bùn 
này được xác đinhk là loại không nguy hại, định kỳ 1 năm ít nhất 1 lần (cùng với hút 
bùn các bể tự hoại). Thực tế lượng bùn sinh ra từ công trình xử lý sinh học nước tải quy 
mô nhỏ là rất ít, thể tích bể chứa bùn cũng không cần quá lớn, tiêu chí thiết kế là đảm 
bảo tính hợp khối xây dựng. 

- Thông số kỹ thuật của Trạm XLNT 
Bảng 3. 22.  Danh mục các bể của hệ thống XLNT 

TT Các bể xử lý Số lượng Thông số kỹ thuật 

1.  
 
Bể thu nước 

 
01 bể 

Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 
Kích thước: L x W x H= 0,5m x 1,3m x 3,5m Thể 

tích bể: 2,6m3 
Bể đặt chìm 
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2.  Bể điều hòa 01 bể 

Vật liệu bể: Bê tông cốt thép, 
Kích thước bể: L x W x H= 5m x 3m x 3,5m 
Thể tích bể: 52,5m3 
Bể đặt chìm 

3.  
 
Bể Anoxic 

 
01 bể 

Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 
Kích thước bể: L x W x H= 5m x 1,8m x 3,5m 

Thể tích bể: 31,5m3 
Bể đặt chìm 

4.  
 
Bể Oxic 

 
01 bể 

Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 
Kích thước bể: L x W x H= 5m x 3,4m x 3,5m 

Thể tích bể: 59,5m3 
Bể đặt chìm 

5.  
 
Bể lắng 

 
01 bể 

Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 
Kích thước bể: L x W x H= 2,7m x 2,7m x 3,5m 

Thể tích bể: 25,5m3 
Bể đặt chìm 

6.   
Bể khử trùng 

 
01 bể 

Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 
Kích thước bể: L x W x H= 2,3m x 0,8m x 3,5m 

Thể tích bể: 6,4m3 
Bể đặt chìm 

7.   
Bể chứa bùn 

 
01 bể 

Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 
Kích thước bể: L x W x H= 2,3m x 1,6m x 3,5m 

Thể tích bể: 12,8m3 
Bể đặt chìm 

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công) 

d. Trạm xử lý nước thải công suất 06m3/ngày đêm 

- Tên công trình: Trạm xử lý nước thải công nghiệp công suất 06m3/ngày đêm 

- Chức năng: Xử lý toàn bộ nước thải nước thải dập bụi sơn) hệ thống phun sơn 

nhựa trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN. 

- Công suất: xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 06m3/ngày.đêm. 

- Công nghệ: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. 

- Sơ đồ công nghệ xử lý: 
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Hình 3. 6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 6m3/ngày đêm 

Nước thải công nghiệp của dự án phát sinh do hoạt động của hệ thống xử lý khí 

thải dây chuyền phun sơn nhựa với đặc trưng của nước thải công nghiệp ngành sơn. 

Những yếu tố gây ô nhiễm chính trong nước thải của công ty đó là: Thông số cảm quan: 

màu đen, mùi; cặn lơ lửng; chất hữu cơ; chất tạo màng, dung môi… 

Lượng sơn phun dư thừa sẽ theo màng nước trong buồng phun qua các kênh dẫn 

chảy xuống bể chứa. Tại bể chứa, bụi sơn chìm xuống (bùn); nước sẽ được tiến hành 

bơm tuần hoàn để tiếp tục dập bụi trong buồng sơn. Định kỳ 5-7 ngày xả nước từ bể 

chứa ra hệ thống xử lý nước thải. Bùn thải (bụi sơn) là chất thải nguy hại sẽ thuê đơn vị 

có chức năng thu gom và đem đi xử lý theo quy định. 

Nước thải được bơm về bể điều hòa, trong  bể điều hòa dung địch NaOH sẽ được đẫn 

trực tiếp vào ống đẫn nước thải, tạo điều kiện xáo trộn, nhằm nâng giá trị pH của nguồn 

nước thải tạo điền kiện thuận lợi cho quá trình xử lý hóa lý tại bể keo tụ tạo bông kết hợp 

lắng, taị đây nước đươc̣ phân phối đều vào vùng phản ứng, song song với quá trình điều 

chỉnh pH thì bơm điṇh lươṇg phèn PAC châm trưc̣ tiếp phèn PAC vào ngăn phản ứng của 

Nước thải sơn 

Bể điều hòa 

Bể lắng 
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 Bể lọc 
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bể nhằm kết tủa các chất bẩn về daṇg keo tu ̣bông căṇ. Sau đó nước thải được dẫn sang bể 

PAA, thêm hóa chất polymer giúp hình thành các bông bùn to hơn, tạo điều kiện cho quá 

trình lắng hiệu quả hơn. 

Tại bể lắng phần nước trong và phần bông bùn được tách riêng, phần căṇ bùn lắng 

dưới đáy bể lắng điṇh kỳ trong ngày xả bỏ về bể chứa bùn, còn phần nước trong đi lên 

tràn qua máng răng cưa phân phối nước chảy về bể lọc thô với vâṭ liêụ cát, sỏi, … nhằm 

loaị bỏ hết lươṇg căṇ còn trong nước. Nước sau khi qua lọc được thải ra hệ thống thoát 

nước chung. Điṇh kỳ xúc rửa côṭ loc̣ thô để tránh tình traṇg tắc ngheñ hê ̣ thống loc̣, 

lươṇg căṇ trong côṭ loc̣ sau khi xúc rửa đươc̣ thu gom bể chứa bùn đặt trong hệ thống. 

Tại bể chứa bùn, phần bùn cặn lắng xuống dưới được thu gom định kỳ và thuê đợn 

vị xử lý, phần nước phía trên được tuần hoàn quay lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Trong hệ thống có thiết kế bể chứa váng nổi, do đặc thù nước thải sơn nên khi hệ 

thống hoạt động 1 thời gian sẽ xuất hiện nhiều váng, cần bố trí công nhân vận hành vớt 

các váng nổi vào bể chứa váng nổi, váng nổi được định kỳ thu gom vào các can, có dán 

nhãn và lưu chứa tại kho CTNH, thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột B QCĐP 3:2020/QN – Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp thải ra hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Đông Mai. 

e. Trạm xử lý nước thải công suất 2m3/ngày đêm 

- Tên công trình: Trạm xử lý nước thải công nghiệp công suất 2m3/ngày đêm 

- Chức năng: Xử lý toàn bộ nước thải nước thải dập bụi sơn) hệ thống phun sơn gỗ 

trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN. 

- Công suất: xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 02m3/ngày.đêm. 

- Công nghệ: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. 

- Sơ đồ công nghệ xử lý: 
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Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 2m3/ngày đêm 

Nước thải công nghiệp của dự án phát sinh do hoạt động của hệ thống xử lý khí 

thải dây chuyền phun sơn gỗ với đặc trưng của nước thải công nghiệp ngành sơn. Những 

yếu tố gây ô nhiễm chính trong nước thải của công ty đó là: Thông số cảm quan: màu 

đen, mùi; cặn lơ lửng; chất hữu cơ; chất tạo màng, dung môi… 

Lượng sơn phun dư thừa sẽ theo màng nước trong buồng phun qua các kênh dẫn 

chảy xuống bể chứa. Tại bể chứa, bụi sơn chìm xuống (bùn); nước sẽ được tiến hành 

bơm tuần hoàn để tiếp tục dập bụi trong buồng sơn. Định kỳ 5-7 ngày xả nước từ bể 

chứa ra hệ thống xử lý nước thải. Bùn thải (bụi sơn) là chất thải nguy hại sẽ thuê đơn vị 

có chức năng thu gom và đem đi xử lý theo quy định. 

Nước thải được bơm về bể điều hòa, trong  bể điều hòa sẽ bổ sung dung địch NaOH, 

nhằm nâng giá trị pH của nguồn nước thải tạo điền kiện thuận lợi cho quá trình xử lý hóa 

lý tại ngăn phản ứng. Nước thải từ ngăn điều hòa được bơm sang ngăn phản ứng 1, taị đây 

nước đươc̣ phân phối đều vào bể và bơm điṇh lươṇg phèn PAC châm trưc̣ tiếp phèn PAC 

vào ngăn phản ứng 1 của bể nhằm kết tủa các chất bẩn về daṇg keo tu ̣bông căṇ. Sau đó 
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nước thải được dẫn sang ngăn phản ứng 2, thêm hóa chất polymer (PAA) giúp hình thành 

các bông bùn to hơn, tạo điều kiện cho quá trình lắng hiệu quả hơn. Nước sau đó được dẫn 

sang bể lắng. 

Tại bể lắng phần nước trong và phần bông bùn được tách riêng, phần căṇ bùn lắng 

dưới đáy bể lắng điṇh kỳ trong ngày xả bỏ về bể chứa bùn, còn phần nước trong đi lên 

tràn qua máng răng cưa phân phối nước chảy về bể chứa nước sạch. Nước từ bể chứa 

được bơm lên cột lọc áp lực với vâṭ liêụ cát, sỏi, … nhằm loaị bỏ hết lươṇg căṇ còn 

trong nước. Nước sau khi qua lọc được thải ra hệ thống thoát nước chung. Điṇh kỳ xúc 

rửa côṭ loc̣ áp lực để tránh tình traṇg tắc ngheñ hê ̣thống loc̣, lươṇg căṇ trong côṭ loc̣ sau 

khi xúc rửa đươc̣ thu gom bể chứa bùn đặt trong hệ thống, định kỳ thuê đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo quy định. 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột B QCĐP 3:2020/QN – Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về nước thải công nghiệp thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Đông 

Mai. 

3.2.2.2. Biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông 

- Toàn bộ hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, vỉa hè và đường dạo được 

lát gạch block hạn chế phát sinh bụi. 

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh hành lang, sân đường nội bộ trong dự án. 

- Bố trí các vòi phun tưới đường được bố trí tại các khu vực thuận tiện, để giảm 

thiểu bụi phát sinh trên tuyến đường nội bộ, tần suất phun 1 ngày/lần vào buổi sáng (gia 

tăng tần suất vào những ngày hanh khô để giảm thiểu bụi phát tán từ mặt đường). 

b. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy điều hòa 

- Tất cả điều hòa đều được lắp mới hoàn toàn, không sử dụng các thiết bị cũ và sử 

dụng các chất CFCs làm lạnh để hạn chế lượng khí thải phát sinh từ điều hòa gây ô 

nhiễm môi trường. 

Ngoài ra, bố trí đường ống thu gom từ thiết bị điều hòa đấu nối với hệ thống thoát 

nước mặt của dự án để nước không chảy tự do, gây hư hỏng công trình làm mất mỹ quan 

của khu vực. 

c. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

- Sử dụng loại máy phát điện mới và hiện đại; Sử dụng loại dầu có tỷ lệ lưu huỳnh 

thấp (0,05%) (dầu DO) để giảm nồng độ SO2 trong khí thải; Máy phát điện đặt tại vị trí 

thích hợp, cách biệt khu vực văn phòng và các khu vực nhạy cảm khác. 

- Lựa chọn máy từ các đơn vị cung ứng với yêu cầu kỹ thuật có tính năng chống 

ồn cao, chọn loại máy phát điện mới, ít gây ồn, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế phát sinh 
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khí thải; 

- Mỗi máy phát điện có ống khói phát thải riêng. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những 

chi tiết hư hỏng .  

Không sử dụng các thiết bị đóng cắt điện dùng môi chất là SF6, không sử duṇg 

chất gây suy giảm tầng ozon trong các hê ̣thống điều hòa nhiêṭ đô.̣ 

d. Biện pháp giảm thiểu bụi khí thải từ hoạt động sản xuất 

- Khí thải phát sinh từ nhà máy hiện hữu được thu gom, xử lý bằng các công trình 
xử lý khí thải như sau: 

+ 03 hệ thống xử lý khí thải khu vực nhà chế biến gỗ công suất lần lượt 500CMM, 
300CMM, 180CMM, với quy trình công nghệ: bụi khu vực chế biến gỗ → Chụp hút → 

Đường ống dẫn → Thiết bị lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thoát khí. 

+ 03 hệ thống xử lý mùi sơn của công đoạn phun sơn dây chuyền vỏ linh kiện bản 
mạch, củ loa bằng nhựa công suất 18.000m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: khí 
thải phun sơn → lớp màng nước dập bụi → Đường ống dẫn → Quạt hút → tháp hấp thụ 
bằng dung dịch NaOH → Ống thoát khí. 

+ 01 hệ thống xử lý xử lý mùi sơn công đoạn sản xuất vỏ loa bằng gỗ công suất 
18.000m3/giờ, với quy trình công nghệ: khí thải phun sơn → lớp màng nước dập bụi → 

Đường ống dẫn → Quạt hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → Ống thoát khí. 

+ 02 hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn bản mạch và gắn linh kiện (dán keo) 
của dây chuyền hàn bản mạch công suất 9.500m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: 
khí thải → Chụp hút → Đường ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt tính → 

Ống thoát khí. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động nâng công suất, đối với các công trình xử lý hiện 

hữu được giữ nguyên và bổ sung thêm một số hệ thống xử lý như sau: 

+ 02 hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn bản mạch và gắn linh kiện (dán keo) 
của dây chuyền hàn bản mạch công suất 4.500m3/giờ/hệ thống, với quy trình công nghệ: 
khí thải → Chụp hút → Đường ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt tính → 

Ống thoát khí. 

+ 01 hệ thống hàn bản mạch và gắn linh kiện (dán keo) của dây chuyền hàn bản 
bạch công suất 5.400m3/giờ, với quy trình công nghệ: khí thải → Chụp hút → Đường 
ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt tính → Ống thoát khí. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải hàn vải công suất 6.000m3/giờ, với quy trình công 
nghệ: khí thải → Chụp hút → Đường ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp phụ than hoạt 
tính → Ống thoát khí. 

- Than hoạt tính được thay thế định kỳ dựa trên chỉ số Iodine để đảm bảo hiệu quả 
hoạt động của các hệ thống xử lý khí thải và được thu gom, lưu giữ tạm thời, hợp đồng 
với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý là chất thải 
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nguy hại. 

* Yêu cầu bảo vệ môi trường: Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của 
bụi, khí thải phát sinh bởi Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành; đáp 

ứng QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
(cột B). 

3.2.2.3. Biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý liên quan đến chất thải rắn  
a. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn được thực hiện bằng biện pháp 

quản lý phù hợp. Để đảm bảo hiệu quả cao, biện pháp quản lý chất thải rắn của Dự án 

sẽ tuân thủ theo các văn bản pháp luật sau: 

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Các biện pháp được áp dụng cụ thể như sau: 

- Thiết bị lưu chứa: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án được thu gom vào 

các thùng chứa 20 – 40 lít bố trí  tại các khu vực phát  sinh rác thải. Cụ thể: 20 thùng có 

nắp đậy loại 40 lít; Khu vực nhà ăn : 20 thùng có nắp đậy loại 40 lít; khu vực nhà xưởng: 

20 thùng có nắp đậy loại 40 lít; các vị trí khác: 20 thùng có nắp đậy loại 20 lít. 

- Kho lưu chứa: CTR sinh hoạt được lưu giữ tại kho diện tích 100m2, tại đây bố trí 

các xe rác. Kết cấu: Nền bê tông chống thấm, mái tôn. Định kỳ 1 ngày/lần thuê đơn vị 

có chức năng đến thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt đem đi xử lý. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom định kỳ, tần suất 1 lần/ngày. 

b. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp 

- Thiết bị lưu chứa:  

+ Các loại chất thải: Mùn cứa, gỗ răm, vỏ loa bị loại trong quá trình sản xuất được 

thu gom vào các thùng chứa 120 lít ,bao bì đặt tại kho chứa chất thải. 

+ Bụi thu lại dưới đáy thiết bị lọc bụi được công nhân vệ sinh định kỳ thu gom vào 

bao bì kín, sau đó đưa về kho chứa CTR thông thường. 

- Kho lưu chứa: CTR công nghiệp thông thường được lưu giữ tại kho CTR thông 

thường diện tích 75m2. Kết cấu: Nền bê tông chống thấm, có rãnh thu gom, mái tôn. 

Định kỳ 3 tháng/lần thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển CTR công 

nghiệp thông thường đem đi xử lý. 
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+ Đối với bùn thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy: 

Được bơm hút vào xe bồn của đơn vị thu gom, vận chuyển không lưu trữ trong nhà 

xưởng. 

+ Ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chyển 3 tháng/lần hoặc theo 

yêu cầu của Công ty. 

c. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng chứa có dung tích 200 lít/thùng, làm bằng 

nhựa cứng, có khả năng chống sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với 

CTNH bên trong, có gắn mã CTNH và biển cảnh báo. 

- Kho lưu chứa: CTNH phát sinh được lưu giữ tại kho diện tích 75m2 của Nhà máy. 

Kết cấu: Nền bê tông chống thấm, rãnh thu gom, vách kín, mái tôn. Định kỳ 3 tháng/lần 

hợp đồng với  đơn vị thu gom, xử lý theo quy định. 

- Các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường của khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại: 

+ Thùng chứa phải đảm bảo không để rò rỉ CTNH và được làm bằng chất liệu 

không phản ứng với CTNH đựng trong thùng. Ngoài ra, mỗi thùng chứa đều gắn mã 

CTNH, biển cảnh báo và có nắp đậy. 

+ Có hệ thống rãnh thu nước để phòng ngừa rò rỉ chất thải ra ngoài môi trường. 

+ Bên ngoài kho có lắp bình cứu hỏa CO2 để phòng cháy chữa cháy. 

+ Chất thải khi được tập kết vào các ngăn chứa phải đảm bảo được phân thành các 

loại chất thải theo mã CTNH đã gắn trên các thùng chứa. 

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực lưu giữ chất thải CTNH. 

- Bùn thải từ quá trình tuần hoàn nước được đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý khi đầy. 

 CTNH được quản lý theo đúng quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải theo quy định với 
tần suất 3 – 6 tháng/lần. 

3.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ máy móc, thiết bị sản xuất, bốc xếp tại khu vực 

xưởng sản xuất. Tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc, đến hoạt 

động sản xuất của các nhà máy giáp ranh dự án và vùng dân cư lân cận. 

- Các bãi đỗ xe được quy hoạch, bố trí tại vị trí thuận lợi. 
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- Đối với công nhân làm việc trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, bảo hộ lao 

động như: quần áo, khẩu trang, mũ, gang tay, nút tai… giảm thiếu tác động tối đa đến 

sức khỏe của công nhân làm việc. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra sự mài mòn của các chi tiết 

và cho dầu bôi trơn theo định kỳ. 

- Sử dụng các thiết bị có tiếng ồn thấp. Máy móc thiết bị với công nghệ hiện đại, 

thân thiện với môi trường, được kiểm định hàng năm. 

- Quy định hạn chế sử dụng còi xe trong khuôn viên dự án. Thiết kế, vận hành các 

thiết bị theo đúng kỹ thuật. 

- Không vận hành, vận chuyển nguyên liệu vào các khung giờ nghỉ trưa từ 11 – 

13h30 và từ 21h – 6h sáng hôm sau, đảm bảo trật tự, không làm ồn đến dân cư lân cận. 

- Đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại và thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

để đảm bảo máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt. 

- Lắp đặt các nút cao su, đệm chống rung tại các máy móc. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị máy móc, động cơ định kỳ 6 tháng/lần. 

- Thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung trong quá trình vận chuyển, 

lắp đặt máy móc đảm bảo QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung; QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị tại 

nơi làm việc. 

- Diện tích trồng cây xanh trong khu vực theo quy hoạch được duyệt, Chủ Dự án 

chọn loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai ở KCN để tăng cường hiệu 

quả công tác bảo vệ môi trường. 

- Hạn chế tốc độ, cấm bóp còi để giảm tiếng ồn khi qua các khu vực nhạy cảm. 

- Cấm các xe chở quá tải trọng quy định để giảm thiểu rung động. 

3.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di 
tích lịch sử - văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác 

1) Ô nhiễm nhiệt 

- Thiết kế nhà xưởng hợp lý, lắp đặt điều hoà nhiệt độ, hệ thống thông gió tại các 

nhà xưởng sản xuất để giảm lượng nhiệt phát sinh. 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, đặc biệt là hệ thống bảo ôn ở các 

thiết bị có phát sinh nhiệt để hạn chế tối đa lượng nhiệt thất thoát ra bên ngoài môi 

trường. 
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3.2.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a) Phòng cháy chữa cháy 

- Để đảm bảo an toàn trong PCCC tại nhà máy, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

+ Tuân thủ các quy định về an toàn trong thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC 

theo quy định của pháp luật; 

+ Tính toán lượng lưu chứa nguyên liệu, nhiên liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng 

của nhà máy và đảm bảo an toàn trong lưu chứa; 

+Tuân thủ nghiêm ngặt về các quy định phòng cháy trong luu chứa hóa chất tại 

nhà máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 

+ Tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong nhập liệu, lưu chứa và vận hành sản xuất, 

đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật như: bồn chứa, khu vực nhập liệu...; hệ 

thống thông tin; hệ thống chiếu sáng; các thiết bị phụ trợ khác; 

+ Định kỳ tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị sản xuất, thiết bị phụ trợ 

phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy; 

+ Thiết lập phương án ứng cứu sự cố đối với sự cố cháy, nổ; 

+ Tuyên truyền, tập huấn về an toàn cháy nổ cho công nhân, quản lý nhà máy theo 

định kỳ. 

- Biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi cháy: 

Bước 1. Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công 

trường và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng 

cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

Khi xảy ra sự cố cháy nổ tại nhà máy: đặc biệt tại các khu vực cháy có liên quan 

đến hóa chất, nhanh chóng khóa hoặc chặn hệ thống thoát nước mưa, nhằm hạn chế khả 

năng nước sau quá trình dập lửa có thể nhiễm hoá chất, chảy vào hệ thống thoát nước 

mưa. Đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình chữa cháy được dẫn về hệ thống 

thu gom nước thải để xử lý. 

Bước 2. Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp 

sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và 

vận chuyển ra khỏi khu vực. 

Bước 3. Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện 

cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau 

đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định 

nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến 

hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế 
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hoạch cụ thể khắc phục. 

Bước 4. Báo cáo lên cơ quan có chức năng để điều tra làm rõ và tiến hành bồi 

thường thiệt hại cho các bên liên quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Hình 3. 8. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 
Kết luận: Những biện pháp giảm thiểu được đề xuất ở trên là các biện pháp khả thi 

và tối ưu góp phần bảo vệ chất lượng môi trường cũng như sức khoẻ của người lao động 

trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động. Do 

vậy, trong quá trình thi công dự án cũng như khi dự án được đưa vào vận hành chủ dự 

án sẽ thực hiện đúng theo các phương án như trên để đảm bảo chất lượng môi trường tại 

dự án cũng như khu vực xung quanh, bảo đảm sức khoẻ của người lao động. 

Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ đã áp dụng tại Nhà 

máy mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

b) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

Bảo quản 

-  Kho chứa hóa chất phải chia ra thành nhiều chỗ khác nhau tránh tập trung 1 kho 

lớn, đặc biệt là những chất dễ gây cháy nổ, hoặc những chất dễ phản ứng với nhau và 

phát sinh nhiệt hoặc ngọn lửa. 
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- Kho chứa hóa chất phải đảm bảo an toàn về nguồn nhiệt. Nguồn nhiệt có thể phát 

sinh từ các vật có nhiệt độ cao, hoặc các vật mang dòng điện phát sinh tia lửa điện, hoặc 

tia lửa điện phát sinh từ hệ thống điện lưới. Và cần chú ý một số điều sau: 

+ Nghiêm cấm mang lửa vào kho, cấm hút thuốc, hoặc những thứ dễ bén lửa vào 

kho. 

+ Không nên sử dụng những thiết bị bằng kim loại vì khi làm việc gây ma sát dễ bén 

lửa. 

+ Hệ thống điện trong kho và các thiết bị vận chuyển trong kho phải luôn có CP 

để đảm bảo an toàn 

- Kho phải luôn khô ráo, và được vệ sinh thường xuyên để luôn có độ ẩm và nhiệt 

độ ổn định, cần lắp nhiều quạt gió để tạo không khí thông thoáng trong kho và tránh dồn 

ứ một lượng lớn hơi của một số các chất dễ bay hơi có khả năng cháy nổ lớn. 

- Tránh để hóa chất dễ cháy nổ tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, và bao 

đựng hóa chất phải chắc chắn và có màu không hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời 

tốt (VD: tránh đóng bao bì có màu đen). 

Các thùng phuy chứa hóa chất dạng lỏng phải kín không cho hóa chất rò rỉ và bay 

hơi ra ngoài tránh gây cháy nổ, hạn chế để chung với các loại hóa chất dễ cháy nổ khác. 

- Khi di chuyển các hóa chất phải chú ý cẩn thận, tránh để rò rỉ hoặc sinh ra ma sát 

trong quá trình vận chuyển. 

- Các dụng cụ điện như ổ cắm, cầu dao, cầu chì… phải được lắp đặt tránh xa các 

hóa chất, các thiết bị điện luôn phải có các APTOMAT để đảm bảo khi có sự cố nguồn 

điện phải được ngắt kịp thời. Bóng đèn chiếu sáng trong kho là loại bóng đèn đề phòng 

cháy nổ, ít sinh nhiệt. Có thể sử dụng các bóng đèn led, huỳnh quang, hạn chế dung 

bóng đèn sợi đốt 

-  Kho chứa hóa chất phải được trang bị các hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy 

tự động và các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ. 

Công tác ứng cứu sự cố tràn đổ hóa chất, rò rỉ hóa chất 

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: thông gió diện tích tràn đổ hóa chất, cách ly mọi 

nguồn đánh lửa, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý, hấp thụ hóa 

chất tràn đổ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất) sau đó đựng trong thùng 

chứa chất thải kín. 

- Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng: thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, hủy bỏ tất cả 

các nguồn lửa, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm 

cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất. Hấp thụ hóa chất tràn đổ 

bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất), không sử dụng chất liệu dễ cháy (như 
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mùn cưa), sau đó đựng trong thùng chứa chất thải kín. Nước rửa làm sạch khu vực tràn 

đổ rò rỉ không được xả ra hệ thống thoát nước chung. Phun nước để giải tán hơi hóa chất 

bảo vệ nhân viên trong khi xử lý rò rỉ hạn chế tiếp xúc với hóa chất. Sử dụng dụng cụ 

và thiết bị không phát ra tia lửa. 

Các bước ứng cứu với sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

1. Xử lý cô lập rò rỉ, ngắt hết nguồn điện, nguồn phát ra tia lửa điện, nhiệt ở khu 

vực xảy ra sự cố. 

2. Gọi sự trợ giúp nếu cần. Không nên để khu vực không có người 

3. Sử dụng đồ bảo hộ phù hợp: Áo dài, Bao giày, Găng tay, khẩu trang. 

4. Loại bỏ những mảnh kính và những mảnh vụn khác (nếu có) bằng cách dùng 

miếng lót thấm. Để trong một thùng thích hợp dành cho vật bén nhọn. 

5. Dùng cát, giẻ lau hoặc chất thấm hút để thấm hút hóa chất ngăn không cho tràn 

ra khu vực xung quanh. Thấm dịch tràn đổ bằng vải thấm và vứt trong một túi bịt kín. 

6. Rửa sạch bằng nước sạch (nếu hóa chất không gây phản ứng có hại với nước) 

hoặc lau sạch bằng khăn. 

7. Vứt tất cả những vật liệu bị vấy nhiễm trong một túi bịt kín 

8. Giẻ lau, cát và hóa chất tràn đổ sau khi xử lý xong bỏ vào túi nhựa, buộc chặt 

và đặt vào khu chứa chất thải nguy hại. Vứt tất cả túi bịt kín và vật liệu bị nhiễm trong 

một thùng chuyên dụng đựng chất thải nguy hại. 

9. Rửa tay kỹ lưỡng 

10. Điền vào tờ báo cáo sự kiện như đã được quy định tại nơi làm việc. 

Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư 

hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục, báo cáo cơ quan chức năng 

nếu gây hậu quả nghiêm trọng. 

c) Sự cố khí thải 

- Hiện tượng:  

+ Hơi nhựa phát sinh nồng nặc tại hệ thống xử lý khí thải. 

+ Khí thải đầu ra có màu đen. 

+ Khói trắng trong khu nhà xưởng sản xuất và hệ thống xử lý. 

- Nguyên nhân: 

+ Quát hút li tâm bị tắc nghẽn. 

+ Do mất điện hệ thống không hoạt động, dẫn đến hơi phát sinh lưu chứa cục bộ. 

+ Đường ống thu khí thải bị tắc nghẽn. 
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- Phương pháp khắc phục: 

Bước 1: Cho dừng ngay việc sản xuất để không gia tăng khí thải phát sinh ra ngoài 

môi trường. 

Bước 2: Kiểm tra nguyên nhân gây ra sự cố. Nếu sự cố đơn giản có thể tự khắc 

phục thì nhân viên vận hành hệ thống sẽ xử lý nhanh chóng để đảm quá trình sản xuất 

không bị gián đoạn. Nếu sự cố không thể tự xử lý phải thuê đơn vị có chuyên môn để 

khắc phục trong thời gian ngắn nhất. 

Bước 3: Sau khi sự cố đã được khắc phục, cho vận hành lại hệ thống xử lý. Tiến 

hành lấy mẫu, phân tích để đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra nằm trong giới hạn của 

quy chuẩn cho phép 

Ngoài ra, đơn vị sẽ thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa để hạn chế hư hỏng; Định 

kỳ thay thế túi vải lọc bụi để đảm bảo hiệu quả xử lý; Vận hành hệ thống liên tục trong 

suốt quá trình sản xuất và theo đúng hướng dẫn thiết kế; Tổ chức diễn tập phương án 

ứng phó sự cố môi trường định kỳ 2 năm/lần. 

d) Sự cố đối với hệ thống đường ống thoát nước thải, bể tự hoại 

* Bể tự hoại 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như: 

Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu. 

Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi 

hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm 

cầu. 

* Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

e) Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

* Sự cố 01: sự cố không có điện cấp cho hệ thống 

- Hiện tượng: Hệ thống XLNT của nhà máy không hoạt động. 

- Nguyên nhân: 
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+ Atomat bị hỏng; 

+ Điện nguồn không đủ pha, ngước pha hoặc mất trung tính; 

+ Điện áp quá cao hoặc quá thấp; 

+ Hệ thống điều khiển bị lỗi hoặc vận hành không đúng 

- Hướng khắc phục: 

 Khi xảy ra sự cố cần ngắt thiết bị không cho hoạt động trước khi tìm ra nguyên 

nhân gây ra sự cố. Cần thông báo tới nhà cung cấp để được tư vấn và sửa chữa. 

Khi cho thiết bị hoạt động trở lại cần kiểm tra lại hoạt động của thiết bị đảm bảo 

chạy ổn định. 

+ Kiểm tra lại Atomat đầu vào, thực hiện thay thế nếu atomat bị hỏng. 

+ Kiểm tra điện áp nguồn. 

+ Kiểm tra toàn bộ hệ thống điều khiển. 

* Sự cố 2: Sự cố máy thổi khí không hoạt động 

- Hiện tượng: Hệ thống XLNT có mùi hôi, các đèn báo sự cố. 

- Nguyên nhân: 

+ Hệ thống điều khiển bị lỗi. 

+ Máy thổi khí bị tắc nghẽ, hư hỏng. 

- Phương pháp khắc phục: 

+ Kiểm tra hệ thống điều khiển và đầu điện vào của hệ thống. 

+ Kiểm tra máy nén khí. Trường hợp máy thổi khí hỏng hóc sử dụng máy dự phòng. 

* Sự cố 3: Sự cố các bơm hóa chất không hoạt động 

- Hiện tượng: Máy bơm không hoạt động, nước thải đầu ra màu đục. 

- Nguyên nhân:  

+ Hệ thống điều khiển bị lỗi. 

+ Thùng chứa hóa chất bị cạn. 

+ Bơm bị hỏng. 

- Phương pháp khắc phục: 

+ Kiểm tra hệ thống điều khiển. 

+ Pha bổ sung hóa chất. 

- Kiểm tra và sửa bơm. Trường hợp bơm hỏng sử dụng bơm hóa chất dự phòng. 

* Sự cố 4: Các bể xử lý trong hệ thống không có nước hoặc các máy móc trong bể 

không hoạt động 
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- Hiện tượng: Mùi hôi gia tăng trong Hệ thống XLNT, các bể xử lý có mực nước 

cạn. 

- Nguyên nhân:  

+ Hệ thống điều khiển bị lỗi. 

+ Các phao tự động bị lỗi và không hoạt động. 

+ Các bơm trong bể bị kẹt, hỏng. 

+ Khí cấp cho bơm tại bể lắng quá yếu. 

+ Ống dẫn bị kẹt. 

- Phương án khắc phục 

+ Lưu chứa nước thải tại các bể, không bơm nước thải chưa đạt chuẩn về bể khùng 

để tìm hướng khắc phục. 

+ Kiểm tra hệ thống điều khiển. 

+ Kiểm tra và sửa chữa phao trong trường hợp phao bị rơi hỏng. 

+ Trường hợp bơm hỏng, sử dụng các bơm dự phòng và mang bơm đi sửa chữa. 

+ Điều chỉnh van cấp khí tại bơm của bể lắng để điều chỉnh lượng khí cấp. 

+ Đối với các ống dẫn nước bị kẹt, thông tắc công và vệ sinh cống. 

+ Sau khi khắc phục bơm lại nước về bể điều hòa để bắt đầu xử lý. 

* Sự cố 5: Nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn 

- Hiện tượng:  

+ Tại bể khử trùng nước thải có màu đục hơn so với bình thường. 

+ Kết quả quan trắc định kỳ cho thấy các thông số vượt quy chuẩn cho phép. 

- Nguyên nhân: 

+ Lượng hóa chất sử dụng không đảm bảo về khối lượng hoặc quy trình châm hóa 

chất chưa đúng quy định. 

+ Các máy bơm trong các bể bị hỏng hóc (nghẹt bơm, bơm không hoạt động). 

+ Bị chết vi sinh vật. 

- Phương án khắc phục:  

+ Thường xuyên kiểm tra nạo vét các bể xử lý nước. 

+  Kiểm tra bổ sung thêm hóa chất cho phù hợp với thực tế xử lý. 

+ Khi nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn, đóng van thoát nước, lưu chứa nước 

thải tại các bể trong Hệ thống XLNT hoặc lưu chứa bằng các thiết bị rời, đồng thời báo 

ngay cho nhà cung cấp để đưa ra hướng khắc phục sự cố trong vòng 1-2 ngày. Sau khi 
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sự cố được khắc phục, bơm nước trở lại về bể điều hòa để tiếp tục quá trình xử lý nước 

thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường. 

+ Hợp đồng chuyển giao nước thải với cơ sở tiếp nhận nước thải trong trường hợp 

lượng nước thải vượt quá khả năng lưu giữ của các bể tại trạm hoặc thời gian sửa chữa kéo 

dài. 

+ Định kỳ hàng năm phối hợp với nhà cung cấp thiết bị duy tu, bảo dưỡng thiết bị 

máy móc của hệ thống xử lý. 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống thu, thoát nước để tránh tình trạng tắc ống 

nước. 

+ Thực hiện quan trắc nước thải hàng năm để kiểm soát được chất lượng nước thải 

đầu ra. 

f) Sự cố tai nạn lao động 

*Biện pháp phòng ngừa: 

- Chủ dự án thiết lập nội quy Nhà máy và yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm 

túc để bảo vệ chính bản thân mình. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như khẩu trang, quần 

áo bảo hộ... 

- Niêm yết quy trình vận hành của dây chuyền sản xuất để công nhân được biết, 

hạn chế tình trạng vận hành sai gây sự cố đáng tiếc.  

- Nhà xưởng thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn công nghiệp về mức độ thông gió, điều 

kiện chiếu sáng... tạo môi trường làm việc tốt cho công nhân.  

- Nhà máy sẽ thực hiện bảo dưỡng động cơ dây chuyền sản xuất định kỳ, tần suất 

dự kiến 3 tháng/lần nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định trong suốt thời gian hoạt 

động. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu nguồn thải đã nêu trong hồ sơ 

môi trường đồng thời vận hành thường xuyên công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở. 

- Công ty yêu cầu tổ trưởng sản xuất nhắc nhở công nhân chú ý an toàn khi thực 

hiện công đoạn vận chuyển, xếp dỡ nguyên liệu, sản phẩm trong kho chứa.  

- Quy trình bảo dưỡng động cơ máy móc phải có kế hoạch và thông báo cho các 

tổ sản xuất được biết, tránh tình trạng đang bảo dưỡng thì đóng điện vận hành máy gây 

sự cố tai nạn đáng tiếc xảy ra; 

- Công ty ký hợp đồng huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên 

Nhà máy.  

*Biện pháp ứng phó: 
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Thực hiện sơ cứu tại chỗ, gọi xe cứu thương đưa người bị tai nạn đến cơ sở y tế 

gần nhất.  

g) Sự cố do điện giật 

*Biện pháp phòng ngừa: 

- Công ty bố trí cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về điện giám sát, bảo dưỡng hệ 

thống điện của cơ sở hàng ngày. 

- Thực hiện bảo dưỡng máy móc sản xuất định kỳ, tần suất dự kiến 3 tháng/lần 

để phát hiện các sự cố trong đó có sự cố về điện, từ đó, có phương án khắc phục kịp 

thời.  

- Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất sẽ được đào tạo trước khi vào làm 

việc chính thức. 

- Công ty sẽ niêm yết quy trình vận hành máy móc tại từng thiết bị để công nhân 

nắm rõ, hạn chế việc vận hành sai gây sự cố và ảnh hưởng đến sản xuất. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc gồm khẩu trang, quần 

áo bảo hộ, găng tay,...  

*Biện pháp ứng phó: 

- Ngắt nguồn điện ngay lập tức bằng cách ngắt cầu dao điện, rút dây điện ra khỏi 

ổ cắm,… và gọi cho đơn vị cấp cứu đến; 

- Thực hiện tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện là sử dụng dụng cụ bằng gỗ khô 

ráo, không bị ẩm ướt hoặc truyền điện  

- Đặt nạn nhân nằm xuống nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh vào những vật cứng.  

- Sau đó, chuyển nạn nhân đi cấp cứu tại cơ sở gần nhất.  

h). Đối với sự cố hệ thống thông gió nhà xưởng 

- Bộ phận kỹ thuật điện của nhà máy sẽ kiểm tra điều hòa định kỳ hàng tháng; 

- Trường hợp gặp sự cố sẽ kiểm tra phát hiện lỗi và thay thế linh kiện lỗi hỏng, 

nếu hỏng nặng thì mua mới; 

- Bổ sung lượng gas hao hụt.  

- Số lượng của hệ thống điều hòa thông gió đã được tính toán dôi dư cho từng 

xưởng sản xuất (mỗi xưởng đều nhiều hơn 2 hệ thống) để đảm bảo hệ thống này gặp sự 

cố thì hệ thống còn lại vẫn hoạt động bình thường.  

i). Sự cố đối với máy móc thiết bị 

*Biện pháp phòng ngừa: 
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- Chủ dự án bố trí tổ kỹ thuật thực hiện kiểm tra động cơ thiết bị hàng ngày; thực 

hiện bảo dưỡng động cơ máy móc định kỳ (tần suất 3 tháng/lần).  

- Máy nén khí, xe nâng, cẩu trục sẽ thực hiện kiểm định và bảo dưỡng theo QCVN 

do Bộ LĐTBXH ban hành. 

*Biện pháp ứng phó: 

Khi thấy máy có dấu hiệu trục trặc hoặc hỏng thì ngay lập tức phải dừng vận hành 

để bảo dưỡng, sửa chữa (lỗi nhẹ thì có thể bảo dưỡng trực tiếp ở Nhà máy, lỗi nặng thì 

phải đem ra ngoài bảo dưỡng), tuyệt đối không cố vận hành. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

a. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Bảng 3. 23. Danh mục các hạng mục công trình BVMT của dự án 
 

b. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

- Giai đoạn xây dựng bổ sung các thùng rác sinh hoạt, các thùng chứa nước thải 

thi công, các hệ thống che chắn bụi khi thi công. Đối với các kho chứa rác, đường ống 

thu thoát nước mưa, nước thải được sử dụng chung với giai đoạn hoạt động hiện tại của 

dự án 

- Giai đoạn hoạt động: Không lắp đặt, bổ sung thêm hạng mục công trình BVMT. 

c. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Stt Nội dung 
Đơn giá 

(đồng/năm) 
Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 
Hơp̣ đồng thu gom, vâṇ chuyển, xử lý chất 
thải nguy haị 

20.000.000 20.000.000 

2 
Hơp̣ đồng thu gom, vâṇ chuyển, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt 

2.000.000/tháng 24.000.000 

3 
Hợp đồng thu gom vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sản xuất 
20.000.000 20.000.000 

4 
Giám sát chất lươṇg môi trường dự án, 

quan trắc môi trường lao động 
50.000.000 50.000.000 

5 
Hút bùn bể phốt, naọ vét hê ̣ thống thoát 
nước mưa, nước thải 

32.000.000 32.000.000 

6 
Vận hành hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất và hệ thống xử lý khí thải 
50.000.000 50.000.000 

7 Diễn tập phòng ngừa sự cố  20.000.000 20.000.000 

8 Chi phí chung 50.000.000 50.000.000 

9 Chi phí dự phòng hàng năm  21.600.000 21.600.000 

Tổng 287.000.000 
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- Bố trí kỹ thuật vận hành các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy; 

- Bố trí nhân viên môi trường quản lý các vấn đề môi trường của Nhà máy theo hồ 

sơ môi trường đã được phê duyệt, phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc định kỳ 

và chuyển giao chất thải phù hợp.  

e. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường 

e.1. Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng dự án 

Công ty TNHH Bumjin Electronics Vinalà đơn vị chủ đầu tư trực tiếp quản lý và 

điều hành các hoạt động của Dự án như: lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát công tác 

triển khai thi công, nghiệm thu Dự án. Theo đó, chủ dự án chịu trách nhiệm giám sát các 

vấn đề môi trường và vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hiện Dự án của các 

nhà thầu bao gồm: 

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong giai đoạn 

thiết kế, thi công xây dựng dự án. 

- Kiểm tra, giám sát về môi trường đảm bảo hoạt động của dự án phù hợp các tiêu 

chuẩn và luật pháp về môi trường của Việt Nam và của địa phương. 

- Phối hợp và quan hệ chặt chẽ với nhân dân, chính quyền và các cơ quan chức 

năng địa phương về các vấn đề môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động. 

- Lập kế hoạch quản lý môi trường và an toàn cho khu vực dự án. 

- Tiến hành quan trắc nội dung về môi trường. 

Tổ chức và nhân sự cho quản lý môi trường: Để thực hiện các đề xuất đã nêu, chủ 

dự án sẽ có bộ phận thực hiện các nhiệm vụ về môi trường cho dự án: 

- Đảm bảo hoạt động của tuyến, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của Pháp luật 

Việt Nam về bảo vệ môi trường. 

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên các vấn đề môi trường và an toàn của dự án. 

- Tiến hành quan trắc, giám sát nội bộ về môi trường. 

e.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

- Sau khi dự án đi hoàn thành xây dựng chủ dự án sẽ trực tiếp quản lý. 

- Đối với nguồn chi phí cho công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động 

của dự án, gồm: Chi phí cho thu gom, vận chuyển xử lý chất thải phát sinh, chi phí vận 

hành cho trạm xử lý nước thải, chi phí nạo vét định kỳ hệ thống rãnh thu thoát nước và 

các chi phí cho công tác bảo vệ môi trường khác được sử dụng từ nguồn chi phí vận 

hành thường xuyên do đơn vị quản lý vận hành do chủ dự án từ chịu trách nhiệm 
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3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, 

dự báo 

Các phương pháp áp dụng để dự báo ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình 

khai thác và kết thúc của dự án đều là các phương pháp phổ biến, đang được sử dụng 

rộng rãi trong quá trình ĐTM hiện nay tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. 

Mặc dù các phương pháp này được thực hiện trên cơ sở tham khảo theo các tài liệu của 

WHO, EPA và EC biên soạn nhưng việc áp dụng với điều kiện Việt Nam đều có những 

hạn chế đáng kể, Ví dụ: Khi sử dụng mô hình tính toán ô nhiễm bụi, khí thải có sử dụng 

hệ số phát thải từ các phương tiện GTVT được trên cơ sở số liệu điều tra và khảo sát 

thống kê nhiều năm của WHO nhưng khi áp dụng thì các điều kiện về địa hình giao 

thông, chất lượng đường, chất lượng phương tiện sử dụng ở Việt Nam thường kém nên 

có các sai lệch đáng kể so với thực tế.  

Tuy nhiên, trong báo cáo ĐTM đã sử dụng kết hợp giữa các phương pháp khác 

nhau có sự hiệu chuẩn theo các tài liệu, số liệu nghiên cứu thực tế trong nhiều năm của 

các chuyên gia đánh giá nên các kết quả thu được khá gần với thực tế triển khai dự án. 

Theo đó độ tin cậy của các phương pháp được sử dụng trong đánh giá tác động môi 

trường của dự án được đánh giá từ mức độ trung bình đến cao. Kết quả đánh giá mức 

độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá tác động như sau: 

Về mức độ chi tiết 

Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai thực hiện của dự án 

được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến môi 

trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã nêu được các nguồn ô nhiễm chính 

trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. 

Về hiện trạng môi trường 

Nhóm nghiên cứu ĐTM đã tiến hành đi hiện trường, lấy mẫu, đo đạc tại hiện trường 

và phân tích mẫu bằng phương pháp mới, với thiết bị hiện đại. Độ tin cậy của các kết 

quả phân tích các thông số môi trường tại vùng Dự án hoàn toàn đảm bảo.  

Về mức độ tin cậy 

Các phương pháp ĐTM áp dụng trong quá trình ĐTM có độ tin cậy cao. Hiện đang 

được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc định lượng các nguồn 

gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu chuẩn cho phép là phương 

pháp thường được áp dụng trong quá trình ĐTM. Các công thức để tính toán các nguồn 

gây ô nhiễm được áp dụng trong quá trình ĐTM của dự án như: Công thức tính phát tán 

nguồn đường... đều có độ tin cậy cao, tuy nhiên khi áp dụng cho khu vực nghiên cứu 

thực tế còn có sai số nhất định. 
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Tuy nhiên, một số phương pháp đã sử dụng trong thời gian dài từ thế kỷ trước chưa 

đáp ứng hết sự biến đổi ngày càng nhanh và phức tạp của môi trường hiện nay. Mức độ 

tin cậy không những phụ thuộc vào Phương pháp đánh giá, các công thức mà còn phụ 

thuộc vào các yếu tố sau: Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán 

là giá trị trung bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. Để có kết quả có 

mức độ tin cậy cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng. Nhưng việc thực 

hiện sẽ rất tăng chi phí về ĐTM và mất nhiều thời gian. 

Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán khí độc 

hại và bụi 

Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các phương 

tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra được áp dụng theo các 

công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, hoặc các hệ số phát thải của WHO,…  nhưng 

độ chính xác so với thực tế không cao do lượng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc vào chế 

độ vận hành như: lúc khởi động nhanh, chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau mỗi 

loại xe, hệ số ô nhiễm mỗi loại xe.  

Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các công 

thức tính phát tán nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm trong đó có 

các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,… và 

được giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là không 

tránh khỏi. 

Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các chất 

ô nhiễm trong nước thải 

Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: Nước thải sinh hoạt 

căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải do vậy kết quả tính toán sẽ 

có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau.  

Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định do lượng 

mưa phân bố không đều trong năm do đó lưu lượng nước mưa là không ổn định. Thành 

phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tích tụ 

các chất ô nhiễm trên bề mặt cũng như thành phần đất đá khu vực nước mưa tràn qua. 

Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do các chất ô nhiễm cần xác 

định rõ rất nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các thông tin này nên việc 

xác định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính tương đối. 

Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần số 

và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá nguồn 

tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn.  
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Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó khăn, vì 

mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu lượng 

xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh, v.v... Mức ồn dòng xe lại 

thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người ta thường dùng 

trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời gian để đặc trưng 

cho mức ồn của dòng xe và đo lường mức ồn của dòng xe cũng phải dùng máy đo tiếng 

ồn tích phân trung bình mới xác định được.  
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Chương 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công 

nghiệp Đông Mai với mục tiêu sản xuất loa âm thanh không phải dự án khai thác khoáng 

sản. Vì vậy, Dự án không phải thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương 

án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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Chương 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để công tác bảo vệ môi trường được thực hiện tốt và có hiệu quả cao, Công ty 

TNHH Bumjin Electronics Vina sẽ trực tiếp quản lý điều hành các công việc trong quá 

trình triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có bố trí các cán bộ phụ trách về môi trường 

chuyên theo dõi việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và thực hiện quan trắc 

môi trường. Vì vậy, chương trình quản lý môi trường được thực hiện ngay từ giai đoạn 

chuẩn bị, xây dựng cũng như trong suốt quá trình Dự án đi vào hoạt động. Mục tiêu của 

chương trình quản lý môi trường: 

+ Thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ Môi trường. 

+ Lập kế hoạch đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, các giải pháp bảo vệ môi 

trường đã được phê duyệt theo báo cáo ĐTM. 

+ Sử dụng cơ cấu tổ chức phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường trong các giai 

đoạn thực hiện dự án và giám sát tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất 

trong báo cáo ĐTM. 

+ Thực hiện kiểm soát được các nguồn thải từ các hoạt động của Dự án để giảm 

thiểu ảnh hưởng ô nhiễm từ nguồn thải ở mức độ cho phép và có kế hoạch xử lý phù 

hợp. 

+ Đề xuất các phương án phòng chống các sự cố môi trường có thể xảy ra trong 

quá trình thi công, vận hành công trình. 

Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina sẽ thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

trong suốt quá trình thực hiện dự án dưới sự giám sát, kiểm tra của UBND tỉnh Quảng 

Ninh, Ban quản lý khu kinh tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bảng 5. 1. Chương trình quản lý môi trường 

Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Giai đoạn 

thi công 

xây dựng 

và lắp đặt 

thiết bị 

Hoạt động 

xây dựng 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn, độ 

rung 

- Xe vận chuyển phủ bạt, 

thường xuyên tưới ẩm tuyến 

đường vận chuyển 

- Sử dụng các loại xe đảm 

bảo chất lượng tốt, ít phát 

Thực hiện trong 

quá trình thi 

công xây dựng 

và lắp đặt thiết 

bị, hoàn thiện 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

sinh khí thải, đảm bảo tiêu 

chuẩn tiếng ồn và độ rung 

 - Bố trí thời gian thi công 

hợp lý, hạn chế thi công 

cùng một lúc các công đoạn 

có phát ra tiếng động lớn.  

trước khi đi vào 

hoạt động 

Nước mưa chảy 

tràn, nước thải 

xây dựng 

- Rãnh thoát nước và hố ga 

thu nước mưa thường xuyên 

được nạo vét, thu dọn 

- Bùn thải từ các hố ga, rãnh 

thoát nước được cơ sở bố trí 

thuê đơn vị có chức năng tới 

hút và vận chuyển đi xử lý. 

- Đối với nước thải phát sinh 

từ công đoạn rửa xe, rửa 

dụng cụ thi công, nước thải 

từ công đoạn đào hố thi công 

các bể được thu gom vào 

một nơi để lắng cặn và tuần 

hoàn tái sử dụng 

Chất thải rắn 

xây dựng 

- CTR là bao bì, sắt vụn... 

dùng để bán phế liệu 

- Cát, đá vật liệu xây dựng 

thừa tận dụng san nền các 

công trình phụ trợ 

- Đất đá thải: Bố trí khu vực 

lưu trữ và thuê đơn vị vận 

chuyển xử lý 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 167 

Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chất thải nguy 

hại 

- Bố trí thùng chứa CTNH 

- Thu gom, tập kết các loại 

CTNH phát sinh trong quá 

trình xây dựng và tập kết tại 

kho chứa CTNH tạm thời. 

Sự cố môi 

trường và an 

toàn lao động 

- Thực hiện nghiêm chỉnh 

công tác PCCC, trang bị đầy 

đủ các dụng cụ bảo hộ lao 

động, kiểm tra giám sát khu 

vực Dự án để có biện pháp 

phong chống sự cố kịp thời 

nếu xảy ra. 

Hoạt động 

sinh hoạt 

của công 

nhân 

Nước thải sinh 

hoạt  

- Công nhân sử dụng các nhà 

vệ sinh đã được xây dựng tại 

các hạng mục công trình đã 

hoàn thiện.  

- Bố trí và vệ sinh di động để 

thu gom nước thải sinh hoạt 

công nhân xây dựng. 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

Bố trí thùng chứa rác. 

Thu gom về kho chứa hiện 

có của nhà máy 

Giai đoạn 

hoạt động 

- Hoạt 

động sản 

xuất và 

hoạt động 

sinh hoạt 

Bụi, khí thải 

-  Quy định tốc độ đối với 

phương tiện ra vào Công ty, 

tốc độ 5-10 km/h và tuân 

theo sự điều phối của bảo vệ. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, 

tra dầu mỡ cho các phương 

Thực hiện trong 

quá trình hoạt 

động dự án 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

của công 

nhân 

tiện vận tải để đảm bảo thiết 

bị 

vận hành ổn định. 

- Trồng cây xanh xung 

quanh khuôn viên Công ty 

- Nâng cao ý thức của công 

nhân lao động trong công tác 

giữ gìn vệ sinh chung 

 

Quy hoạch nhà xưởng sản 

xuất 

+ Thiết kế nhà xưởng sản 

xuất cao ráo, thông thoáng, 

bố trí ô thoáng lợi dụng gió 

tươi từ ngoài vào; 

- Lắp đặt quạt hút thông 

thoáng nhà xưởng; 

- Trồng cây xanh xung 

quanh khuôn viên Công ty; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao 

động cho công nhân làm 

việc. 

Lắp đặt đầy đủ hệ thống xử 

lý khí thải. 

Chất thải rắn 

sinh hoạt  

- Chất thải rắn sinh hoạt từ 

khu vực nhà ăn được tập kết 

vào thùng rác lớn thuê đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý; 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ 

khu vực văn phòng, rác từ 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

hoạt động vệ sinh cá nhân 

của lao động trong nhà máy 

được thu gom bằng hệ thống 

thùng chứa chuyên dụng tại 

mỗi khu vực. 

Chất thải rắn 

sản xuất  

  

Thu gom, phân loại tại 

nguồn, lưu chứa tập kết vào 

kho chứa CTRCN 

Ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý 

theo quy định.  

Thu gom, phân loại, lưu 

chứa vào thùng chứa có nắp 

đậy, ghi đầy đủ tên, mã số 

CTNH.  

Ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý 

theo đúng quy định của pháp 

luật.  

Định kỳ 1 năm/lần, báo cáo 

về công tác quản lý CTNH 

trình cơ quan chức năng. 

Ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý 

theo đúng quy định của pháp 

luật.  

Nước thải sinh 

hoạt nhà vệ sinh  

Nước thải sinh hoạt từ nhà 

vệ sinh được thu gom vào 

các bể tự hoại để xử lý trước 

sơ bộ sau đó chảy về hệ 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

thống XLNT tập trung của 

nhà máy 

Nước thải  

sản xuất 

- Nước thải từ hoạt động sơn 

được xử lý tại hệ thống 

XLNT công nghiệp của nhà 

máy 

- Nước thải làm mát từ quá 

trình đúc nhựa được tuần 

hoàn tái sử dụng 

- Hoạt 

động của 

các 

phương 

tiện  

vận tải   

- Hoạt 

động của 

máy móc, 

thiết bị sản 

xuất  

Tiếng ồn, độ 

rung 

Công ty sử dụng các phương 

tiện vận chuyển hiện đại, có 

nguồn gốc xuất xứ.  

Thường xuyên kiểm tra, bảo 

dưỡng, tra dầu mỡ để phát 

hiện hỏng hóc.  

Quy định tốc độ đối với các 

phương tiện ra vào Công ty, 

tốc độ 5-10 km/h, tắt máy 

khi dừng đỗ tại khu vực.  

 

Đầu tư dây chuyền máy 

móc, thiết bị hiện đại.  

Lắp đặt đệm chống rung 

phía dưới.  

Thường xuyên kiểm tra, bảo 

dưỡng máy móc, thiết bị sản 

xuất.  
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sự cố cháy 

nổ, chập 

điện 

 

- Thiết kế kiến trúc nhà 

xưởng theo quy phạm về 

thiết kê PCCC và an toàn về 

điện; 

- Lập nội quy an toàn đối với 

khu vực nấu ăn của Công ty 

- Quy định, gắn biển cảnh 

báo đối với các vị trí dễ xảy 

ra cháy nổ. 

- Quy định khu vực hút 

thuốc cụ thể đối với nhân 

viên và khách hàng. 

- Giám sát chặt chẽ quy trình 

nhập kho, lưu giữ nhiên liệu, 

hóa chất sử dụng của Công 

ty 

- Trang bị đầy đủ trang thiết 

bị, phương tiện PCCC tại cơ 

sở 

 

Sự cố hóa 

chất (sự cố 

tràn đổ và 

rỏ rỉ hóa 

chất) 

 

 

- Bố trí các kho chứa nhiên 

liệu, hóa chất, kho chứa 

CTNH của dự án đúng quy 

cách theo quy định. 

- Nâng cao ý thức tự giác của 

nhân viên nhập kho trong 

công tác chấp hành nghiêm 

chỉnh nội quy về xếp dỡ, vận 

chuyển, lưu giữ hóa chất, 

nhiên liệu. 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Thường xuyên giám sát 

quá trình lưu giữ nhiên liệu, 

hóa chất, CTNH 

Sự cố hệ 

thống xử 

lý khí thải, 

nước thải 

 

- Thường xuyên kiểm tra, 

bảo dưỡng các thiết bị vận 

hành hệ thống xử lý khí thải 

của Công ty 

 

5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

5.2.1. Chương trình giám sát trong giai đoạn xây dựng dự án  

a. Giai đoạn xây dựng 

 Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí giám sát môi trường: 02 vị trí 

+ Tại khu vực cải tạo nhà xưởng C. 

+ Tại khu vực cải tạo nhà xưởng D. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí; QCVN 26:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng chất thải, công tác thu gom, quản lý 

chất thải. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

 Giám sát chất thải rắn xây dựng 

- Vị trí giám sát: Chỗ tập kết chất thải rắn xây dựng 

- Thông số giám sát: Thành phần, lượng thải, công tác thu gom quản lý chất thải. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày 

 Giám sát chất thải nguy hại 
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- Vị trí giám sát: Kho chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng CTNH phát sinh, giám sát việc phân 

định,  phân loại, chuyển giao CTNH theo đúng quy định.  

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

- Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

5.2.2. Chương trình giám sát trong giai đoạn vận hành 

a. Giám sát nước thải 

Căn cứ theo quy định tại điều 97, phụ lục XXIII và phụ lục XXIX của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP, Dự án nâng công suất không thuộc đối tượng phải quan trắc giám sát 

định kỳ và quan trắc tự động liên tục đối với nước thải. 

b. Giám sát khí thải 

Stt Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát Tần suất 
Quy chuẩn so 

sánh 

1 Khí thải 

1.1
. 

03 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý khí thải khu vực nhà chế 

biến gỗ  

CO, SO2, NO2, Bụi, Độ 

khói 

03 
tháng/lần 

QCVN 19:2024 
/BTNMT (cột B) 

1.2 

03 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý mùi sơn của công đoạn 

phun sơn dây chuyền vỏ linh 
kiện bản mạch, củ loa bằng 

nhựa 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 

bao gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 
Ethybenzen, Xylen, Etyl 
Axetat, Butyl Axetat), 
Bụi, Độ khói 

1.3 
01 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý xử lý mùi sơn công đoạn 

sản xuất vỏ loa bằng gỗ 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 

bao gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 
Ethybenzen, Xylen, Etyl 
Axetat, Butyl Axetat), 
Bụi, Độ khói 

1.4 

05 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý khí thải công đoạn hàn 

bản mạch và gắn linh kiện (dán 

keo) của dây chuyền hàn bản 

mạch 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 

bao gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 
Ethybenzen, Xylen, Etyl 
Axetat, Butyl Axetat), 
Bụi, Độ khói 
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1.5 
01 ống thoát khí tại hệ thống 

xử lý khí thải hàn vải 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 
bao gồm các cấu tử: 

Benzen, Toluen, 
Ethybenzen, Xylen, Etyl 
Axetat, Butyl Axetat), 
Bụi, Độ khói 

c.  Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, kho chất thải công 

nghiệp thông thường, kho chất thải nguy hại. 

- Tần suất: Thường xuyên, liên tục. 

- Nội dung quản lý, giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải.  

- Quy định quản lý: Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
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Chương 6  

 KẾT QUẢ THAM VẤN 

Dự án đang thực hiện tham vấn theo quy định. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

1.1. Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA CO.,LTD tại lô CN-04, Khu 

công nghiệp Đông Mai của Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina là một dự án phù 

hợp với quy hoạch phát triển của KCN Đông Mai. Dự án có tính khả thi cao, mang lại 

hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư và cho ngân sách Nhà nước. 

1.2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án về cơ bản đã liệt kê, xác định 

và định lượng được hầu hết các nguồn thải và các sự cố có thể xảy ra; từ đó đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu tác động môi trường có tính thực tế và khả thi, đảm bảo xử lý các 

nguồn thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Báo cáo đã xây dựng 

được chương trình quản lý và quan trắc môi trường chi tiết, nhằm đảm bảo phát hiện và 

ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường trong quá trình dự án đi vào hoạt động 

2. Kiến nghị 

Trong quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư mong muốn nhận được sự hỗ trợ của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong 

việc bảo đảm trật tự, an ninh xã hội. 

Được tham gia lớp tập huấn và phổ biến văn bản quản lý môi trường. Báo cáo 

ĐTM sớm được phê duyệt để dự án được triển khai đúng tiến độ. 

Chủ dự án kính đề nghị các cơ quan chức năng có hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cho 

đơn vị để thực hiện tốt các công việc có liên quan tới công tác bảo vệ môi trường. 

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu các tác động 

môi trường đối với từng giai đoạn hoạt động của dự án nhằm đưa ra những đánh giá, 

nhận xét và hướng dẫn điều chỉnh các hoạt động của dự án theo quy định pháp luật môi 

trường. 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư 

- Chủ đầu tư cam kết toàn bộ các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo 

này là trung thực và có độ chính xác cao. 

- Cam kết thực hiện đúng các quy của pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường, trong 

quá trình thực hiện dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường 

trong quá trình triển khai như đã nêu ở Chương 3 của Báo cáo. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý, giám sát môi trường như đã nêu ở 

Chương 5 của Báo cáo và tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường mà Dự án bắt buộc phải áp dụng. 

- Thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn. 
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- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng môi trường sau khi 

Quy chuẩn địa phương được ban hành. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu các tác động 

xấu trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn hoạt động như đã nêu trong Báo cáo. 

- Chủ dự án cam kết xử lý chất thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn, tiêu 

chuẩn cho phép như đã nêu trong báo cáo trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp PCCC, an toàn hóa chất, an toàn kho 

chứa chất thải nguy hại và phối hợp với cơ quan chức năng cũng như các đơn vị có liên 

quan trong công tác phòng chống sự cố. 

- Cam kết công khai báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại địa phương phục vụ công 

tác giám sát môi trường. 

- Cam kết trong quá trình xây dựng nếu có khiếu kiện của người dân liên quan đến 

các vấn đề môi trường thì Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp để khắc phục kịp thời. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Ban 

quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trong quá trình thực hiện Dự án để đảm bảo các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, 

phòng chống cháy, nổ, an toàn hóa chất đối với công nhân viên làm việc cho Dự án. 

- Thực hiện việc đăng ký, công bố chất lượng các loại sản phẩm của Dự án trước 

khi thương mại hóa theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại Điều 53 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo 

vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình quan trắc, 

giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong trường hợp 

các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự án đi vào hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, số 

liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động nếu phát 

sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường./. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 178 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Lê Huy Bá, Độc học môi trường, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2000. 

2. GS.TS Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB Khoa học 

và Kỹ thuật, Hà Nội, 2000. 

3. GS.TS. Trần Ngọc Chấn, Kỹ thuật thông gió, NXB Xây dựng, Hà Nội ,1998 

4. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004. 

5. Phạm Ngọc Đăng, Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, NXB Xây 
dựng, 2005; 

6.Trần Đức Hạ, Giáo trình quản lý môi trường nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà 

Nội, 2002; 

7. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, Đánh giá tác động môi trường, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2007; 

8. Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý, Bảo vệ môi trường không khí, NXB Xây dựng, Hà 

Nội, 2007. 

9. Lý Ngọc Minh, Quản Lý An Toàn , Sức Khoẻ , Môi Trường Lao Động Và Phòng 

Chống Cháy Nổ Ở Doanh Nghiệp, NXB KHKT, 2006; 

10. Trần Văn Nhân; Ngô Thị Nga, Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa 
học Kỹ thuật, Hà Nội, 2002; 

11. WHO, Assesment of sources of air, water and land pollution, A guide to rapid 
suorces inventory techniqué and their use inform`ulating environment Strategié Geneva 
1993. 

 

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư BUMJIN ELECTRONICS VINA 

CO.,LTD tại lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Mai 

Chủ dự án: Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Trang 179 

PHỤ LỤC  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5702017740, đăng ký lần đầu ngày 

21/10/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/7/2025 do Sở Tài Chính cấp. 

- Quyết định số 22/QĐ-BQLKKT ngày 22/02/2021 của Ban quản lý khu kinh tế 

Quảng Ninh về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 

1/500 Dự án nhà máy Bumjin Electronics Vina Co., LTD lô CN04 Khu công nghiệp 

Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.  

- Quyết định số 117/QĐ-BQLKKT ngày 08/05/2020 của Ban quản lý khu kinh tế 

Quảng Ninh về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án nhà máy Bumjin 

Electronics Vina Co., LTD lô CN04 Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.  

- Quyết định số 275/QĐ-BQLKKT ngày 11/11/2019 của Ban quản lý khu kinh tế 

Quảng Ninh về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án nhà máy Bumjin 

Electronics Vina Co., LTD lô CN04 Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.  

- Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 15/06/2021 của UBND tỉnh Quảng ninh về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Bunjin 

Electronics Vina CO.,LTD (điều chỉnh) tại Lô CN-04, khu công nghiệp Đông Mai, 

phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Bumjin 

Eloectronics Vina. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 27/GXN-TNMT ngày 

04/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 45/GXN-TNMT ngày 

25/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 02/GXN-TNMT ngày 

13/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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GIÁM ĐỐC 

QL.KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM

TÊN BẢN VẼ 

ĐỊA CHỈ: SỐ 10 HOA LƯ - HÀ NỘI      TEL: 02422205799       FAX: 02422206819

GHÉP:BẢN VẼ: 

KTS. TRẦN CAO THỌTHIẾT KẾ

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH, CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.......................... NGÀY..............THÁNG.............. NĂM 2019

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.......................... NGÀY..............THÁNG.............. NĂM 2018

KTS. TRẦN NGỌC ÁNH

KTS. TRẦN NGỌC ÁNH

THS.KTS. LÊ THỊ  NGUYÊN NHUNG

ĐỊA ĐIỂM: LÔ CN04 KCN ĐÔNG MAI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

khu ®Êt quy ho¹ch Cã VÞ TRÝ TRONG L¤ §ÊT CN-04 trong khu c«ng nghiÖp ®«ng mai,

- phÝa b¾c gi¸p: ®­êng néi bé khu c«ng nghiÖp;
- PHÝA t©y  gi¸p: l« ®Êt x©y dùng nhµ m¸y;
- PHÝA nam  GI¸P: ®­êng néi bé khu c«ng nghiÖp;
- phÝa ®«ng gi¸p: §¦êNG néi bé khu c«ng nghiÖp;

thÞ x· qu¶ng yªn, tØnh qu¶ng ninh, cã c¸c phÝa tiÕp gi¸p cô thÓ nh­ sau:

- NéI DUNG THIÕT KÕ §· §¦îC THáA THUËN GI÷A CHñ §ÇU T¦ Vµ §¥N VÞ THIÕT KÕ;

- luËt x©y dùng sè 50/2014/qh13 ngµy 18/6/2014;

- nghÞ ®Þnh sè 44/2015/n®-cp ngµy 06/5/2015 cña chÝnh phñ;

- giÊy chøng nhËn ®Çu t­ sè 9984670289 do ban qu¶n lý kkt qu¶ng ninh

- QUYÕT §ÞNH  Sè  885/Q§-UBND ngµy  07/ 03/ 2019 CñA UBND qu¶ng ninh tØnh VÒ

- diÖn tÝch khu ®Êt: s ( ABCD e)= 60.000 m2

- tæng diÖn tÝch x©y dùng: s ( xd )= 27.936,59 m2 
- diÖn tÝch C¢Y XANH: 20.794,33 m2 
- diÖn tÝch S¢N §¦êNG, b·i ®ç xe: 11.269,08 m2 
- mËt ®é x©y dùng : m®xd = s( xd ) / s(ABCDE ) X100% = 27.936,59 / 60.000 X100%= 46,56% 

( giíi h¹n khu ®Êt bíi c¸c ®iÓm A,B,C,d,e,a )

 VIÖC  PH£ DUYÖT ®iÒu chØnh quy ho¹ch  ph©n khu Tû LÖ 1/2000  KCN ®«ng mai

- tÇng cao tèi ®a: 02 tÇng.
- mËt ®é c©y xanh : m®cx = s( cx ) / s(ABCDE ) X100% = 20.794,33 / 60.000 X100%= 34,66%. 

2. c¨n cø lËp quy ho¹ch

3. vÞ trÝ khu ®Êt lËp quy ho¹ch

4. c¸c th«ng sè quy ho¹ch

cÊp ngµy  17/10/2019;

EA
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M

B¶NG TæNG HîP C¸C CHØ TI£U kü thuËt

- quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ;

- giÊy chøng nhËn §¡NG Ký DOANH NGHIÖP C¤NG TY TR¸CH NHIÖM H÷U H¹N 
MéT THµNH VI£N 5702017740 DO Së KÕ HO¹CH §ÇU T¦ TØNH QU¶NG NINH CÊP  ngµy 21/ 10/2019;

- c¨n cø b¶n ®å kh¶o s¸t ®Þa h×nh cao ®é nhµ n­íc vn 2000 do chñ ®Çu t­ cÊp  

 chiÒu dµi mèc RANH GIíI
B¶NG TäA §é vµ 

E
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F

G
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K

- HîP §åNG CHO THU£  L¹I ®Êt  T¹I KHU C¤NG NGHIÖP §¤NG MAI , QU¶NG NINH, VIÖT NAM 
Sè  72/2019 / B§S - H§KT NGµY 29/08/2019.
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1. s¬ ®å vÞ trÝ khu ®Êt trong quy ho¹ch kcn ®«ng mai, thÞ x· qu¶ng yªn, tØnh qu¶ng ninh 
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